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PHẦN I: GIỚI THIỆU NỘI DUNG VÀ CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO

1. Một số thông tin về chuyên ngành đào tạo
- Tên chuyên ngành đào tạo:
+ Tên tiếngViệt: Lý luận và phương pháp dạy học bộ môn Vật lí
+ Tên tiếng Anh: Physics Teaching Methodology
- Mã số chuyên ngành đào tạo: 60140111

- Tên ngành đào tạo:

+ Tên tiếng Việt: Sư phạm Vật lí

+ Tên tiếng Anh: Physics Teacher Education
- Trình độ đào tạo: Thạc sĩ.

- Thời gian đào tạo: 2 năm

- Tên văn bằng tốt nghiệp: 

+ Tên tiếng Việt: Thạc sĩ ngành Sư phạm Vật lí 
+ Tên tiếng Anh: The Degree of Master in Physics Teacher Education.

- Đơn vị được giao nhiệm vụ đào tạo: Trường Đại học Giáo dục - Đại học Quốc gia Hà Nội.

2. Mục tiêu của chương trình đào tạo

2.1. Mục tiêu chung

Đào tạo giáo viên Vật lí chất lượng cao, có năng lực dạy học và nghiên cứu khoa học giáo dục ở các bậc học, đồng thời có khả năng phát triển và triển khai hiệu quả chương trình dạy học Vật lí ở các bậc học đặc biệt là bậc phổ thông trong bối cảnh luôn thay đổi của nền giáo dục hiện đại.
2.2. Mục tiêu cụ thể

Chương trình Thạc sĩ chuyên ngành Lý luận và phương pháp dạy học bộ môn Vật lí giúp học viên:

- Vận dụng kiến thức nền tảng của Vật lí học hiện đại và Lý luận và phương pháp dạy học Vật lí để phát hiện và giải quyết được các vấn đề trong đổi mới phương pháp dạy học bộ môn Vật lí ở các bậc học;
- Nghiên cứu và dạy tốt môn Vật lí ở bậc học phổ thông, cao đẳng, đại học;
- Trên cơ sở nghiên cứu về khoa học giáo dục,  phát triển chương trình giáo dục Vật lí ở các bậc học, tổ chức quá trình dạy học và kiểm tra - đánh giá kết quả học tập Vật lí của học sinh;
- Sử dụng thành thạo công nghệ và phương tiện dạy học hiện đại trong giảng dạy Vật lí và nghiên cứu khoa học giáo dục;
- Có khả năng tự học, tự nghiên cứu và học tiếp lên bậc tiến sĩ.

3. Thông tin tuyển sinh

      3.1. Hình thức tuyển sinh

Thi tuyển với các môn thi sau đây: 

 + Môn thi Cơ bản: Đánh giá năng lực (Khối ngành Khoa học Tự nhiên)
 + Môn thi Cơ sở: Lý luận và Công nghệ dạy học
 + Môn Ngoại ngữ: 1 trong 5 ngoại ngữ sau: Anh, Nga, Pháp, Đức, Trung Quốc
3.2. Đối tượng tuyển sinh

Thí sinh dự tuyển vào chương trình đào tạo thạc sĩ chuyên ngành Lý luận và phương pháp dạy học bộ môn Vật lí phải đáp ứng đầy đủ các điều kiện sau:
- Có lí lịch bản thân rõ ràng, hiện không bị truy cứu trách nhiệm hình sự;
- Có bằng tốt nghiệp đại học ngành Sư phạm Vật lí;

- Có bằng tốt nghiệp đại học ngành gần với ngành Sư phạm Vật lí và đã học bổ túc kiến thức để có trình độ tương đương với bằng tốt nghiệp đại học ngành Sư phạm Vật lí;
- Nộp đầy đủ, đúng thủ tục, đúng thời hạn các văn bằng, chứng chỉ, giấy tờ và lệ phí dự thi theo quy định của ĐHQGHN và của Trường Đại học Giáo dục;
-  Có đủ sức khoẻ để học tập;

-  Kinh nghiệm công tác: Không yêu cầu về kinh nghiệm công tác.

3.3. Danh mục các ngành đúng, ngành gần 
- Ngành đúng: Sư phạm Vật lí; 
- Ngành gần: Sư phạm Toán – Lý, Sư phạm Lý - Kĩ thuật Công nghiệp, Sư phạm Lý – Tin (Trường Đại học Sư phạm Hà Nội 2, từ năm 2008 trở về trước); Vật lí học, Vật lí kỹ thuật, Kỹ thuật hạt nhân, Công nghệ hạt nhân, Khoa học vật liệu.
3.4. Danh mục các học phần bổ sung kiến thức

	STT
	Tên học phần
	Số tín chỉ

	1
	Đại cương về tâm lý và tâm lý học nhà trường
	3

	2
	Giáo dục học 
	3

	3
	Lý luận và Công nghệ dạy học
	3

	4
	Đánh giá trong giáo dục
	3

	5
	Quản lý hành chính nhà nước và quản lý ngành giáo dục và đào tạo
	3

	
	Tổng
	15


(Những người có bằng tốt nghiệp đại học ngành gần được miễn học bổ sung kiến thức nếu có chứng chỉ nghiệp vụ sư phạm do trường Đại học Giáo dục cấp). 
PHẦN II: CHUẨN ĐẦU RA CỦA CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO
Chương trình đào tạo Thạc sĩ chuyên ngành Lý luận và phương pháp dạy học bộ môn Vật lí đào tạo người học có kiến thức chuyên sâu, hiện đại về giáo dục học nói chung và các kiến thức thuộc chuyên ngành Lý luận và phương pháp dạy học bộ môn Vật lí nói riêng, có năng lực nghiên cứu về Vật lí và có năng lực vận dụng lý luận dạy học Vật lí vào thực tiễn dạy học. 
1. Chuẩn về kiến thức chuyên môn, năng lực chuyên môn
1.1. Kiến thức chung 

- Hiểu được nền tảng triết học, chủ nghĩa Mác – Lê nin và tư tưởng Hồ Chí Minh, có phương pháp luận nghiên cứu khoa học tiên tiến áp dụng vào việc giải quyết các vấn đề của thực tiễn;

- Đạt trình độ ngoại ngữ tương đương bậc 3 của Khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam (một trong 5 ngoại ngữ: Tiếng Anh, Tiếng Nga, Tiếng Pháp, Tiếng Trung Quốc, Tiếng Đức).

1.2. Kiến thức cơ sở và chuyên ngành
- Làm chủ kiến thức chuyên ngành, có thể đảm nhiệm công việc của chuyên gia trong lĩnh vực được đào tạo; có tư duy phản biện; có kiến thức lý thuyết chuyên sâu để có thể phát triển kiến thức mới và tiếp tục nghiên cứu ở trình độ tiến sĩ; có kiến thức tổng hợp về pháp luật, quản lý và bảo vệ môi trường liên quan đến lĩnh vực được đào tạo;


- Áp dụng được các kiến thức về Tâm lí học, Giáo dục học để giải quyết các vấn đề nảy sinh trong lý luận và phương pháp dạy học bộ môn Vật lí;

- Phân tích được các vấn đề mang tính lý luận và phương pháp luận chuyên sâu trong quản lý và thiết kế, xây dựng chương trình Vật lí và học phần thuộc lĩnh vực Vật lí;

- Vận dụng được những kiến thức trong lý luận và công nghệ dạy học hiện đại, đo lường và đánh giá trong giáo dục để tổ chức dạy học và đánh giá kết quả học tập vật lí của học sinh;

- Phân tích và hệ thống được các vấn đề lý thuyết nâng cao, chuyên sâu về ngành Vật lí dành cho bậc phổ thông và đại học;

- Phát triển được chương trình giáo dục tổng thể và chương trình bộ môn Vật lí, chương trình giáo dục nhà trường;

- Vận dụng phương pháp và công nghệ dạy học hiện đại trong quá trình triển khai dạy học Vật lí ở các bậc học;
- Thiết kế và triển khai quy trình dạy học, kế hoạch dạy học và quản lý việc tổ chức thực hiện kế hoạch dạy học nhằm tăng tính chủ động, tích cực, tự học, tự nghiên cứu của người học;
- Xác định được các xu thế nghiên cứu, phát triển ngành Vật lí và ứng dụng của Vật lí trong các lĩnh vực khác để áp dụng vào dạy học ở các bậc học;
- Cập nhật kịp thời kết quả nghiên cứu khoa học trong lĩnh vực lý luận và phương pháp dạy học bộ môn Vật lí để đổi mới phương pháp dạy học Vật lí ở các bậc học nhằm phát triển năng lực của người học.

1.3. Yêu cầu đối với luận văn tốt nghiệp 
- Là công trình nghiên cứu của riêng học viên. Kết quả nghiên cứu trong luận văn phải là kết quả lao động của chính tác giả và chưa được công bố trong bất cứ công trình nghiên cứu nào của tác giả khác;
- Là một công trình nghiên cứu chuyên sâu về các vấn đề lý luận và phương pháp dạy học bộ môn Vật lí ở phổ thông, cao đẳng và đại học;

- Nội dung luận văn đề cập và giải quyết trọn vẹn một vấn đề về lý luận và thực tiễn trong dạy học vật lí,  đo lường và đánh giá trong dạy học vật lí; 

- Nội dung và kết quả nghiên cứu của luận văn phải thể hiện tác giả nắm vững và vận dụng được các kiến thức về lý thuyết và thực tiễn để nghiên cứu các vấn đề chuyên môn và chứng tỏ được khả năng nghiên cứu của tác giả;

- Luận văn phải được trình bày mạch lạc, rõ ràng, theo trình tự: mở đầu, các chương, kết luận, danh mục công trình khoa học của tác giả liên quan đến luận văn, tài liệu tham khảo và phụ lục (nếu có);

- Được trình bày từ 70 đến 120 trang A4, được chế bản theo mẫu quy định; thông tin luận văn có dung lượng 3 đến 5 trang A4 được viết bằng Tiếng Việt và Tiếng Anh, trình bày những nội dung cơ bản, những điểm mới và những đóng góp quan trọng nhất của luận văn.

1.4. Về năng lực tự chủ và trách nhiệm  
Có năng lực phát hiện và giải quyết các vấn đề thuộc chuyên môn đào tạo và đề xuất những sáng kiến có giá trị; có khả năng tự định hướng phát triển năng lực cá nhân, thích nghi với môi trường làm việc có tính cạnh tranh cao và năng lực dẫn dắt chuyên môn; đưa ra được những kết luận mang tính chuyên gia về các vấn đề phức tạp của chuyên môn, nghiệp vụ; bảo vệ và chịu trách nhiệm về những kết luận chuyên môn; có khả năng xây dựng, thẩm định kế hoạch; có năng lực phát huy trí tuệ tập thể trong quản lý và hoạt động chuyên môn; có khả năng nhận định đánh giá và quyết định phương hướng phát triển nhiệm vụ công việc được giao; có khả năng dẫn dắt chuyên môn để xử lý những vấn đề lớn.

2. Chuẩn về kỹ năng
2.1. Kỹ năng nghề nghiệp
- Có kỹ năng hoàn thành công việc phức tạp, không thường xuyên xảy ra, không có tính quy luật, khó dự báo; có kỹ năng nghiên cứu độc lập để phát triển và thử nghiệm những giải pháp mới, phát triển các công nghệ mới trong lĩnh vực được đào tạo;

- Vận dụng được những kiến thức phổ quát về khoa học giáo dục vào việc tổ chức các hoạt động nghiên cứu và giảng dạy bộ môn Vật lí;

- Xây dựng và phát triển được các chương trình giảng dạy, học tập và nghiên cứu Vật lí trong hệ thống các trường cao đẳng, đại học và phổ thông;
- Xây dựng và quản lí được kế hoạch và quá trình dạy học, quản lý được việc phát triển chương trình học phần ;
- Vận dụng và triển khai được các chiến lược đổi mới phương pháp dạy học bộ môn Vật lí cho các đối tượng khác nhau;

- Phát hiện và giải quyết được các vấn đề liên quan đến các nội dung dạy và học môn Vật lí ở bậc phổ thông và đại học;
- Sử dụng được các dụng cụ thí nghiệm trong dạy học vật lí;
- Ứng dụng được công nghệ thông tin và ngoại ngữ trong nghiên cứu phương pháp dạy học và dạy học Vật lí;
- Sử dụng được các phương tiện dạy học hiện đại trong dạy học, nâng cao hiệu quả trong việc tổ chức và quản lý giờ dạy môn Vật lí;
- Tìm kiếm, khai thác, xử lý được các thông tin cập nhật về những tiến bộ của khoa học lí luận và phương pháp dạy học bộ môn Vật lí để thiết kế và triển khai được các công trình nghiên cứu và vận dụng được các kết quả nghiên cứu vào thực tiễn dạy học Vật lí;
- Nghiên cứu, triển khai ứng dụng và tích hợp được các hình thức kiểm tra đánh giá tiên tiến trong dạy học bộ môn Vật lí;
- Phát hiện và giải quyết các vấn đề trong lý luận và thực tiễn dạy học bộ môn Vật lí một cách khoa học, logic, có hệ thống;
2.2. Kỹ năng bổ trợ
- Có kỹ năng ngoại ngữ chuyên ngành ở mức có thể hiểu được một báo cáo hay bài phát biểu về hầu hết các chủ đề trong công việc liên quan đến ngành được đào tạo; có thể diễn đạt bằng ngoại ngữ trong hầu hết các tình huống chuyên môn thông thường; có thể viết báo cáo liên quan đến công việc chuyên môn; có thể trình bày rõ ràng các ý kiến và phản biện một vấn đề kỹ thuật bằng ngoại ngữ;

- Sử dụng được các kĩ năng về công nghệ thông tin trong chuyên môn và nghề nghiệp;
- Phối hợp và sử dụng được các phương tiện, nguyên tắc và kĩ thuật giao tiếp bằng ngôn ngữ và phi ngôn ngữ phù hợp với từng tình huống; làm chủ được cảm xúc của bản thân, biết thuyết phục và chia sẻ;
- Lập kế hoạch, tổ chức, phối hợp và huy động được các nguồn lực cùng tham gia giải quyết nhiệm vụ, ra quyết định;
- Tự đánh giá được điểm mạnh và điểm yếu trên cơ sở đối chiếu các yêu cầu của nghề nghiệp và yêu cầu thực tiễn với phẩm chất, năng lực của bản thân. Sử dụng các kết quả tự đánh giá để lập được kế hoạch bồi dưỡng, phát triển năng lực nghề nghiệp cho bản thân.
3. Chuẩn về phẩm chất đạo đức
3.1. Trách nhiệm công dân
- Tuân thủ nghiêm túc Hiến pháp, pháp luật của Nhà nước;
- Có phẩm chất đạo đức, ý thức chính trị, ý thức xã hội và lối sống chuẩn mực của một Nhà giáo hiện đại;
- Có ý thức và kỷ luật lao động.

3.2. Đạo đức, ý thức cá nhân, đạo đức nghề nghiệp, thái độ phục vụ 

- Ứng xử và giao tiếp theo những tiêu chuẩn về phẩm chất, đạo đức và nhân cách của nhà giáo;
- Làm việc với tác phong khoa học, thể hiện được tính chuyên nghiệp trong giải quyết vấn đề về dạy học và nghiên cứu khoa học trong bộ môn Vật lí;
- Cần mẫn, kiên trì, trung thực trong nghiên cứu khoa học;
- Công bằng trong đối xử với học sinh, đồng nghiệp; minh bạch và công bằng trong đánh giá học sinh, đánh giá đồng nghiệp. 

3.3. Phẩm chất tích cực yêu nghề 

Yêu nghề dạy học, yêu ngành Vật lí, yêu quý trẻ em và có ý thức xã hội, sẵn sàng tham gia các hoạt động xã hội và phục vụ cộng đồng.

4. Vị trí việc làm học viên có thể đảm nhiệm sau khi tốt nghiệp
Sau khi học xong chương trình đào tạo, học viên có thể: 

- Đảm nhiệm tốt công tác giảng dạy môn Vật lí tại các trường đại học, cao đẳng, trung học cơ sở, trung học phổ thông…
- Đảm nhiệm tốt công tác giảng dạy, hướng dẫn và bồi dưỡng học sinh giỏi Vật lí tại các trường phổ thông Chuyên hoặc các lớp Chuyên Vật lí;

- Đảm nhiệm tốt công tác giảng dạy và nghiên cứu phát triển Lý luận và phương pháp giảng dạy bộ môn Vật lí trong các trường cao đẳng, đại học, các viện nghiên cứu giáo dục và các trường phổ thông;

- Đảm nhiệm tốt công tác tổ chức dạy và học, công tác quản lí tại các tổ chức, cơ quan quản lý giáo dục, các cơ sở đào tạo, viện nghiên cứu về lĩnh vực Vật lí, Lý luận và phương pháp dạy học bộ môn Vật lí.
5. Khả năng học tập nâng cao trình độ sau khi tốt nghiệp
- Sau khi tốt nghiệp học viên có đủ điều kiện và khả năng để tiếp tục học tập ở bậc tiến sĩ trong hệ thống giáo dục quốc gia, quốc tế;

- Trên cơ sở những kiến thức, kỹ năng được đào tạo và ngoại ngữ, học viên có khả năng tự nghiên cứu và tiếp cận nguồn tri thức liên quan đến chuyên ngành trong và ngoài nước để cập nhật, nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ và khả năng, năng lực nghiên cứu.

6. Các chương trình, tài liệu chuẩn quốc tế mà đơn vị đào tạo tham khảo

- Master of Science in Physics Education (PHYE) - Eastern Michigan University (Thạc sỹ Sư phạm Vật lí - Trường Đại học Eastern Michigan)

PHẦN III: NỘI DUNG CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO

1 Tóm tắt yêu cầu chương trình đào tạo
Tổng số tín chỉ của chương trình đào tạo:        64 tín chỉ
- Khối kiến thức chung:            

            7 tín chỉ
- Khối kiến thức cơ sở và chuyên ngành:         42 tín chỉ



+ Bắt buộc:                                  21 tín chỉ



+ Tự chọn:                  21 tín chỉ /42 tín chỉ
- Luận văn:                                                        15 tín chỉ

2. Chương trình đào tạo
	TT
	Mã học phần
	Tên học phần
	Số tín chỉ
	Số giờ tín chỉ
	Mã số các học phần tiên quyết

	
	
	
	
	Lí thuyết
	Thực hành
	Tự
học
	

	I. Khối kiến thức chung
	7
	
	
	
	

	1
	PHI 5001
	Triết học
Philosophy
	3
	30
	15
	
	

	2
	Ngoại ngữ cơ bản 

(Chọn 1 trong 5 thứ tiếng)*
	4
	30
	30
	
	

	
	ENG 5001

	Tiếng Anh cơ bản

(General English)
	
	
	
	
	

	
	RUS 5001

	Tiếng Nga cơ bản

(General Russian)
	
	
	
	
	

	
	FRE 5001

	Tiếng Pháp cơ bản

(General French)
	
	
	
	
	

	
	 CHI 5001

	Tiếng Trung Quốc 

(General Chinese)
	
	
	
	
	

	
	 GER5001
	Tiếng Đức cơ bản

(General German)
	
	
	
	
	

	II. Khối kiến thức cơ sở và chuyên ngành
	42
	
	
	
	

	II.1. Học phần bắt buộc
	21
	
	
	
	

	3
	PSE 6022
	Tâm lý học dạy học
Psychology of Teaching
	3
	40
	5
	
	

	TT
	Mã học phần
	Tên học phần
	Số tín chỉ
	Số giờ tín chỉ
	Mã số các học phần tiên quyết

	
	
	
	
	Lí thuyết
	Thực hành
	Tự

học
	

	4
	TMT 6013
	Lý luận và công nghệ dạy học  hiện đại
Advanced teaching theories and technology
	3
	25
	15
	5
	PSE 6022

	5
	PSE 6024
	Phương pháp nghiên cứu khoa học giáo dục
Research Methodology in Education
	3
	36
	9
	
	

	6
	EAM 6001


	Đo lường và Đánh giá trong giáo dục
Measurement and Assessment in Education
	3
	36
	9
	
	

	7
	PHY 6550
	Cơ học lượng tử nâng cao
Advanced Quantum Mechanics
	3
	25
	15
	5
	

	8
	TMT 6250
	Phương pháp dạy học Vật lí hiện đại
Modern Methodology of Physics Teaching
	3
	20
	20
	5
	TMT 6013

	9
	TMT 6251
	Phân tích và triển khai chương trình vật lí phổ thông
Analysis and  administrate  of Physics Curriculum in high school
	3
	20
	20
	5
	TMT 6250
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	Học phần tự chọn
	21/42
	
	
	
	

	10
	EDM 6031
	Phát triển chương trình giáo dục

Curriculum Development
	3
	27
	12
	6
	

	11
	PHY 6551
	Vật lí học hiện đại
Modern Physics
	3
	25
	15
	5
	PHY 6550

	12
	TMT 6201
	Phương tiện và công nghệ trong dạy học và nghiên cứu Vật lí.
Technology in Physics Teaching and Research
	3
	3
	30
	12
	                                          TMT 6250

	13
	PHY 6552
	Hàm biến số phức và các phép biến đổi tích phân
Complex function and integral transformations
	3
	30
	10
	5
	

	14
	TMT 6012

	Tiếng Anh học thuật
English for Academic Purposes
	3
	20
	20
	5
	ENG 5001

	TT
	Mã học phần
	Tên học phần
	Số tín chỉ
	Số giờ tín chỉ
	Mã số các học phần tiên quyết

	
	
	
	
	Lí thuyết
	Thực hành
	Tự

học
	

	15
	PHY 6553
	Lý thuyết nhóm và ứng dụng trong vật lí
Group theory and Application in Physics
	3
	25
	15
	5
	PHY 6552

	16
	PHY 6554
	Cơ sở trường lượng tử
Fundamentals of Quantum field Theory
	3
	25
	15
	5
	PHY 6550

	17
	PHY 6555
	Thiên văn học nâng cao
Advanced Astronology
	3
	25
	15
	5
	

	18
	EAM 6002
	Thống kê ứng dụng trong giáo dục
Applied Statistics in Education
	3
	35
	10
	
	

	19
	TMT 6014
	Dạy học theo tiếp cận phát triển năng lực

Competency based Teaching
	3
	25
	14
	6
	TMT 6013



	20
	TMT 6015


	Kiến tập -Thực tập sư phạm

Teaching observation and practice
	3
	5
	35
	5
	PSE 6022

TMT 6013

TMT 6250

	21
	PHY 6556
	Khoa học Vật liệu
Material Science
	3
	25
	15
	5
	

	22
	PHY 6557
	Phương pháp nghiên cứu khoa học Vật lí
Research Methodology of Physics
	3
	20
	15
	10
	PHY 6551

PSE 6024

	23
	TMT 6252
	Chuyên đề bồi dưỡng học sinh giỏi vật lí
Thematic  Teaching Physics  for gifted student
	3
	15
	20
	10
	TMT 6250

	III
	Luận văn
	15
	
	
	
	

	
	Tổng cộng
	64
	
	
	
	


	Ghi chú: (*) Học phần ngoại ngữ cơ bản là học phần điều kiện, có khối lượng 4 tín chỉ, được tổ chức đào tạo chung trong toàn ĐHQGHN cho các học viên có nhu cầu và được đánh giá theo Khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam hoặc tương đương. Kết quả đánh giá học phần ngoại ngữ không tính trong điểm trung bình chung tích lũy nhưng vẫn được tính vào tổng số tín chỉ của chương trình đào tạo.


3. Tài liệu tham khảo
	TT
	Mã học phần
	Tên học phần
	Số tín chỉ
	Danh mục tài liệu tham khảo

(Tài liệu bắt buộc – Tài liệu tham khảo thêm)

	I. Khối kiến thức chung
	7
	

	1
	PHI 5001
	Triết học

Philosophy
	3
	Chương trình đào tạo của Đại học KHXH&NV, Đại học Quốc gia Hà Nội

	2
	Ngoại ngữ cơ bản 

(Chọn 1 trong 5 thứ tiếng)*
	4
	Chương trình đào tạo của Đại học Ngoại ngữ, Đại học Quốc gia Hà Nội

	
	ENG 5001

	Tiếng Anh cơ bản

(General English)

	
	

	
	RUS 5001

	Tiếng Nga cơ bản

(General Russian)

	
	

	
	FRE 5001

	Tiếng Pháp cơ bản

(General French)

	
	

	
	CHI 5001

	Tiếng Trung  cơ bản 

(General Chinese)

	
	

	
	GER5001
	Tiếng Đức cơ bản

(General German)


	
	

	II. Khối kiến thức cơ sở và chuyên ngành
	42
	

	II.1. Học phần bắt buộc
	21
	

	3
	PSE 6022
	Tâm lý học dạy học

Psychology of Teaching
	3
	1. Tài liệu bắt buộc
1. Nguyễn Thị Mỹ Lộc, Đinh Thị Kim Thoa, Trần Văn Tính (2009) , Tâm lý học giáo dục, NXB ĐHQGHN.
2. Phan Trọng Ngọ (2000), TLH hoạt động và khả năng ứng dụng vào lĩnh vực dạy học, NXB ĐHQGHN.
2. Tài liệu tham khảo thêm

1. Carl Rogers (2001), Phương pháp dạy và học hiệu quả, NXB trẻ.

2. Edward De Bono (2004), Sáu chiếc mũ tư duy, NXB Mũi Cà mau.

3. Jean-Marc Denommé và Madeleine Roy(2010), Tiến tới một phương pháp sư phạm tương tác, NXB Thanh niên

4. Nguyễn Kì, 1996, Mô hình dạy học tích cực lấy người học làm trung tâm, Trường CBQLGD và ĐT.

5. Nguyễn Hữu Lương, 2002, Dạy và Học hợp với qui luật hoạt động trí óc, NXB VHTT.

6. Pierre Daco, 2004, Những thành tựu lẫy lừng trong tâm lý học hiện đại, NXB thống kê.

7. Elliott and others (2000), Educational Psychology, McGraw Hill USA.

8. Gaudencio V. Aquino and Perpetua U. Razon, 1993, Educational Psychology, Malina, Philippines.

9.  Handouts.

10. M MyronH. Dembo, 1981, Teaching for learning, California.

	4
	TMT 6013
	Lý luận và công nghệ dạy học hiện đại 

Advanced teaching theories and technology
	3
	1. Tài liệu bắt buộc

1. Bộ sách đổi mới phương pháp dạy học của Tổ chức ASCD do Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam ấn hành (2013): “Nghệ thuật và khoa học Dạy học”; “Tám đổi mới để trở thành người giáo viên giỏi”; “Những phẩm chất của người giáo viên hiệu quả”; “Quản lí hiệu quả lớp học”; “Đa trí tuệ trong lớp học”; “Các phương pháp dạy học hiệu quả”
2. E-learning và ứng dụng trong dạy học (2011), Tài liệu Dự án VVOB, 3/2011

3. Tập bài giảng “Phương pháp và công nghệ dạy học” (2011), Khoa Sư phạm, Đại học Giáo dục.
4. Media and Information Literacy Curriculum for Teachers (2011), UNESCO.

2. Tài liệu tham khảo thêm

1. Nguyễn Hữu Châu (2005), "Những vấn đề cơ bản về chương trình và quá trình dạy học”, NXB Giáo dục.
2. Contemporary Theories of Learning (2009), Routledge, Taylor & Francis Group.

3. Jean - Marc Denommé và Madeleine Roy (2009),  Sư phạm tương tác: Một tiếp cận khoa học thần kinh về học và dạy, NXB ĐHQGHN.

 Website:
1. Cẩm nang và chiến lược học tập: 

    http://www.studygs.net/vietnamese/http://www.studygs.net/vietnamese/
2. Cách mạng học tập: http://www.thelearningweb.net

3. Trang web của Bộ Giáo dục và Đào tạo: http://edu.net.vn/http://edu.net.vn/

	5
	PSE 6024
	Phương pháp nghiên cứu khoa học giáo dục

Research Methodology in Eduaction
	3
	1. Tài liệu bắt buộc

1. Vũ Cao Đàm (2008), Phương pháp luận nghiên cứu khoa học, NXB Giáo dục.

2. Phạm Văn Quyết, Nguyễn Quý Thanh (2003), Phương pháp nghiên cứu xã hội học, NXB ĐHQGHN, in lần thức 

3. Dương Thiệu Tống (2005), Phương pháp nghiên cứu khoa học giáo dục và tâm lý, NXB Khoa học xã hội.

2. Tài liệu tham khảo thêm

1. Luận văn thạc sỹ của học viên trường ĐHGD-ĐHQGHN.

2. Tạp chí Khoa học giáo dục

3. L. Therese Baker (1998), Thực hành nghiên cứu xã hội, NXB CTQG, Hà Nội.

4. John W. Creswel, Research Design (2003), Qualtative, Quantitative, and mixed methods, Sage publication, second edition.

5. Louis Cohen & Lawre nghiên cứu Manion (1994), “Research methods in Education” (4th edition), Routledge, London & NewYork. 
6. University of New England (UNE) (2004), “Research methods in education” (Module 1-3), UNE, Armidale, AUS. 

	6
	EAM 6001
	Đo lường và Đánh giá trong giáo dục

Measurement and Assessment in Education
	3


	1. Tài liệu bắt buộc

1. Trường Đại học Giáo dục (2012), Đo lường và đánh giá trong giáo dục, Tập bài giảng Lưu hành nội bộ.

2. Dương Thiệu Tống (2005), Trắc nghiệm và đo lường thành quả học tập, NXB KHXH, 2005.

3. Patrick Griffin (2014), Assessment for Teaching, Cambridge University Press.
2. Tài liệu tham khảo thêm

1. Lê Kim Long, Đinh Thị Kim Thoa, Nguyễn Ngọc Bích, Lê Thái Hưng và Đào Thị Hoa Mai (2013), Tài liệu kĩ thuật đánh giá lớp học,  Dự án giáo dục THPT và CN, Bộ Giáo dục Đào tạo.

2. Lâm Quang Thiệp (2011), Đo lường trong giáo dục – Lý thuyết và ứng dụng, NXB Đại học Quốc gia Hà Nội.

3. Bloom B. S. (1956). Taxonomy of Educational Objectives, Handbook I: The Cognitive Domain. New York: David McKay Co Inc.

4. James H.McMillan (2001), Classroom Assessment – Principles and Practice for Effective Instruction, Allyn and Bacon. 2nd.

5. Joan Vandervelde (2011), Authentic Assessment & rubrics, Online Professional Development.

6. Thomas A.Angelo và K.Patricia Hoss (1993), Classroom Assessment Techniques, Sanfransisco.

7. Tom Kubiszun and Gary Borich (2000), Educational Testing and Measurement – Classroom Application and Practice, John & Sons. Inc. 6nd.

	7
	PHY 6550
	Cơ học lượng tử nâng cao

Advanced Quantum Mechanics
	3
	1. Tài liệu bắt buộc

1. Nguyễn Quang Báu, Hà Huy Bằng (2002), Lý thuyết trường lượng tử cho hệ nhiều hạt. Nxb ĐHQGHN, 157 
2. Nguyễn Xuân Hãn (1998), Cơ học lượng tử , NXB  ĐHQG Hà Nội.

3. Vũ Văn Hùng (2004; 2006; 2008),  Cơ học lượng tử, NXB ĐHSP.

2. Tài liệu tham khảo thêm

1. Vũ Văn Hùng (2007), Bài tập cơ học lượng tử, NXB ĐHSP.

2. Nguyễn Hữu Mình, Đỗ Đình Thanh (2009), Bài tập VL Lý thuyết 2, NXBGD. 

3. Mackey, George Whitelaw (2004), The mathematical foundations of quantum mechanics, Dover Publications. ISBN 0-486-43517-2.

	8
	TMT 6250
	Phương pháp dạy học Vật lí hiện đại
Modern Methodology of Physics Teaching
	3
	1. Tài liệu bắt buộc

1. Nguyễn Đức Thâm, Nguyễn Ngọc Hưng, Phạm Xuân Quế (2003), Phương pháp dạy học Vật lí ở trường phổ thông. NXB ĐHSPHN. 

2. Nguyễn Đức Thâm, Nguyễn Ngọc Hưng (2003), Tổ chức hoạt động nhận thức cho học sinh trong dạy học Vật lí ở trường phổ thông. NXB ĐHSPHN. 

3. Phạm Hữu Tòng (2005), Lí luận dạy học vật lí ở trường phổ thông. NXB ĐHSP HN.

2. Tài liệu tham khảo thêm
1. David Haliday(2001), Cơ sở Vật lí  ( 6 tập), NXBGD

2. Phạm Hữu Tòng (2003), Dạy học Vật lí ở trường phổ thông theo định hướng phát triển hoạt động tích cực, tự chủ, sáng tạo và tư duy khoa học. NXB ĐHSP.

3. New York State Teacher Certification Examinations (2003),  Foundations of Scientific Inquiry, Field 09: Physics, New York State Education Department, New York.

4. Sandra K. Abell, Norman G. Lederman (2007), Handbook of research on science education, Routledge, New York.



	9
	TMT 6251
	Phân tích và triển khai chương trình vật lí phổ thông
Analysis and  administrate  of Physics Curriculum in high school
	3
	1. Tài liệu bắt buộc 

1. Bộ sách giáo khoa Vật lí cơ bản và nâng cao THPT.

2. Bộ sách giáo khoa Vật lí THCS.

3. Nguyễn Đức Thâm, Nguyễn Ngọc Hưng (2003), Tổ chức hoạt động nhận thức cho học sinh trong dạy học Vật lí ở trường phổ thông. NXB ĐHSP. 

2. Tài liệu tham khảo thêm

1. Nguyễn Đức Thâm, Nguyễn Ngọc Hưng, Phạm Xuân Quế (2003), Phương pháp dạy học Vật lí ở trường phổ thông. NXB ĐHSP. 

2. Lê Công Triêm, Lê Thúc Tuấn (2004),  Bài giảng Phân tích chương trình Vật lí phổ thông. Trường ĐHSP - Đại học Huế.

3. Phạm Hữu Tòng (2003). Dạy học Vật lí ở trường phổ thông theo định hướng phát triển hoạt động tích cực, tự chủ, sáng tạo và tư duy khoa học. NXB ĐHSP, HN
4. David Haliday (2001), Cơ sở Vật lí  ( 6 tập). NXBGD.
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	10
	EDM 6031
	Phát triển chương trình giáo dục

Curriculum Development
	3
	1. Tài liệu bắt buộc

1. Nguyễn Đức Chính (Chủ biên) (2015). Phát triển chương trình giáo dục, NXB Giáo dục Việt Nam, Hà Nội.

2. Peter F.Oliva. Developing the Curriculum. nxb. Giáo dục (2005). (Bản  dịch của Nguyễn Kim Dung).

2. Tài liệu tham khảo thêm: 

1. Đinh Quang Báo và các cộng sự (2011), Giải pháp đổi mới chương trình đào tạo giáo viên trình độ đại học theo học chế tín chỉ, Báo cáo tổng kết Đề tài khoa học và Công nghệ cấp Bộ, mã số B2011-17-CT3, Hà Nội.

2. Elward F. Trawley và cộng sự (2007), Cải cách và xây dựng chương trình đào tạo kỹ thuật theo phương pháp tiếp cận CDIO, Hồ Tấn Nhựt, Đoàn Thị Minh Trang dịch, NXB ĐHQG TP. HCM.

3. Phan Trọng Ngọ (2005), Dạy học và phương pháp dạy học trong nhà trường, nxb Đại học Sư phạm, Hà Nội.

	11
	PHY 6551
	Vật lí học hiện đại 
Modern Physics 
	3
	1. Tài liệu bắt buộc

1. Nguyễn Huy Sinh. Vật lí học hiện đại.

2. R.Gautreau ,W. Savin (2003), Vật lí hiện đại (bản dịch) NXB Giáo dục.

3.Arthur Beiser (2003). Concept of Modern Physics, Six edition. International Edition, ISBN 0-07-115096-X.

2. Tài liệu tham khảo thêm

1. H.N.Long  (2004), Cơ sở vật lí hạt cơ bản, NXB KHKT Hn 

2. Rechard Welfson, Jay M. Pasachoff (1995), Physics for Scientists and Engineers with Modern Physics. Second edition United States of American.

3. Paul M. Finshban, Stephen G. Gastorowicz, Stephen T. Thomton (2005), Modern Physics for Scientists and Engineers. Third edition, Peason Education Inc. New Yersey 07458.

	12
	TMT 6201
	Phương tiện và công nghệ trong dạy học và nghiên cứu Vật lí.
Technology in Physics Teaching and Research
	3
	1. Tài liệu bắt buộc

1. Bộ Sách hướng dẫn thí nghiệm (bằng tiếng Anh)  LIT STM , LD  Didactic GmbH, Đức

2. Phạm Kim Chung (2011), Bài giảng thí nghiệm Vật lí phổ thông. Trường ĐHGD, ĐHQGHN.

2. Tài liệu tham khảo thêm

1. Kosmas Dendrinos (2005), Developing standards in Research on Sience Education Computer assisted hand-in laboratories activities: Design development and evaluation of instructional software for science teachers education, Fischer, Taylor & Francis Group, London.
2. Paul Resta, Evgueni Khvilon, Mariana Patru (2002), Information and communication technology in teacher education, UNESCO, Pari.

	13
	PHY 6552
	Hàm biến số phức và các phép biến đổi tích phân

Complex function and integral transformations
	3
	1. Tài liệu bắt buộc

1.  Nguyễn Quang Báu, và Hà Huy Bằng (2006),  Lý thuyết trường lượng tử cho  hệ nhiều hạt, NXB ĐHQG Hà Nội.

2. Nguyễn Minh Tuấn,  Biến đổi tích phân dạng Fourier và phương trình tích phân dạng chập, NXB ĐHQG Hà Nội, Hà Nội, 2014.

3. N. T. Thanh (2006),  Cơ sở lý thuyết hàm biến phức, NXB Đại học  Quốc gia Hà Nội, Hà Nội.

4. A. D. Poularikas (ed.) (2010),  The transforms and applications handbook, Third  Ed., The Electrical Engineering Handbook Series, CRC Press with IEEE Press,  Boca-Raton-London-New York.

2. Tài liệu tham khảo thêm

1. A. I. Zayed (1996),  Handbook of function and generalized function  transformations, CRC Press, Boca Raton-New York-London-Tokyo.

2. A. Vretblad (2003),  Fourier Analysis and its Applications, Springer-Verlag,  New York-Berlin-Heidelberg.

3. E. M. Stein, and R. Shakarchi (2007),  Fourier analysis. An introduction.  Princeton Lectures in Analysis I, Princeton University Press,  Princeton and Oxford, 2007.

4. G. Arfken (1985), Mathematical methods for physicists, Academic Press.

5. L. Debnath, and D. Bhatta (2007),  Integral transforms and their applications,  Second Edition, Chapman & Hall/CRC, Boca Raton.

	14
	TMT 6012


	Tiếng Anh học thuật

English for Academic Purposes
	3
	1. Tài liệu bắt buộc

1. Tập bài giảng (2015), “Tiếng Anh học thuật chuyên ngành Giáo dục”, Khoa Sư phạm, Đại học Giáo dục.

2. Alice Oshima & Ann Hogue (2005),  Writing Academic English. Third Edition/Second Edition. Pearson PTR Interactive. 
3.Mark Powell (1996), Presenting in English – How to Give Successful Presentation. Thomson ELT.

2. Tài liệu tham khảo thêm

1. Milada Broukal (2003), Weaving it Together (Connecting Reading and Writing). Book 2, Second Edition. Thomson Heinle.
2. Milada Broukal (Book 4) (2003),  Weaving it Together (Connecting Reading and Writing), Second Edition. Thomson Heinle.
Website: http://www.effective-public-speaking.com/

	15
	PHY 6553
	Lý thuyết nhóm và ứng dụng trong vật lí

Group theory and Application in Physics
	3
	1. Tài liệu bắt buộc

1. P.S. Aleksanđrov. Nhập môn lý thuyết nhóm. NXB Giáo dục,  Hà Nội. 

2. Nguyễn Văn Hiệu (2013). Lý thuyết nhóm và ứng dụng trong Vật lí lượng tử. Thư viện học liệu mở Việt Nam (VOER).
2. Tài liệu tham khảo thêm

1. G. Papi. Lý thuyết nhóm là gì?. Nxb  Khoa học và Kỹ thuật. 232 tr.6.2

	16
	PHY 6554
	Cơ sở trường lượng tử 
Fundamentals of Quantum field Theory
	3
	1. Tài liệu bắt buộc

1. Nguyễn Quang Báu, Hà Huy Bằng (2002). Lý thuyết trường lượng tử cho hệ nhiều hạt. Nxb ĐHQGHN, 157 tr.

2. Nguyễn Xuân Hãn (1998). Cơ sở lý thuyết trường lượng tử. NXB ĐHQGHN, 343 tr.
2. Tài liệu tham khảo thêm

1. Nguyễn Xuân Hãn, Nguyễn Mậu Chung. Lý thuyết trường lượng tử (tập Bài giảng).

	17
	PHY 6555
	Thiên văn học nâng cao
Advanced Astronology 
	3
	1. Tài liệu bắt buộc

1. Nguyễn Đình Noãn (chủ biên) (2013), Giáo trình Vật lí Thiên văn, Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam.

2. Nguyễn Đình Noãn (1987), Bài tập và thực hành Thiên văn học, NXB giáo dục.
 2. Tài liệu tham khảo thêm

1. Donat G.W, Nguyễn Quang Riệu, Phạm Viết Trinh, Nguyễn Đình Noãn, Nguyễn Đình Huân (2000), Thiên văn Vật lí, Nhà xuất bản giáo dục,.

2. Phạm Viết Trinh, Nguyễn Đình Noãn (1980)., Giáo trình thiên văn, Nhà xuất bản giáo dục.

	18
	EAM 6002
	Thống kê ứng dụng trong giáo dục 
Statistics in education
	3
	1. Tài liệu bắt buộc

1. Lê Đức Ngọc (2015), Bài giảng Nhập môn thống kê trong giáo dục

2. Hoàng Trọng và Chu Nguyễn Mộng Ngọc (2008), Thống kê ứng dụng trong Kinh tế-Xã hội, nxb.Thống kê

3. Dương Thiệu Tống (2005), Thống kê ứng dụng trong nghiên cứu Khoa học Giáo dục, NXB KHXH
 2. Tài liệu tham khảo thêm
1. David Tanner (2012), Using Statistics to Make Educational Decisions, SAGE Editor

2. Ruth Ravid (2010), Practical Statistics for Educators, 4th Edit, Rowman & Littlefield Publishers.

	19
	TMT 6014
	Dạy học theo tiếp cận phát triển năng lực

Competency based Teaching
	3
	 1. Tài liệu bắt buộc

1. Bộ sách đổi mới phương pháp dạy học của Tổ chức ASCD do Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam ấn hành (2013): “Nghệ thuật và khoa học Dạy học”; “Tám đổi mới để trở thành người giáo viên giỏi”; “Những phẩm chất của người giáo viên hiệu quả”; “Quản lí hiệu quả lớp học”; “Đa trí tuệ trong lớp học”; “Các phương pháp dạy học hiệu quả”
2. Đaniluk A. Ia(2000), Lý thuyết tích hợp giáo dục. NXB ĐHSP Rôstôp. 
3. XaviersRogiers (1996), Khoa sư phạm tích hợp hay làm thế nào để phát triển các năng lực ở nhà trường (La Pédagogie de l’intégration ou comment déveloper des compétences à l’École? . NXB Giáo dục. 

2. Tài liệu tham khảo thêm

1. Bộ tài liệu tập huấn nghiệp vụ (2013) : Cục Nhà giáo và Cán bộ quản lí cơ sở giáo dục, Bộ GD-ĐT.

       http://taphuan.moet.edu.vn/vi/news/Cuc-Nha-giao-va-Can-bo-quan-ly-CSGD/Tai-lieu-Boi-duong-thuong-xuyen-theo-cac-cap-hoc-14/.
2. Nguyễn Minh Phương, Cao Thị Thặng (2002): Xu thế tích hợp môn học trong nhà trường phổ thông. T/c Giáo dục 22 (2/2002). 

3. Dương Tiến Sỹ (2002), Giảng dạy tích hợp các khoa học nhằm nâng cao chất lượng Giáo dục - Đào tạo. T/c Giáo dục 9 (7/2002).

4. Tài liệu Khóa học trực tuyến :
    https://class.coursera.org/atc21s-002.
5. Esther Care, Patrick Griffin. Assessment and Teaching of 21st Century Skills

6. New Vision for Education (2015):Unlocking the Potential of Technology. World Economic Forum.

	20
	TMT 6015
	Kiến tập-Thực tập sư phạm  

Teaching observation and practice
	3
	1. Tài liệu bắt buộc 

1. Bộ sách đổi mới phương pháp dạy học của Tổ chức ASCD do Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam ấn hành (2013). “Quản lí hiệu quả lớp học”; “Đa trí tuệ trong lớp học”; “Các phương pháp dạy học hiệu quả”.

2. Hướng dẫn thực hiện Kiến tập-Thực tập sư phạm (2014), Khoa Sư phạm, Trường Đại học Giáo dục.

2. Tài liệu tham khảo thêm

1. Nguyễn Thị Mỹ Lộc, Đinh Thị Kim Thoa và các tác giả (2010). Giáo dục giá trị sống và kỹ năng sống cho học sinh (tiểu học, THSC, THPT), NXB ĐHQGHN.

2. Đinh Thị Kim Thoa, Nguyễn Sỹ Thư (2012). Kỹ năng quản lý lớp học hiệu quả, NXB GDVN.

	21
	PHY 6556
	Khoa học Vật liệu

Material Science
	3
	1. Tài liệu bắt buộc

1. Lê Công Dưỡng (2000), Vật liệu học. Nxb Khoa học và Kỹ thuật, HN, 618 tr.

2. Tài liệu tham khảo thêm

1. Phan Văn Tường (1998). Vật liệu vô cơ. Nxb  ĐHQGHN, 296 tr.

2. Nguyễn Hữu Đức (2003), Vật liệu từ liên kim loại. Nxb  ĐHQGHN, 258 tr.

	22
	PHY 6557
	Phương pháp nghiên cứu khoa học Vật lí 
Research Methodology of Physics 
	3
	 1. Tài liệu bắt buộc

1. Phạm Minh Hạc (1981), Phương pháp khoa học Giáo dục, Viện KHGDHN.

2. Lưu Xuân Mới (2003), Phương pháp luận  nghiên cứu khoa học, Nxb ĐHSPHN.

3. Nguyễn Huy Sinh. Tập bài giảng Phương pháp nghiên cứu Vật lí.

4. Phạm Viết Vượng (2004), Phương pháp luận  nghiên cứu khoa học, Nxb ĐHQG HN.
2. Tài liệu tham khảo thêm

1. G.L. Ruzavin (1993), Các phương pháp NCKH, Nxb KH và KT, HN.

2. G.M. Dobrov (1996), Khoa học và khoa học. Nxb KH và KT, HN.

	23
	TMT 6252
	Chuyên đề bồi dưỡng học sinh giỏi vật lí
Seminar for Teaching Physics gifted student
	3
	1. Tài liệu bắt buộc

1. Vũ Thanh Khiết(2009),  Bồi Dưỡng Học Sinh Giỏi Vật Lí Trung Học phổ Thông (Vật lí hiện đại), NXB GD, Hà Nội.

2. Ngô Quốc Quýnh (2008), Bồi Dưỡng Học Sinh Giỏi Vật Lí Trung Học phổ Thông (4 tập). NXB GD, Hà Nội.

2. Tài liệu tham khảo thêm

1. David Haliday (2001). Cơ sở Vật lí  ( 6 tập). NXBGD
2. Phạm Hữu Tòng (2003), Dạy học Vật lí ở trường phổ thông theo định hướng phát triển hoạt động tích cực, tự chủ, sáng tạo và tư duy khoa học. NXB ĐHSP, Hà Nội.

3. Sách giáo khoa, sách giáo viên Vật lí 6, 7, 8, 9, 10, 11,12 (2007). NXB GD. 
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GDH

GDH
	ĐHKHTN

ĐHSPHN

BộGD&ĐT

ĐHGD

ĐHGD

	9
	TMT 6251
	Phân tích và triển khai chương trình vật lí phổ thông
Analysis and  administrate  of Physics Curriculum in high school
	3
	Ngô Diệu Nga

Phạm Kim Chung

Lê Thị Thu Hiền
	TS

TS

TS
	GDH

GDH

GDH
	ĐHSPHN

ĐHGD

ĐHGD

	II.2
	Học phần tự chọn  
	21/42
	
	
	
	

	10
	EDM6031
	Phát triển chương trình giáo dục
Curriculum Development


	3
	Nguyễn Đức Chính

Lê Đức Ngọc

Đặng Xuân Hải

Trần Hữu Hoan

Trần Thị Hoài


	GS.TS

PGS.TS

PGS.TS

TS

TS
	QLGD

Hoá học

Vật lí

QLGD

QLGD
	ĐHGD

ĐHQG

ĐHGD

HVQLGD

ĐHGD

	11
	PHY 6551
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ĐHGD
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	Kiến tập - Thực tập sư phạm 

 Teaching observation and practice
	3
	Nguyễn Chí Thành

Lê Thị Thu Hiền

Nguyễn Kim Thành

Bùi Thị Hương

Tôn Quang Cường

Hoàng Thanh Tú
	PGS.TS

TS

TS

TS

TS

TS
	GDH

GDH

GDH

Sinh học

Ngôn ngữ

GDH
	ĐHGD

ĐHGD

ĐHGD

ĐHGD

ĐHGD

ĐHGD

	21
	PHY 6556
	Khoa học Vật liệu

Material Science
	3
	Bạch Thành Công

Nguyễn Thế Bình

Đinh Văn Dũng
	PGS.TS

GS.TS

PGS.TS
	Vật lí

Vật lí

Vật lí
	ĐHKHTN

ĐHKHTN

ĐHGD

	22
	PHY 6557
	Phương pháp nghiên cứu khoa học Vật lí 
Research Methodology of Physics 
	3
	Nguyễn Huy Sinh

Đinh Văn Dũng
	GS.TS

PGS.TS
	Vật lí

Vật lí
	ĐHKHTN

ĐHGD

	23
	TMT 6252
	Chuyên đề bồi dưỡng học sinh giỏi vật lí
Seminar for Teaching Physics gifted student 
	3
	Hà Huy Bằng

Phạm Kim Chung
	GS.TS

TS
	Vật lí

GDH
	ĐHKHTN

ĐHGD


5.  Hướng dẫn thực hiện chương trình đào tạo 

Thực hiện chủ trương của Đại học Quốc gia Hà Nội về áp dụng phương thức đào tạo theo tín chỉ, Trường Đại học Giáo dục sẽ tổ chức triển khai chương trình đào tạo thạc sĩ  theo phương thức đào tạo theo tín chỉ. 

Trên cơ sở khung chương trình được phê duyệt; căn cứ thời gian đào tạo chuẩn cho 1 khoá đào tạo thạc sĩ; căn cứ nguyên tắc triển khai đào tạo theo tín chỉ (1 học phần triển khai trong thời gian tối thiểu 8 -10 tuần), Trường Đại học Giáo dục dự kiến kế hoạch khoá đào tạo như sau: 
- Thời gian đào tạo là 2 năm (24 tháng); thời gian được phép kéo dài không quá hai năm. (Theo Qui chế đào tạo sau đại học tại ĐHQGHN được ban hành theo Quyết định số 4668/QĐ-ĐHQGHN ngày 10 tháng 12 năm 2014 của Giám đốc ĐHQGHN).


- Dự kiến triển khai một khoá đào tạo như sau: 

	Thời gian
	Nội dung công việc trong qui trình đào tạo
	Kết quả

	Năm thứ 1  (12 tháng)


	- Tổ chức nhập học, 

- Khai giảng, tổ chức lớp.

- Phổ biến qui chế đào tạo, kế hoạch khoá đào tạo, qui định về học tập, KT-ĐG và các qui định khác liên quan.

- Tổ chức giảng dạy các Học phần thuộc chương trình thạc sĩ
	Học viên hoàn thành Học phần và đạt kết quả yêu cầu của các học phần .

	Năm thứ 2   (12 tháng)
	- Tiếp tục tổ chức giảng dạy các Học phần còn lại trong chương trình (trong khoảng 3 tháng đầu của năm thứ 2).

- Định hướng đề tài luận văn cho học viên (tháng thứ 1 của năm 2)
- Tổ chức đánh giá đề cương luận văn cho học viên (tháng thứ 3 -4  của năm thứ 2)
- Giao đề tài luận văn và cử CBHD khoa học (tháng thứ 4 của năm 2)
- Học viên triển khai luận văn.

- Thu luận văn và tổ chức cho học viên bảo vệ luận văn (2 tháng cuối của năm thứ 2).

- Xét công nhận học vị và cấp bằng thạc sĩ cho học viên hoàn thành các yêu cầu của chương trình đào tạo. 

- Tổ chức lễ trao bằng thạc sĩ


	- Học viên hoàn thành Học phần và đạt kết quả yêu cầu của các học phần 

- Nhận đề tài và triển khai thực hiện đề cương luân án 

- Báo cáo Đề cương luận văn trước tiểu ban đánh giá đề cương.

- Quyết định giao đề tài cho học viên và CBHD.

- Tổ chức các Hội đồng chấm luận văn thạc sĩ. 

- Quyết định công nhận học vị và in bằng


6. So sánh chương trình đào tạo đã xây dựng với chương trình đào tạo tiên tiến của nước ngoài (đã sử dụng để xây dựng chương trình)

a) Giới thiệu về chương trình được sử dụng để xây dựng chương trình: 

- Tên chương trình (tên ngành/chuyên ngành), tên văn bằng sau khi tốt nghiệp:

Master of Science in Physics Education (PHYE)

Thạc sỹ về khoa học trong Sư phạm Vật lí
- Tên cơ sở đào tạo, nước đào tạo:

Eastern Michigan University

Trường Đại học Eastern Michigan

Xếp hạng của cơ sở đào tạo, ngành/chuyên ngành đào tạo: Trường đại học Eastern Michiganđược thành lập từ năm 1849,  được xếp hạng 81 trong khối các trường đại học tốt nhất (theo bảng xếp hạng các trường đại học tốt nhất  năm 2012).

b) Bảng so sánh chương trình đào tạo

	STT
	Tên Học phần trong chương trình đào tạo cụ thể  của trường ĐH Eastern Michigan

(Tiếng Anh, tiếng Việt)
	Tên Học phần trong chương trình đào tạo Thạc sĩ LL&PPDH Vật lí của trường ĐHGD

(Tiếng Anh, tiếng Việt)
	Thuyết minh về những điểm giống và khác nhau giữa các Học phần của 2 chương trình đào tạo

	I. 
	Học phần bắt buộc 

(4 tín chỉ)
	
	

	1. 
	PHY 650 - New Approaches to Teaching Physics I

Tiếp cận mới trong dạy học vật lí 1 (2 tín chỉ)
	Có trong nội dung các học phần :
- Lý luận dạy học hiện đại

Contemporary Teaching and Learning Theory
- Phương pháp và công nghệ dạy học hiện đại

Modern Teaching Methodology and Technology

- Phương pháp dạy học môn Vật lí

Methodology of Physics Teaching

	- Giống nhau: Trên cơ  sở những kiến thức về khoa học giáo dục hiện đại, hình thành các năng lực nghiên cứu, dạy học vật lí.

- Khác: Trường ĐHGD phân chia ra các theo các học phần , từ hình thành năng lực NCKH giáo dục chung đến vận dụng trong NC và DH vật lí nói riêng. 

	2. 
	PHY 651 - New Approaches to Teaching Physics II

Tiếp cận mới trong dạy học Vật lí 2(2 tín chỉ)
	Có trong nội dung các học phần :
- Lý luận dạy học hiện đại

Contemporary Teaching and Learning Theory
- Phương pháp và công nghệ dạy học hiện đại

Modern Teaching Methodology and Technology

- Phương pháp dạy học môn Vật lí

Methodology of Physics Teaching
	Đây là phần nâng cao của Học phần PHY 650 của ĐH Eastern Michigan

	II.
	Học phần tự chọn về Vật lí (20-26 tín chỉ)
	
	

	3. 
	PHY 406 - Ethical Issues in Physics

Đạo của vật lí (1 tín chỉ)
	Có trong học phần : Phương pháp nghiên cứu khoa học Vật lí

Modern Physics
	Đây là Học phần mang tính triết học trong vật lí, tích hợp nhiều nội dung kiến thức từ các Học phần vật lí và triết học.. Học phần này  hình thành quan điểm, tư tưởng trong nghiên cứu VL. Đối với trường ĐHGD, những kiến thức trên được hình thành qua các Học phần chuyên sâu về VL.

	4. 
	PHY 420 - Capstone Project(3 tín chỉ)

Dự án thực nghiệm 
	
	

	5. 
	PHY 431 - Intermediate Mechanics II

(3 tín chỉ)

Cơ học nâng cao II
	
	Tương tự như Vật lí đại cương, học viên đã được học   trong chương trình đại học của VN 

	6. 
	PHY 436 - Vibration and Sound

(3 tín chỉ)

Dao động và âm
	
	Tương tự như Vật lí đại cương, học viên đã được học trong chương trình đại học của VN

	7. 
	PHY 442 - Optics and Optics Laboratory

(4 tín chỉ)

Quang học và phòng thí nghiệm quang học
	Có đề cập trong học phần :
Vật lí học hiện đại

Modern Physics
	

	8. 
	PHY 444 - Applied Optics(2 tín chỉ)

Quang học ứng dụng
	Có đề cập trong học phần :
Vật lí học hiện đại

Modern Physics
	

	9. 
	PHY 450 - Electricity and Magnetism II

(3 tín chỉ)

Điện và từ II
	
	Tương tự như điện và từ, học viên đã được học   trong chương trình đại học của VN

	10. 
	PHY 452 - Electrical Measurements

(4 tín chỉ)

Phép đo lường trong điện từ học
	
	Tương tự như Học phần thực hành vật lí đại cương, học viên đã được học  trong chương trình đại học của VN

	11. 
	PHY 456 - Electronics

(4 tín chỉ)

Điện tử
	
	Có trong nội dung các Học phần về kĩ thuật số, vô tuyến mà học viên đã học trong chương trình ĐH của VN.

	12.
	PHY 458 - Electronic Devices for Scientists

(4 tín chỉ)

Thiết bị nghiên cứu khoa học hiện đại
	Có trong nội dung học phần :

Phương tiện và công nghệ dạy học và nghiên cứu Vật lí

Technology in Physics Teaching and Research
	Học phần TMT6250 không chỉ nghiên cứu về thiết bị NCKH VL mà còn NC sử dụng thiết bị trong DH VL

	13.
	PHY 462 - Kinetic Theory and Statistical Mechanics

(3 tín chỉ)

Lý thuyết động học và cơ học thống kê
	
	Tương tự như Vật lí thống kê và cơ học lý thuyết , học viên đã được học   trong chương trình đại học của VN

	14. 
	PHY 471 - Atomic and Nuclear Physics

(3 tín chỉ)

Vật lí nguyên tử và hạt nhân
	
	Tương tự như Vật lí nguyên tử và  hạt nhân, học viên đã được học   trong chương trình đại học của VN

	15.
	PHY 475 - Introduction to Quantum Mechanics

(3 tín chỉ)

Nhập môn cơ học lượng tử
	Có trong học phần :

Cơ học lượng tử

Quantum Mechanics
	Học phần PHY 6353 trong chương trình của ĐHGD nghiên cứu sâu hơn về nội dung kiến thức không chỉ dừng ở giới thiệu tổng quan. 

	16.
	PHY 481 - Mathematical Physics(3 tín chỉ)

Toán cho Vật lí
	Có trong học phần :

- Lý thuyết nhóm và ứng dụng trong vật lí

Group theory and Application in Physics

- Hàm biến số phức và các phép biến đổi tích phân

Complex function and integral transformations


	Kiến thức Toán ứng dụng trong VL đã có trong chương trình cử nhân. Các Học phần  PHY 6358, PHY 6351 đi sâu hơn cả về lý thuyết chung và ứng dụng cụ thể

	17
	PHY 485 - Fluid Dynamics(3 tín chỉ)

Động học chất lưu
	
	Tương tự như Vật lí đại cương, học viên đã được học trong chương trình đại học của VN

	18
	PHY 495 - Readings in Physics (Honors Course)

(1 tín chỉ)

Đọc hiểu trong Vật lí
	
	Học phần này không có trong chương trình của ĐHGD vì những năng lực và kĩ năng đọc hiểu VL được hình thành qua nhiều Học phần và trong suốt quá trình đào tạo.



	III.
	Học phần thay thế tương đồng (Cognate Courses)

(0-6 tín chỉ)
	
	Tương tự các môn tự chọn hoặc tương đương (có thể HV học ở các trường khác và chuyển điểm sang cơ sở ĐT mới)  


7. Tóm tắt nội dung học phần 



1. PHI 5001. Triết học (3 tín chỉ)

Học phần tiên quyết: Không
Tóm tắt nội dung. Chương trình Triết học Mác – Lênin cho đối tượng học viên sau đại học là chương trình nâng cao, vì Triết học là Học phần mà mọi sinh viên đã học qua trong các chương trình học đại học. Triết học dành cho học viên sau đại học thuộc chuyên ngành Lý luận và Phương pháp dạy học giúp cho học viên nắm bắt được các quy luật vận động khách quan, đồng thời có các bài tập vận dụng theo các phần cụ thể: các phép biện chứng triết học, ứng dụng tư duy duy vật biện chứng vào giải quyết các vấn đề về giáo dục; các quan điểm về tiếp cận hệ thống của triết học và ứng dụng chúng trong giáo dục và Quản lý Giáo dục. Bài giảng cũng hết sức chú trọng vào phương pháp luận tư duy và logic triết học trong công tác lí luận và các phương pháp giảng dạy.


2. Ngoại ngữ cơ bản (4 tín chỉ)
Học phần tiên quyết: Không
Tóm tắt nội dung:  Ngoại ngữ là công cụ hết sức quan trọng để hội nhập cũng như để thu thập và xử lý thông tin, và cũng là phương tiện để nghiên cứu khoa học trong thời đại ngày nay. Đối với những người đã có một trình độ nhất định về ngoại ngữ như học viên sau đại học, chương trình sẽ nâng cao khả năng nói, nghe, đọc hiểu và viết. Người học sẽ đạt trình độ tương đương bậc 3 của Khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam.


3. PSE 6022. Tâm lý học dạy học (3 tín chỉ)

  Học phần tiên quyết: Không
 Tóm tắt nội dung học phần: Học phần Tâm lý học dạy học nhằm trang bị cho học viên những kiến thức tâm lý học cơ bản làm cơ sở lý luận cho việc dạy học, từ đó học viên có thể xây dựng được các phương pháp dạy học theo tiếp cận năng lực. Nội dung học phần sẽ cung cấp kiến thức về học thuyết nhận thức – hành vi, các trường phái của tâm lý học nhân văn, tâm lý học hoạt động và các học thuyết tâm lý học hiện đại; sẽ cung cấp cách thức và con đường dạy học tạo hứng thú, hình thành và phát triển năng lực. Trong các năng lực cần có, học viên biết cách hình thành năng lực tư duy phê phán, tư duy phản biện; tư duy song song, tư duy sáng tạo. Học phần giúp cho học viên hiểu về bản chất và xây dựng môi trường học tập tích cực, sáng tạo.


4. TMT 6013. Lý luận và công nghệ dạy học hiện đại (3 tín chỉ)

Học phần tiên quyết: Tâm lý học dạy học (PSE 6022).
Tóm tắt nội dung: Học phần Lí luận và Công nghệ dạy học cung cấp hệ thống các học thuyết, quan điểm về dạy học, các mô hình tổ chức quá trình dạy học và sự phát triển của dạy học qua các thời kỳ, xu hướng và thực tiễn dạy học trong bối cảnh thế kỉ 21. Trên cơ sở phân tích, đánh giá các thành tố trong quá trình dạy học, học phần giới thiệu hệ thống các công cụ giúp người học lựa chọn, thiết kế và triển khai quá trình dạy học một cách khoa học, phù hợp với điều kiện cụ thể.

Học phần trang bị cho người học hệ thống phương pháp luận và các phương pháp dạy học cụ thể, các công cụ công nghệ trong tổ chức dạy học, kiểm tra đánh giá và quản lí quá trình dạy học. Học phần Lí luận và Công nghệ dạy học là học phần cơ bản trong nhóm bộ môn đào tạo nghiệp vụ sư phạm vì vậy nó vừa mang tính chất lí luận vừa mang tính thực tiễn. 

5. PSE 6024. Phương pháp nghiên cứu khoa học giáo dục (3 tín chỉ)

Học phần tiên quyết: Không

Tóm tắt nội dung: “Phương pháp nghiên cứu khoa học giáo dục” là học phần bắt buộc trong các chương trình đào tạo thạc sỹ tại trường đại học giáo dục. Học phần được thiết kế với thời lượng 3 tín chỉ và nhằm mục đích cung cấp cho người học kiến thức và kỹ năng thiết yếu trong nghiên cứu khoa học giáo dục, để có thực hiện và công bố các nghiên cứu. Nội dung của học phần sẽ giới thiệu về qui trình nghiên cứu khoa học, cách đặt vấn đề, câu hỏi nghiên cứu, giả thuyết nghiên cứu, vấn đề sử dụng lý thuyết rong nghiên cứu; cung cấp cho học viên những kiến thức và kỹ năng về phương pháp cụ thể trong thu thập thông tin, phương pháp chọn mẫu cũng như cách thức viết một công trình khoa học. Học phần sẽ được thực hiện dưới hình thức đan xen các phần lý thuyết và thực hành dưới các hình thức khác nhau như cá nhân, nhóm, seminar ...

6. EAM 6001. Đo lường và đánh giá trong giáo dục (3 tín chỉ)

Học phần tiên quyết: Không

Tóm tắt nội dung: Đánh giá trong dạy học là học phần cung cấp cho học viên những lý thuyết cơ bản và cập nhật về đánh giá trong giáo dục nói chung và trong dạy học nói riêng. Thông qua học phần, học viên có thể vận dụng lý thuyết để lập kế hoạch và triển khai một kỳ đánh giá bằng việc xác định mục đích đánh giá, tiêu chí đánh giá, lựa chọn phương pháp đánh giá, thiết kế câu hỏi và bài kiểm tra đánh giá... Vận dụng lý thuyết khảo thí để phân tích, đánh giá kết quả của bài kiểm tra từ đó đưa ra những kết luận về năng lực của người học làm cơ sở cho ra quyết định điều chỉnh, cải tiến quá trình dạy - học; hiệu chỉnh câu hỏi và bài kiểm tra. Sử dụng được các kĩ thuật đánh giá lớp học trong dạy học nhằm cải tiến chất lượng của hoạt động dạy học.


7. PHY6550.  Cơ học lượng tử nâng cao (3 tín chỉ)

   Học phần tiên quyết: Không

Tóm tắt nội dung. Học phần trang bị cho học viên các kiến thức cơ bản về cơ học của thế giới vi mô bao gồm: cơ sở Vật lí cho việc xây dựng cơ học lượng tử cũng như khái niệm toán tử để mô tả các đại lượng Vật lí; bản chất sóng hạt của vật chất và phương trình động học Schrodinger; khảo sát các vấn đề cụ thể như dao động tử điều hòa, chuyển động của hạt trong hố thế, qua hàng rào thế, chuyển động trong trường xuyên tâm; lý thuyết nhiễu loạn và phương pháp gần đúng với bài toán dao động tử phi điều hòa. Ngoài ra khái niệm spin và hệ hạt đồng nhất cũng được giới thiệu; nguyên tử hydro được khảo sát với các hiệu ứng Stark, Zeeman.

8. TMT 6250. Phương pháp dạy học Vật lí hiện đại (3 tín chỉ)


Học phần tiên quyết: Lý luận và công nghệ dạy học hiện đại (TMT 6013)
Tóm tắt nội dung: Học phần xây dựng cho người học khả năng vận dụng các quan điểm của lý luận dạy học hiện đại, các phương pháp dạy học; các hình thức và kĩ thuật dạy học vào dạy học Vật lí ở trường phổ thông. Phân tích hệ thống kiến thức Vật lí, con đường hình thành các kiến thức khái niệm Vật lí, định luật Vật lí, thuyết Vật lí, từ đó tìm ra con đường hình thành kiến thức phù hợp với khả năng của học sinh nhằm phát triển năng lực của học sinh trong quá trình giảng dạy nhằm thực hiện mục tiêu nâng cao chất lượng dạy và học Vật lí ở trường phổ thông.

Nội dung học phần tập trung vào các thành tố cơ bản của Vật lí ở trường phổ thông là: Khái niệm vật lí, định luật vật lí, thuyết vật lí, các ứng dụng khoa học kĩ thuật của Vật lí, giải bài tập vật lí  phổ thông và sử dụng thí nghiệm trong dạy học vật lí. Ngoài ra, để nâng cao khả năng sử dụng các phương tiện hiện đại trong dạy học, chương trình còn cập nhật các vấn đề về ứng dụng công nghệ thông tin trong dạy học vật lí. 

9. TMT 6251. Phân tích và triển khai chương trình vật lí phổ thông (3 tc)

Học phần tiên quyết: Phương pháp dạy học Vật lí hiện đại (TMT 6250) 
Tóm tắt nội dung: Nội dung học phần là sự tiếp nối và phát triển các kiến thức và kỹ năng học viên đã có được từ học phần "Phân tích chương trình Vật lí ở trường trung học phổ thông" ở bậc Đại học, phát triển theo hướng: 

- Mở rộng nghiên cứu toàn bộ chương trình Vật lí phổ thông hai bậc THCS và THPT theo chương trình mới.

- Phân tích hệ thống kiến thức Vật lí, con đường hình thành các kiến thức khái niệm Vật lí, định luật Vật lí, thuyết Vật lí. Nội dung học phần tập trung vào các thành tố cơ bản của Vật lí ở trường phổ thông, chú trọng nâng cao về lí luận và giới thiệu các cách vận dụng lý luận và phương pháp dạy học, đề xuất được chiến lược giảng dạy cho từng phần, từng nội dung cụ thể của chương trình Vật lí phổ thông...

- Sử dụng lý thuyết hệ thống, lý thuyết grap trong phân tích chương trình.

- Tăng cường thực hành của học viên.
 
10. EDM  6031. Phát triển chương trình giáo dục (3 tín chỉ)


 Học phần tiên quyết: Không
 Tóm tắt học phần: Học phần sẽ cung cấp kiến thức về (1) chương trình giáo dục trong kỉ nguyên thông tin trong đó nhấn mạnh chương trình giáo dục là sản phẩm của thời đại và là công cụ đào tạo nguồn nhân lực phuc vụ cho thời đại. Đây cũng là lí do cần phân tích những đặc trưng cơ bản của thế kỉ 21, với sự xuất hiện của internet, với những tiến bộ to lớn và nhanh chóng của khoa học và công nghệ đang tác động mạnh mẽ tới giáo dục, đòi hỏi phải thay đổi tư duy trong phát triển chương trình giáo dục; (2) Chương trình giáo dục, các cách tiếp cận trong phát triển chương trình giáo dục; (3) Phát triển chương trình giáo dục với 5 bước của chu trình phát triển chương trình, từ phân tích nhu cầu, xác định mục tiêu, chuẩn đầu ra, thiết kế chương trình, thực thi chương trình và cuối cùng đánh giá chương trình; (4) giới thiệu các mô hình đánh giá chương trình giáo dục và qui trình tổ chức đánh giá một chương trình giáo dục.

11. PHY 6551. Vật lí học hiện đại (3 tín chỉ)

  Học phần tiên quyết: Cơ học lượng tử nâng cao (PHY 6550)
  Tóm tắt nội dung: Vật lí học hiện đại ra đời khoảng năm 1900 khi Max Plank phát hiện vai trò của lượng tử hóa năng lượng. Từ đó cuộc cách mạng trong vật lí học bắt đầu bùng nổ.

Lí thuyết tương đối và lượng tử học được xem là nền móng đầu tiên để hiểu biết sâu sắc về Vật lí học hiện đại. Các vấn đề vật lí khác liên quan như Nguyên tử, Hạt nhân, Cơ học lượng tử, Từ học, Cấu trúc vật liệu, Spintronic.v.v. đều dựa trên lí thuyết về vi mô được khảo sát thông qua lí thuyết về Cơ học lượng tử. Tiếp đó các tính chất của Nguyên tử, Cơ học thống kê, Chất lỏng lượng tử và một số hiện tượng đặc biệt ở nhiệt độ thấp như Siêu dẫn, Siêu chảy cũng được đề cập đến.

Thông qua học phần Vật lí học hiện đại, học viên tiếp thu được nhiều ý tưởng mới, nâng cao kiến thức, tìm hiểu được những phương pháp lí thuyết và thực nghiệm hiện đại cũng như những ứng dụng thực tiễn của VLH. Ngoài ra, có thể giúp học viên phát hiện những vấn đề mới được suy ra từ học phần. Đặc biệt là trang bị cho học viên cách nhìn tổng quát mối quan hệ giữa các ngành vật lí một cách sâu-rộng và cơ bản nhất.


12. TMT 6201. Phương tiện và công nghệ  trong dạy học và nghiên cứu Vật lí (3 tín chỉ)

  Học phần tiên quyết: Phương pháp dạy học Vật lí hiện đại (TMT 6250).

Tóm tắt nội dung: Hiện nay, với sự phát triển như vũ bão của khoa học,  công nghệ thông tin, bên cạnh đó là giá thành của các thiết bị, máy móc giảm đáng kể, giáo viên có nhiều cơ hội tiếp xúc với nhiều phương tiện nghiên cứu và dạy học hiện đại. Nội dung chủ yếu của học phần là giới thiệu các thiết bị và phương tiện công nghệ sử dụng trong dạy học Vật lí hiện đại: Nghiên cứu Vật lí với  phòng thí nghiệm hiện đại; sử dụng thiết bị và phương tiện công nghệ trong dạy học Vật lí dựa trên nghiên cứu quá trình hình thành và phát triển kĩ năng thực hành thí nghiệm các môn khoa học tự nhiên có sự hỗ trợ của công nghệ dạy học hiện đại (hệ thống thiết bị thí nghiệm thực hành và mô phỏng, chiết xuất lập báo cáo, hệ thống bài tập thực hành khám phá v.v.). 


13. PHY 6552. Hàm biến số phức và các phép biến đổi tích phân (3 tín chỉ)


Học phần tiên quyết: Không

Tóm tắt nội dung: Nội dung chủ yếu của học phần này là cơ sở lý thuyết của những biến đổi tích phân cổ điển: biến đổi Fourier, biến đổi Hartley, biến đổi Laplace, biến đổi Hankel, biến đổi Gauss, biến đổi Mellin, và chập liên kết với những biến đổi đó. Phần tiếp theo là những ứng dụng của biến đổi tích phân trong việc giải những bài toán là mô hình toán học của những vấn đề xuất hiện trong khoa học và công nghệ, tập trung chủ yếu vào những vấn đề của vật lí lý thuyết và vật lí thực nghiệm.


14. Tiếng Anh học thuật (3 tín chỉ) 

Học phần tiên quyết: Tiếng Anh cơ bản (ENG 5001).
Tóm tắt nội dung. Học phần tiếng Anh học thuật được thiết kế bao gồm hệ thống từ vựng, cấu trúc ngữ pháp nâng cao, kiến thức và kĩ năng viết hàn lâm, kiến thức và kĩ năng thuyết trình, kiến thức và kĩ năng dịch và các chủ đề thuộc lĩnh vực giáo dục, dạy học, nội dung học phần chuyên môn nhằm cung cấp những kiến thức ngữ pháp nâng cao, vốn từ vựng tối thiểu (khoảng 400 – 500 từ và cụm từ). 

Học phần được thiết kế theo định hướng giao tiếp giúp người học trau dồi và phát triển các kĩ năng hoạt động lời nói cơ bản và nâng cao phục vụ công tác chuyên môn thuộc lĩnh vực giáo dục và dạy học. Trên cơ sở đó, người học có thể sử dụng, khai thác và mở rộng các nguồn tài liệu bằng tiếng Anh phục vụ cho việc nghiên cứu và giao tiếp chuyên môn. 


15. PHY 6553. Lý thuyết nhóm và ứng dụng trong Vật lí (3 tín chỉ)


  Học phần tiên quyết: Hàm biến phức và phép biến đổi tích phân (PHY 6552)

 Tóm tắt nội dung: Học phần trang bị cho học viên các kiến thức cơ bản về Các khái niệm về nhóm, nhóm liên tục, nhóm Lie, các nhóm điểm tinh thể học. Các nhóm liên quan đến Vật lí như: nhóm SO(3) các phép quay không gian Euclide thực ba chiều, nhóm SU (2) các biến đổi Unita với định thức bằng 1 trong không gian Euclide phức hai chiều. Các khái niệm về biểu diễn nhóm, biểu diễn khả quy, các ví dụ về biểu diễn nhóm, các tính chất cơ bản của biểu diễn nhóm trong Vật lí; Nhóm các phép biến đổi Lorentz trong lý thuyết tương đối hẹp; biểu diễn của nhóm đối xứng của phương trình Shrodinger được thể hiện trên các hàm riêng của nó.


16. PHY 6554. Cơ sở trường lượng tử (3 tín chỉ)

Học phần tiên quyết: Cơ học lượng tử nâng cao (PHY 6550)
Tóm tắt nội dung: Học phần nhằm mục đích nâng cao kiến thức Vật lí hiện đại cho học viên. Sau khi học, học viên có thể hệ thống được các vấn đề cơ sở của lý thuyết Trường lượng tử như: Lượng tử hóa trường điện từ; toán tử sinh và hủy photon; phương trình chuyển động Heisenberg; toán tử sinh và hủy Boson và Fermion; Hamiltonion của hệ điện tử và phonon trong biểu diễn lượng tử hóa thứ cấp; biểu diễn Schrodinger; biểu diễn Heisenberg và biểu diễn tương tác; T-tích và N-tích; giản đồ Feyman; Hàm Green; các định lý Wick... để học tốt học phần các HV cần có các kiến thức toán cao cấp, cơ sở của Cơ học lượng tử và Vật lí thống kê.

17. PHY 6555. Thiên văn học nâng cao (3 tín chỉ)

  Học phần tiên quyết: Không

Tóm tắt nội dung: Học phần Thiên văn học nâng cao cung cấp cho người học những kiến thức để người học có bức tranh tổng quát về thiên văn và vũ trụ.

Các nội dung chính gồm:

- Hệ Mặt Trời

- Thiên hà và Vũ trụ

- Phương pháp nghiên cứu thiên văn. Các thành tựu nghiên cứu và thám hiểm vũ trụ của con người.

Từ đó, người học thấy được bức tranh toàn cảnh về Vũ trụ. Cùng với kiến thức của các học phần khác, người học có được hiểu biết đầy đủ về thế giới từ vi mô đến vĩ mô. Trên cơ sở đó, người học có thể vận dụng linh hoạt kiến thức vào quá trình dạy học vật lí phổ thông, làm tăng cường hứng thú học tập, nâng cao hiệu quả dạy học và giáo dục học sinh. Học phần còn định hướng cho người học biết phát hiện vấn đề nghiên cứu về thiên văn và vũ trụ nói riêng, vật lí nói chung.

18. EAM 6002. Thống kê ứng dụng trong giáo dục  (3 tín chỉ)


 Học phần tiên quyết: Không


Tóm tắt nội dung: Nội dung học phần trình bày theo cách tiếp cận Thống kê ứng dụng trong giáo dục: một số bài toán xác suất thường gặp, bài toán tính toán các đại lượng đặc trưng của một tập số đo trong giáo dục, đánh giá tập số đo, so sánh các đại lượng đặc trưng của hai tập số đo, một số bài toán phân tích nhân tố và bài toán phi tham số điển hình trong giáo dục, đồng thời hướng dẫn sử dụng phần mềm Excel để tính toán, nhằm thực hiện được mục tiêu học phần đã đề ra ở trên.

19. TMT 6014. Dạy học theo tiếp cận phát triển năng lực (3 tín chỉ)


Học phần tiên quyết: Lý luận và công nghệ dạy học hiện đại (TMT 6013)

Tóm tắt nội dung: Học phần Dạy học theo tiếp cận năng lực cung cấp hệ thống cơ sở lí luận về sự cần thiết, yêu cầu của việc hình thành, phát triển năng lực người học đáp ứng yêu cầu xã hội và đổi mới giáo dục trong bối cảnh dạy học ở thế kỉ 21. Trên cơ sở phân tích, đánh giá một số quan điểm và mô hình triển khai dạy học hiện đại, học phần giới thiệu hệ thống các nguyên tắc xây dựng mục tiêu, lựa chọn nội dung, hình thức và công cụ kiểm tra đánh giá trong dạy học hướng đến phát triển năng lực ở người học; một số công cụ thiết kế chương trình nhà trường và kế hoạch triển khai.

20. TMT 6015: Kiến tập - Thực tập sư phạm  (3 tín chỉ)
Học phần tiên quyết: Tâm lý học dạy học (PSE 6022) ; Lí luận và công nghệ dạy học hiện đại (TMT 6013);  Phương pháp dạy học Vật lí (TMT 6250).
Tóm tắt nội dung: Học phần Kiến tập - Thực tập sư phạm cung cấp cơ hội cho học viên áp dụng và kết nối các vấn đề lí luận với thực tiễn dạy học và giáo dục phổ thông. Học phần được thiết kế theo định hướng thực hành, nhằm bổ sung khả năng tiếp cận và thực tập các kĩ năng cơ bản của người giáo viên học phần trong trường phổ thông. Dưới sự hướng dẫn của giảng viên và giáo viên phổ thông, học viên có nhiệm vụ xây dựng và triển khai quá trình dạy học, tổ chức hoạt động giáo dục trong nhà trường một cách có hệ thống: xây dựng kế hoạch, thực hiện kế hoạch, đánh giá kết quả hoạt động và đánh giá cải tiến phát triển nghề nghiệp chuyên môn. 

21. PHY 6556. Khoa học Vật liệu (3 tín chỉ)


Học phần tiên quyết: Không
 Tóm tắt nội dung: Khoa học vật liệu là một khoa học liên ngành nghiên cứu về mối quan hệ giữa thành phần, cấu trúc, các công nghệ chế tạo, xử lý và tính chất của các vật liệu. Các khoa học tham gia vào việc nghiên cứu chủ yếu là vật lí, hóa học, toán học. Thông thường đối tượng nghiên cứu là vật liệu ở thể rắn, sau đó mới đến thể lỏng, thể khí. Các tính chất được nghiên cứu là cấu trúc, tính chất điện, từ, nhiệt, quang, cơ, hoặc tổ hợp của các tính chất đó với mục đích là tạo ra các vật liệu để thỏa mãn các nhu cầu trong kỹ thuật.
Nghiên cứu vật liệu tạo ra vô vàn ứng dụng trong đời sống chính vì thế mà các ngành khoa học vật liệu, công nghệ vật liệu ngày càng trở nên phổ biến và phát triển rộng rãi.

22. PHY 6557. Phương pháp nghiên cứu khoa học Vật lí  (3 tín chỉ)

 Học phần tiên quyết: Phương pháp nghiên cứu khoa học giáo dục (PSE 6024);   Vật lí học hiện đại (PHY 6551)


Tóm tắt nội dung: Trong phần các vấn đề lý thuyết chung về phương pháp luận NCKH đã trình bàynhững vấn đề chung, khái quát về  nghiên cứu khoa học. Chuyên đề này tập trung sâu vào tìm hiều khoa học và sự phát triển của nó và đặc điểm của các môn  nghiên cứu khoa học và khái quát cách tiếp cận giải quyết các vấn đề khoa học theo chuyên môn. Áp dụng phương pháp luận NCKH chung cho các môn khoa học tự nhiên, đặc biệt là KH vật lí, giới thiệu các phương pháp nghiên cứu thực nghiệm trong vật lí học. Trình bày một vài phương pháp nghiên cứu cụ thể  như nghiên cứu các tính chất nhiệt, điện, từ và cấu trúc vật liệu ở các trạng thái vật lí khác nhau vận dụng vào nghiên cứu các vấn đề của chuyên ngành.

Học phần cung cấp cho học viên những khái niệm cơ bản về lí luận và các phương pháp nghiên cứu trong KH vật lí, đồng thời cũng cho biết các ứng dụng cụ thể của các phương pháp đó. Ngoài ra, học viên còn được trang bị kĩ năng và phương pháp viết cũng như trình bày một số công trình nghiên cứu khoa học trong lĩnh vực vật lí.


23. TMT 6252. Chuyên đề bồi dưỡng học sinh giỏi vật lí (3 tín chỉ)


Học phần tiên quyết: Phương pháp dạy học Vật lí (TMT 6250)

Tóm tắt nội dung: Công tác bồi dưỡng học sinh giỏi là một nhiệm vụ quan trọng trong việc nâng cao chất lượng giáo dục, bồi dưỡng nhân tài cho nhà trường. Bồi dưỡng HSG là một công việc khó khăn và lâu dài, đòi hỏi nhiều công sức của thầy và trò. 
Chuyên đề nhằm cập nhật các kiến thức vật lí thường có trong các kĩ thi học sinh giỏi vật lí các cấp, đồng thời nâng cao khả năng phân tích các chủ đề và giải các bài tập vật lí cho học sinh giỏi, khái quát các kiến thức vật lí và các phương pháp rèn luyện học sinh giỏi vật lí.

        Hà Nội, ngày        tháng        năm 2015

HIỆU TRƯỞNG

                      PGS.TS. Lê Kim Long

ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT CÁC HỌC PHẦN

ĐỀ CƯƠNG HỌC PHẦN / CHUYÊN ĐỀ

TÊN HỌC PHẦN:  TÂM LÝ HỌC DẠY HỌC 

1. Thông tin về đơn vị đào tạo

· Trường: Đại học Giáo dục - ĐHQGHN

· Khoa: Các khoa học Giáo dục

· Bộ môn: Tâm lý

2. Thông tin về học phần
· Tên học phần:  Tâm lý học dạy học

· Mã học phần: PSE 6022

· Học phần bắt buộc / tự chọn: Bắt buộc

· Số lượng tín chỉ: 3

· (Các) học phần tiên quyết: Không

3. Mục tiêu và chuẩn năng lực cần hình thành

3.1. Mục tiêu chung

Học xong học phần này, người học được trang bị những kiến thức tâm lý cơ bản cho hoạt động dạy học trong nhà trường. Người học biết phân tích cấu trúc năng lực, từ đó thiết kế các cách dạy học để hình thành năng lực cho học sinh; đặc biệt cách dạy học phát triển kỹ năng tư duy phê phán, sáng tạo, tư duy song song…

3.2. Chuẩn năng lực

3.2.1. Kiến thức 

· Người học nắm  vững các lý thuyết tâm lý trong dạy học

· Người học hiểu rõ bản chất tâm lý của năng lực và mối quan hệ giữa dạy học và phát triển năng lực tư duy.

· Người học hiểu rõ được mối quan hệ giữa dạy học và sự phát triển trí tuệ

· Người học hiểu rõ bản chất hoạt động học tập của người học

· Người học hiểu rõ được bản chất của động cơ, hứng thú học tập từ đó có các biện pháp hình thành động cơ và hứng thú.

· Người học hiểu rõ bản chất của môi trường học tập từ đó xây dựng môi trường học tập tích cực và sáng tạo.

3.2.2. Kỹ năng:

· Người học ứng dụng được tư tưởng của một số học thuyết trong tâm lý học vào quá trình dạy học; chỉ ra mối quan hệ giữa dạy học và sự phát triển trí tuệ bằng trải nghiệm từ thực tiễn.

· Người học ứng dụng được các biện pháp phát triển kỹ năng tư duy vào việc phát triển kỹ năng tư duy cho bản thân, từ đó sẽ triển khai vào thực tiễn dạy học sau này.

· Người học thực hành triển khai được các công cụ tư duy vào một số tình huống dạy học.

· Người học xây dựng và đánh giá được hệ thống các biện pháp tạo môi trường tâm lý thuận lợi cho học sinh.

· Người học hoàn thành một nghiên cứu khoa học về PP phát triển năng lực tư duy (tư duy phê phán, tư duy sáng tạo, kỹ năng giải quyết vấn đề…).

· Người học được phát triển các kỹ năng xã hội khác như kỹ năng hợp tác, kỹ năng thương thuyết, chia sẻ…

3.2.3. Thái độ:

· Nhìn nhận các vấn đề giáo dục một cách khoa học, từ đó tích cực áp dụng các kiến thức học được giải quyết tốt các vấn đề thực tiễn

4. Nội dung học phần 

4.1 Tóm tắt

Học phần Tâm lý học dạy học nhằm trang bị cho học viên những kiến thức tâm lý học cơ bản làm cơ sở lý luận cho việc dạy học, từ đó học viên có thể xây dựng được các phương pháp dạy học theo tiếp cận năng lực. Nội dung học phần sẽ cung cấp kiến thức về học thuyết nhận thức – hành vi, các trường phái của tâm lý học nhân văn, tâm lý học hoạt động và các học thuyết tâm lý học hiện đại; sẽ cung cấp cách thức và con đường dạy học tạo hứng thú, hình thành và phát triển năng lực. Trong các năng lực cần có, học viên biết cách hình thành năng lực tư duy phê phán, tư duy phản biện; tư duy song song, tư duy sáng tạo. Học phần giúp cho học viên hiểu về bản chất và xây dựng môi trường học tập tích cực, sáng tạo.

4.2 Nội dung cụ thể

	Thứ tự
	Mục tiêu
	Nội dung
	Thời lượng
	Ghi chú

	1
	Kết thúc chương, học viên cần phải:

Phân tích bản chất của các lý thuyết tâm lý trong dạy học và ứng dụng của các lý thuyết trong dạy học


	CHƯƠNG 1: CÁC LÝ THUYẾT TÂM LÝ TRONG DẠY HỌC

1.1. Lý thuyết nhận thức

1.1.1. Bản chất tâm lý của lý thuyết nhận thức

1.1.2. Ứng dụng của lý thuyết trong dạy học

1.2. Lý thuyết nhân văn 

1.2.1. Bản chất tâm lý của lý thuyết nhân văn

1.2.2. Ứng dụng của lý thuyết trong dạy học


1.3. Lý thuyết hành vi

1.3.1. Bản chất tâm lý của thuyết hành vi

1.3.2. Ứng dụng của thuyết hành vi trong dạy học

1.4. Lý thuyết hoạt động

1.4.1. Bản chất tâm lý của thuyết hoạt động

1.4.2. Ứng dụng của thuyết hoạt động trong dạy học

1.5. Lý thuyết cấu trúc (Gestalt)

1.5.1. Bản chất tâm lý của lý thuyết cấu trúc

1.5.2. Ứng dụng của lý thuyết trong dạy học
	10

giờ tín chỉ
	

	2


	Kết thúc chương, học viên cần phải:

· Phân tích  bản chất tâm lý của năng lực

· Nắm vững bản chất và mối quan hệ giữa dạy học và phát triển năng lực tư duy, trí tuệ


	CHƯƠNG 2: DẠY HỌC VÀ SỰ PHÁT TRIỂN NĂNG LỰC

2.1. Bản chất tâm lý của năng lực

2.1.1. Khái niệm năng lực

2.1.2. Cấu trúc của năng lực

2.1.3. Phân loại năng lực

2.1.4. Mối quan hệ giữa năng lực và các yếu tố khác

2.1.5. Sự hình thành và phát triển năng lực

2.2. Dạy học phát triển năng lực tư duy

2.2.1. Tư duy và sự cần thiết phát triển năng lực tư duy

2.2.2. Những yếu tố của tư duy hiệu quả

2.2.3. Các con đường dạy học phát triển năng lực tư duy

2.2.4. Dạy học phát triển các kĩ năng tư duy 

2.2.5. Dạy học phát triển tính sáng tạo của người học

2.3. Mối quan hệ giữa dạy học và phát triển trí tuệ
2.3.1. Dạy học và phát triển trí thông minh (IQ)

2.3.2.  Dạy học và phát triển trí tuệ cảm xúc (EI)

2.3.3. Dạy học và  phát triển trí sáng tạo (CQ)

2.3.4. Các con đường để dạy học phát triển trí tuệ
	10 giờ tín chỉ
	

	
	Kết thúc chương, học viên cần phải:

· Phân tích được khái niệm, đặc điểm và mục đích của hoạt động học tập

· Phân tích bản chất và sự hình thành khái niệm

· Hiểu cách thức hình thành các kĩ năng học tập 

· Ứng dụng dạy học hiệu quả và các phương pháp dạy học hiệu quả.
	CHƯƠNG 3: HOẠT ĐỘNG HỌC TẬP CỦA NGƯỜI HỌC

3.1. Khái niệm, đặc điểm và mục đích học tập

3.1.1. Khái niệm hoạt động học

3.1.2. Đặc điểm của hoạt động học

3.1.3. Mục đích học tập của người học

3.2. Sự hình thành khái niệm ở người học

3.2.1. Bản chất của khái niệm

3.2.2. Sự hình thành khái niệm

3.2.3. Một số yếu tố tham gia hình thành khái niệm

3.3. Hình thành các kĩ năng học tập

3.3.1. Một số vấn đề liên quan đến kĩ năng học tập

3.3.2. Qui trình chung cho việc rèn kỹ năng

3.3.3. Hình thành một số kỹ năng học tập cơ bản

3.3.4. Xây dựng  kế hoạch học tập

3.4. Học tập hiệu quả và phương pháp học tập hiệu quả

3.4.1. Học tập hiệu quả và đặc điểm

3.4.2. Các phương pháp học tập hiệu quả
	10 giờ tín chỉ
	

	
	Kết thúc chương, học viên cần phải:

· Phân tích  được bản chất của động cơ và hứng thú học tập, từ đó có các biện pháp để tạo dựng động cơ và hứng thú học tập cho người học.


	CHƯƠNG 4: HÌNH THÀNH ĐỘNG CƠ VÀ HỨNG THÚ HỌC TẬP

(8/1/0)

4.1. Hình thành động cơ học tập

4.1.1. Khái niệm động cơ học tập

4.1.2. Động cơ học tập trong nhà trường và vai trò của người thầy

4.1.3. Mục tiêu học tập và động cơ 

4.1.4. Thông tin phản hồi và chấp nhận mục tiêu

4.1.5. Nhu cầu và động cơ

4.1.6. Động cơ thành tích

4.1.7. Lý thuyết qui kết về động cơ

4.2. Hứng thú học tập

4.2.1. Khái niệm hứng thú

4.2.2. Cấu trúc tâm lý của hứng thú

4.2.3. Hứng thú nhận thức và hứng thú học tập

4.2.4. Đặc điểm của hứng thú

4.2.5. Một số chiến lược tạo hứng thú học tập
	10 giờ tín chỉ
	

	
	Kết thúc chương, SV cần phải:

· Người học hiểu về môi trường học tập và các kĩ năng xây dựng môi trường tâm lý
	CHƯƠNG 5: MÔI TRƯỜNG HỌC TẬP

(4/1/0)

5.1. Một số vấn đề chung về môi trường học tập

5.1.1.Khái niệm môi trường học tập

5.1.2. Đặc điểm của môi trường tâm lý khích lệ người học

5.1.3. Đặc điểm của môi trường tâm lý khuyến khích sự sáng tạo
5.2. Kỹ thuật xây dựng môi trường tâm lý 
	5 giờ tín chí
	


5. Phương pháp, hình thức dạy học

· Phương pháp thuyết trình

· Phương pháp Xêmina

· Phương pháp trắc nghiệm tâm lý

· Phương pháp vấn đáp/ thảo luận

5.1 Phân bổ thời lượng:theo hình thức dạy học

-  Lý thuyết: 40

-  Thực hành/ làm việc nhóm: 5

-  Hướng dẫn tự học, nghiên cứu: 0

5.2. Các phương pháp dạy học chủ yếu

6. Học liệu:

6.1. Tài liệu chính

1. Nguyễn Thị Mỹ Lộc, Đinh Thị Kim Thoa, Trần Văn Tính (2009) , Tâm lý học giáo dục, NXB ĐHQGHN.

2. Phan Trọng Ngọ (2000), TLH hoạt động và khả năng ứng dụng vào lĩnh vực dạy học, NXB ĐHQGHN.
6.2. Tài liệu tham khảo

1. Carl Rogers (2001), Phương pháp dạy và học hiệu quả, NXB trẻ.


2. Edward De Bono (2004), Sáu chiếc mũ tư duy, NXB Mũi Cà mau.


3. Elliott and others (2000), Educational Psychology, McGraw Hill USA.


4. Jean-Marc Denommé và Madeleine Roy(2010), Tiến tới một phương pháp sư phạm tương tác, NXB Thanh niên


5. Nguyễn Kì, 1996, Mô hình dạy học tích cực lấy người học làm trung tâm, Trường CBQLGD và ĐT.


6. Nguyễn Hữu Lương, 2002, Dạy và Học hợp với qui luật hoạt động trí óc, NXB VHTT.


7. Pierre Daco, 2004, Những thành tựu lẫy lừng trong tâm lý học hiện đại, NXB thống kê.


8. Gaudencio V. Aquino and Perpetua U. Razon, 1993, Educational Psychology, Malina, Philippines.


9. Handouts.


10. M MyronH. Dembo, 1981, Teaching for learning, California.

7. Phương pháp và hình thức kiểm tra, đánh giá

	Hình thức
	Tính chất của nội dung kiểm tra
	Mục đích kiểm tra
	Trọng số

	Đánh giá thường xuyên
	Lý thuyết 
	Kiểm tra kiến thức học phần
	20 %

	Bài tập nhóm
	Kỹ năng
	Đánh giá khả năng tổng hợp kiến thức của nhóm và đánh giá kỹ năng phối kết hợp trong làm việc nhóm để tạo ra được sản phẩm có ý nghĩa.
	20%

	Bài thi hết môn
	Tổng hợp
	Năng lực vận dụng, giải thích…. các vấn đề của thực tiễn bằng kiến thức chuyên môn và đưa ra được giải pháp hiệu quả (thông qua nghiên cứu)
	60%


+ Tiêu chí đánh giá các loại bài tập, KT – ĐG

Hoàn thiện bài tập theo yêu cầu về hình thức, nội dung và mục đích của kiểm tra đánh giá.

      CHỦ NHIỆM KHOA               
               CHỦ NHIỆM BỘ MÔN

PGS.TS. Đinh Thị Kim Thoa                            PGS.TS. Đặng Hoàng Minh
ĐỀ CƯƠNG HỌC PHẦN

TÊN HỌC PHẦN: LÍ LUẬN VÀ CÔNG NGHỆ DẠY HỌC HIỆN ĐẠI
1. Thông tin về đơn vị đào tạo

· Trường: Đại học Giáo dục - ĐHQGHN

· Khoa Sư phạm

· Bộ môn: Lí luận và công nghệ dạy học

2. Thông tin về học phần

· Tên học phần: Lí luận và Công nghệ dạy học hiện đại 
· Mã học phần: TMT 6013
· Học phần bắt buộc / tự chọn:  Bắt buộc
· Số lượng tín chỉ:  3 (25/15/5)
· Các học phần tiên quyết: PSE 6022 - Tâm lý học dạy học 
3. Mục tiêu và chuẩn năng lực cần hình thành

3.1. Mục tiêu chung:

Kết thúc học phần, học viên có khả năng:

- Phân tích và đánh giá các quan điểm, cách tiếp cận trong lí luận dạy học hiện đại và xu hướng tích hợp công nghệ hiện nay để thiết quá trình dạy học đa dạng, phù hợp với điều kiện thực tế.

- Vận dụng các quan điểm, tiếp cận trong lí luận dạy học hiện đại để thiết kế dạy học có tích hợp các ứng dụng công nghệ trong dạy học,xây dựng được hồ sơ dạy học

- Áp dụng các công nghệ dạy học tiên tiến trong triển khai và quản lí dạy học theo các mô hình dạy học không truyền thống (dạy học E-learning, dạy học Blended Learning và hệ thống khóa học trực tuyến MOOCs).

- Lập được kế hoạch phát triển chuyên môn.
3.2. Chuẩn năng lực: 

3.2.1. Kiến thức: 

- Phân tích được hệ thống các khái niệm, nội dung cơ bản của lý luận và công nghệ dạy học: các lý thuyết dạy học, các quan điểm sư phạm tương ứng và vận dụng vào thực tiễn dạy học

- Khái quát được các vấn đề trong thực tiễn dạy học, đặc biệt là thực tiễn dạy học phổ thông và xu hướng cải cách giáo dục của thế giới và Việt Nam

- Đánh giá được xu hướng phát triển một số mô hình dạy học không truyền thống

- Đánh giá được tính hiệu quả và khả thi trong việc áp dụng công cụ phương tiện dạy học hiện đại trong quá trình dạy học và quản lí dạy học 

3.2.2. Kỹ năng:

- Xác định được mục tiêu, lựa chọn nội dung, phương pháp dạy học và kiểm tra đánh giá trên cơ sở phân tích đối tượng học sinh, chương trình, sách giáo khoa, điều kiện, phương tiện dạy học.

- Lập được kế hoạch dạy học theo hướng phát huy tính tích cực, chủ động và phát triển năng lực của học sinh. 

- Sử dụng được một số phương tiện và công nghệ dạy học phổ biến để nâng cao hiệu quả quá trình dạy học (trong triển khai và quản lí quá trình dạy học).

3.2.3. Thái độ:

- Hiểu biết sâu sắc về trách nhiệm, vai trò, sứ mạng của người giáo viên trong giai đoạn mới

- Có tinh thần chủ động thích ứng với sự thay đổi

- Say mê nghề nghiệp, tinh thần không ngừng học hỏi, 

- Có ý thức, tinh thần trách nhiệm trong việc nâng cao chất lượng, hiệu quả quá trình dạy học chuyên môn

- Hình thành ý thức thường xuyên trau dồi, phát triển nghề nghiệp

3.2.4. Mục tiêu khác:


- Có khả năng thu thập và xử lý thông tin, tự nghiên cứu, tự học


- Phát triển kỹ năng xã hội, học tập suốt đời, làm việc hợp tác

4. Nội dung học phần 

4.1. Tóm tắt 

Học phần Lí luận và Công nghệ dạy học cung cấp hệ thống các học thuyết, quan điểm về dạy học, các mô hình tổ chức quá trình dạy học và sự phát triển của dạy học qua các thời kỳ, xu hướng và thực tiễn dạy học trong bối cảnh thế kỉ 21. Trên cơ sở phân tích, đánh giá các thành tố trong quá trình dạy học, học phần giới thiệu hệ thống các công cụ giúp người học lựa chọn, thiết kế và triển khai quá trình dạy học một cách khoa học, phù hợp với điều kiện cụ thể.

Học phần trang bị cho người học hệ thống phương pháp luận và các phương pháp dạy học cụ thể, các công cụ công nghệ trong tổ chức dạy học, kiểm tra đánh giá và quản lí quá trình dạy học. Học phần Lí luận và Công nghệ dạy học là học phần cơ bản trong nhóm bộ môn đào tạo nghiệp vụ sư phạm vì vậy nó vừa mang tính chất lí luận vừa mang tính thực tiễn. 

4.2. Nội dung cụ thể 

	Thứ tự
	Mục tiêu
	Nội dung
	Thời lượng
	Ghi chú*

	1
	1. Phân tích được những nguyên tắc cơ bản trong từng học thuyết, cơ sở lí luận lựa chọn mô hình dạy học

2. Đánh giá được sự phù hợp, ưu/nhược điểm của các học thuyết về dạy học trong bối cảnh vận dụng thực tiễn hiện nay

3. Đề xuất được quá trình dạy học phù hợp với bối cảnh nhà trường hiện nay
	Nội dung 1: Lí luận dạy học – các học thuyết về dạy học   

1.1. Tổng quan về lí luận dạy học

1.1.1. Lịch sử phát triển của lí luận dạy học

1.1.2. Quá trình dạy học

- Khái niệm, bản chất, các thành tố của quá trình dạy học

- Nguyên tắc tổ chức quá trình dạy học

- Một số phương pháp tiếp cận nghiên cứu về quá trình dạy học

1.1.3. Mối quan hệ giữa LLDH với một số ngành khoa học khác

1.2. Các học thuyết về dạy học

1.2.1.  Thuyết hành vi (Behaviourism)

1.2.2.  Thuyết tri nhận xã hội (Cognitivism)

1.2.3. Thuyết kiến tạo xã hội (Constructivism)

1.2.4. Thuyết nhân văn và thúc đẩy động cơ (Humanism)

1.2.5. Thuyết sư phạm tương tác (Interactive pedagogy)

1.3. Vận dụng học thuyết về dạy học trong tổ chức quá trình dạy học hiện nay

1.3.1. Đặc trưng bối cảnh dạy học hiện nay

1.3.2. Nguyên tắc vận dụng 

1.3.3. Các mô hình thiết kế quá trình dạy học
	15


	10/3/2

	2


	1. Nhận diện và phân tích được bản chất, vai trò, tác động của phương pháp dạy học đến việc tổ chức dạy học hiệu quả

2. Phân tích được mối quan hệ giữa các học thuyết về dạy học với việc lựa chọn phương pháp và công nghệ dạy học phù hợp

3. Đánh giá được các mô hình và phương pháp triển khai dạy học hiện nay
	Nội dung 2. Phương pháp và công nghệ dạy học

2.1. Phương pháp dạy học

2.1.1. Quan điểm về phương pháp dạy học hiệu quả 

2.1.2. Nguyên tắc tổ chức dạy học hiệu quả

2.1.3. Mối quan hệ giữa các học thuyết về dạy học với phương pháp dạy học  

2.1.4.  Tiếp cận nghiên cứu về phương pháp dạy học 

2.2. Công nghệ dạy học

2.2.1. Quan điểm về công nghệ dạy học

2.2.2. Mối quan hệ giữa công nghệ và phương pháp dạy học

2.2.3. Tích hợp công nghệ trong dạy học

2.2..4. Xu hướng phát triển công nghệ dạy học hiện nay

2.3. Tổ chức mô hình dạy học hiện đại

2.3.1. Dạy học theo dự án

2.3.2. Dạy học khám phá

2.3.3. Dạy học trải nghiệm

2.3.4. Dạy học dựa trên nghiên cứu

2.3.5. Dạy học dựa trên tình huống
	15 


	10/3/2

	3
	1. Phân tích, đánh giá được ưu/nhược điểm của các công cụ, khả năng áp dụng trong dạy học học phần cụ thể

2. Xây dựng được kịch bản sư phạm và kịch bản công nghệ cho từng mô hình dạy học

3. Thiết kế được một khóa học có áp dụng công nghệ
	Nội dung 3. Dạy học có sự hỗ trợ của công nghệ

3.1. Hệ thống các công cụ công nghệ ứng dụng trong dạy học

3.1.1. Công cụ tìm kiếm, xử lí và đóng gói nội dung

3.1.2. Công cụ trình bày nội dung

3.1.3. Công cụ lưu trữ và chia sẻ tài nguyên

3.1.4. Công cụ xây dựng bài giảng điện tử, khóa học điện tử

3.2. Tổ chức dạy học không truyền thống

3.2.1. Dạy học trực tuyến E-learning

3.2.2. Dạy học kết hợp Blended Learning

3.2.3. Dạy học với các khóa học mở MOOCs
	15
	5/9/1


*Ghi chú: 10/3/2 là tỉ lệ giữa Giờ lí thuyết/Giờ thực hành/Giờ tự học, tự nghiên cứu

5. Phương pháp, hình thức dạy học

5.1 Phân bổ thời lượng: 

- Lý thuyết:




25

- Thực hành/làm việc nhóm: 

15

- Hướng dẫn tự học, nghiên cứu:

  5
5.2. Các phương pháp dạy học 


- Thuyết trình, thảo luận nhóm


- Tình huống, nêu và giải quyết vấn đề


- Làm việc nhóm

6. Học liệu
6.1. Tài liệu chính 



1. Bộ sách đổi mới phương pháp dạy học của Tổ chức ASCD do Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam ấn hành (2013): “Nghệ thuật và khoa học Dạy học”; “Tám đổi mới để trở thành người giáo viên giỏi”; “Những phẩm chất của người giáo viên hiệu quả”; “Quản lí hiệu quả lớp học”; “Đa trí tuệ trong lớp học”; “Các phương pháp dạy học hiệu quả”



2. E-learning và ứng dụng trong dạy học (2011), Tài liệu Dự án VVOB, 3/2011



3. Tập bài giảng “Phương pháp và công nghệ dạy học” (2011), Khoa Sư phạm, Đại học Giáo dục.



4. Media and Information Literacy Curriculum for Teachers (2011), UNESCO.

6.2. Tài liệu tham khảo 



1. Nguyễn Hữu Châu (2005), "Những vấn đề cơ bản về chương trình và quá trình dạy học”, NXB Giáo dục.



2. Contemporary Theories of Learning (2009), Routledge, Taylor & Francis Group.



3. Jean - Marc Denommé và Madeleine Roy (2009),  Sư phạm tương tác: Một tiếp cận khoa học thần kinh về học và dạy, NXB ĐHQGHN.

6.3. Website


1. Cẩm nang và chiến lược học tập: http://www.studygs.net/vietnamese/http://www.studygs.net/vietnamese/

2. Cách mạng học tập: http://www.thelearningweb.net


3. Trang web của Bộ Giáo dục và Đào tạo: http://edu.net.vn/

7. Phương pháp và hình thức kiểm tra, đánh giá

	Hình thức
	Tính chất của nội dung kiểm tra
	Mục đích kiểm tra
	Trọng số

	Đánh giá thường xuyên
	Lý thuyết 
	Đánh giá mức độ tích cực học tập, tham gia xây dựng bài /vấn đáp, trắc nghiệm,
	10 %

	Bài tập cá nhân
	Lý thuyết và kỹ năng
	Đánh giá khả năng, hiệu quả ứng dụng, đề xuất PPDH và sử dụng phương tiện. 
	10%

	Bài tập nhóm
	Lý thuyết và kỹ năng
	Trình bày, thảo luận 1 quan điểm, xu hướng dạy học hiện đại
	20%

	Bài thi hết môn
	Tổng hợp
	Viết tiểu luận/Thiết kế khóa học theo tiếp cận công nghệ (khóa học trực tuyến, hệ thống quản lí học tập, hệ thống bài giảng điện tử)
	60%


7.1. Bài tập cá nhân/nhóm (tổng thuật, báo cáo)
Xác định được vấn đề nghiên cứu, phân tích:



           3đ
Phân tích logic, đi thẳng vào vấn đề, liên hệ thực tế:


5đ

Ngôn ngữ trong sáng, trích dẫn, sử dụng tài liệu tham khảo hợp lệ: 
2đ










Tổng:

10đ

7.2. Bài thi hết môn: chọn một trong các phương án sau

- Tiểu luận học phần (chọn 1 trong số các vấn đề được yêu cầu)


Xác định vấn đề rõ ràng, hợp lý





3đ


Phân tích logic, sâu sắc, có liên hệ thực tế



4đ


Sử dụng tài liệu tham khảo phong phú




1đ


Ngôn ngữ trong sáng, trích dẫn đúng qui định


           1đ


Sáng tạo trong cách trình bày





1đ

Tổng:

10đ

- Thiết kế khóa học, sản phẩm công nghệ dạy học


Thiết kế kịch bản sư phạm rõ ràng, hợp lý



3đ


Thiết kế kịch bản công nghệ khả thi




4đ


Hệ thống nội dung học liệu phong phú




1đ


Tổ chức hoạt động tương tác hiệu quả




1đ


Sáng tạo trong thiết kế trình bày




           1đ

Tổng:

10đ

	CHỦ NHIỆM KHOA
	CHỦ NHIỆM BỘ MÔN

	TS. Tôn Quang Cường
	TS. Phạm Kim Chung


ĐỀ CƯƠNG HỌC PHẦN

TÊN HỌC PHẦN : PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU KHOA HỌC GIÁO DỤC
1. Thông tin về đơn vị đào tạo

· Trường: Đại học Giáo dục - ĐHQGHN

· Khoa: Các Khoa học Giáo dục

· Bộ môn: 

2. Thông tin về học phần

· Tên học phần: Phương pháp nghiên cứu khoa học giáo dục
· Mã học phần: PSE 6024
· Học phần bắt buộc / tự chọn: bắt buộc
· Số lượng tín chỉ: 03
· Học phần tiên quyết: Không
 3. Mục tiêu và chuẩn năng lực cần hình thành

3.1. Mục tiêu chung: 

Sau khi học xong học phần này, học viên hệ thống được những kiến thức cơ bản của phương pháp nghiên cứu khoa học giáo dục, vận dụng chúng để thiết kế, triển khai nghiên cứu theo quy trình chặt chẽ, bước đầu biết thực hiện một nghiên cứu khoa học như nghiên cứu khoa học học viên, làm khóa luận tốt nghiệp.

3.2. Chuẩn năng lực: 

3.2.1. Kiến thức: 
- Trình bày và giải thích được các thuật ngữ trong nghiên cứu khoa học giáo dục, loại hình khoa học và nghiên cứu khoa học giáo dục; yêu cầu về đạo đức trong nghiên cứu khoa học giáo dục; quy trình thực hiện một nghiên cứu; các tiêu chí đánh giá một công trình nghiên cứu.
- Hệ thống được khái niệm, cách thức triển khai, điểm mạnh yếu của các phương pháp thu thập thông tin trong nghiên cứu khoa học giáo dục; cách thức triển khai một nghiên cứu khoa học giáo dục.

- Trình bày được quy trình xử lý và phân tích dữ liệu, các tham số thống kê của dữ liệu nghiên cứu. 

3.2.2. Kỹ năng:

- Xây dựng kế hoạch và triển khai được một nghiên cứu khoa học giáo dục.
- Vận dụng kiến thức về thống kê và phần mềm để phân tích và trình bày được kết quả nghiên cứu dưới nhiều hình thức khác nhau. 

3.2.3. Thái độ:

- Hình thành thái độ khách quan, nghiêm túc trong nghiên cứu khoa học giáo dục.

- Say mê nghiên cứu và tích cực áp dụng các kết quả nghiên cứu trong khoa học giáo dục vào đổi mới quá trình dạy học, quản lý giáo dục.

3.2.4. Mục tiêu khác:

- Phát triển tư duy khoa học (khả năng phê phán, suy luận ...)

- Nâng cao kỹ năng viết theo văn phong khoa học.

4. Nội dung học phần 

4.1 Tóm tắt 


“Phương pháp nghiên cứu khoa học giáo dục” là học phần bắt buộc trong các chương trình đào tạo thạc sỹ tại trường đại học giáo dục. Học phần được thiết kế với thời lượng 3 tín chỉ và nhằm mục đích cung cấp cho người học kiến thức và kỹ năng thiết yếu trong nghiên cứu khoa học giáo dục, để có thực hiện và công bố các nghiên cứu. Nội dung của học phần sẽ giới thiệu về qui trình nghiên cứu khoa học, cách đặt vấn đề, câu hỏi nghiên cứu, giả thuyết nghiên cứu, vấn đề sử dụng lý thuyết rong nghiên cứu; cung cấp cho học viên những kiến thức và kỹ năng về phương pháp cụ thể trong thu thập thông tin, phương pháp chọn mẫu cũng như cách thức viết một công trình khoa học. Học phần sẽ được thực hiện dưới hình thức đan xen các phần lý thuyết và thực hành dưới các hình thức khác nhau như cá nhân, nhóm, seminar ...

4.2 Nội dung cụ thể 

	TT
	Mục tiêu
	Nội dung
	Thời lượng
	Ghi chú

	1
	- Trình bày và giải thích được các khái niệm; phân loại và khoa học, nghiên cứu khoa học; ý nghĩa của nghiên cứu khoa học và các yêu cầu về đạo đức trong nghiên cứu khoa học; quy trình nghiên cứu

- Cập nhật các hướng nghiên cứu khoa học giáo dục
	Chương 1. Tổng quan về nghiên cứu khoa học giáo dục

1.1. Khái niệm và phân loại khoa học

1.2. Khái niệm và phân loại nghiên cứu khoa học

1.3. Tầm quan trọng của nghiên cứu khoa học

1.4. Đạo đức trong nghiên cứu khoa học

1.5. Quy trình nghiên cứu khoa học
1.6. Hướng nghiên cứu khoa học giáo dục
	8
	

	2


	- Trình bày được khái niệm, yêu cầu về chủ đề, mục đích, câu hỏi, giả thuyết, phương pháp nghiên cứu.

- Vận dụng viết một đề cương nghiên cứu hoàn chỉnh
	Chương 2. Xây dựng đề kế hoạch nghiên cứu
2.1. Vấn đề nghiên cứu và đặt tên đề tài

2.2. Xác định mục đích nghiên cứu

2.3. Đối tượng và khách thể nghiên cứu

2.4. Câu hỏi và giả thuyết nghiên cứu

2.5. Nhiệm vụ nghiên cứu

2.6. Lựa chọn phương pháp nghiên cứu

2.7. Kết quả và kế hoạch nghiên cứu dự kiến
	10
	

	3
	- Trình bày khái niệm, kĩ thuật triển khai, ưu và hạn chế của từng phương pháp; phối hợp giữa các phương pháp.

- Vận dụng thiết kế công cụ nghiên cứu với từng phương pháp cho đề tài nghiên cứu.
	Chương 3. Kĩ thuật triển khai các phương pháp thu thập thông tin

3.1. Phương pháp phân tích tài liệu

3.2. Phương pháp quan sát

3.3. Phương pháp điều tra

3.4. Phương pháp thực nghiệm

3.5. Phương pháp trắc nghiệm

3.6. Phương pháp nghiên cứu trường hợp

3.7. Phối hợp các phương pháp nghiên cứu
	12
	

	4
	- Trình bày các khái niệm về đo lường, thang đo và phân loại, quy trình xử lý và phân tích thông tin bằng phần mềm; các hình thức báo cáo kết quả nghiên cứu khoa học.


	Chương 4. Kĩ thuật triển khai phương pháp xử lý, phân tích thông tin và trình bày kết quả nghiên cứu 
4.1. Đo lường và thang đo trong giáo dục

4.2. Xử lý thông kê dữ liệu giáo dục

4.3. Sai số của đo lường trong nghiên cứu

4.3. Phân tích thông tin trong nghiên cứu

4.5. Sử dụng các phần mềm phân tích dữ liệu nghiên cứu

4.4. Trình bày báo cáo kết quả nghiên cứu
	10
	

	5
	- Vận dụng các kiến thức đã học để thực hiện một nghiên cứu khoa học giáo dục

- Đánh giá được một công trình nghiên cứu khoa học giáo dục
	Chương 5. Tổ chức thực hiện và đánh giá nghiên cứu
5.1. Tổ chức nghiên cứu
5.2. Đánh giá nghiên cứu

	5
	


5. Phương pháp, hình thức dạy học

5.1 Phân bổ thời lượng: theo hình thức dạy học


- Lý thuyết:                                    36


- Thực hành/làm việc nhóm:           9


- Hướng dẫn tự học, nghiên cứu:    5
5.2. Các phương pháp dạy học chủ yếu:

- Phương pháp thuyết trình kết hợp hỏi đáp

- Phương pháp dạy học nhóm

- Tổ chức seminar

6. Học liệu:

6.1. Tài liệu chính:


1. Vũ Cao Đàm (2008), Phương pháp luận nghiên cứu khoa học, NXB Giáo dục.


2. Phạm Văn Quyết, Nguyễn Quý Thanh (2003), Phương pháp nghiên cứu xã hội học, NXB ĐHQGHN, in lần thức 


3. Dương Thiệu Tống (2005), Phương pháp nghiên cứu khoa học giáo dục và tâm lý, NXB Khoa học xã hội.

6.2. Tài liệu tham khảo:


1. Luận văn thạc sỹ của học viên trường ĐHGD-ĐHQGHN.


2. Tạp chí Khoa học giáo dục


3. L. Therese Baker (1998), Thực hành nghiên cứu xã hội, NXB CTQG, Hà Nội.


4. John W. Creswel, Research Design (2003), Qualtative, Quantitative, and mixed methods, Sage publication, second edition.


5. Louis Cohen & Lawre nghiên cứu Manion (1994), “Research methods in Education” (4th edition), Routledge, London & NewYork. 


6. University of New England (UNE) (2004), “Research methods in education” (Module 1-3), UNE, Armidale, AUS.

7. Phương pháp và hình thức kiểm tra, đánh giá

	LOẠI HÌNH
	CÁC HÌNH THỨC
	TRỌNG SỐ

	Thường xuyên
	Kiểm tra miệng

Kiểm tra viết
	10%

	Định kỳ, 

Giữa kỳ


	Bài tập cá nhân 

Bài tập nhóm

Kiểm tra giữa kỳ
	30 %

	Hết môn (một trong các hình thức)
	Tiểu luận
	60%

	
	Thi viết
	

	
	Vấn đáp/Thực hành
	


CHỦ NHIỆM KHOA               
                       Giảng viên phụ trách

    PGS.TS. Đinh Thị Kim Thoa


       TS. Lê Thái Hưng

ĐỀ CƯƠNG HỌC PHẦN

TÊN HỌC PHẦN: ĐO LƯỜNG VÀ ĐÁNH GIÁ TRONG GIÁO DỤC
1. Thông tin về đơn vị đào tạo

· Trường: Đại học Giáo dục - ĐHQGHN

· Bộ môn: Đo lường và Đánh giá

2. Thông tin về học phần
· Tên học phần: Đo lường và Đánh giá trong Giáo dục
· Mã học phần: EAM 6001
· Học phần bắt buộc / tự chọn: Bắt buộc
· Số lượng tín chỉ: 3
· (Các) học phần tiên quyết: không
3. Mục tiêu và chuẩn năng lực

3.1. Mục tiêu chung: 


Sau khi học xong học phần này, người học sẽ hệ thống được những kiến thức cơ bản và cập nhật về đo lường đánh giá trong giáo dục nói chung và trong dạy học nói riêng. Vận dụng được phương pháp luận để thiết kế công cụ, triển khai đánh giá kết quả học tập theo quy trình chặt chẽ, bước đầu biết sử dụng các lý thuyết khảo thí để phân tích chất lượng câu hỏi và đề kiểm tra đưa ra nhận định đúng đắn về năng lực người học làm cơ sở cải tiến quá trình dạy học. Vận dụng được các kĩ thuật đánh giá quá trình trong dạy học.

3.2. Chuẩn năng lực: 

3.2.1. Kiến thức: 

- Trình bày và giải thích được hệ thống thuật ngữ liên quan đến đánh giá trong giáo dục và dạy học.

- Trình bày và giải thích được quy trình đánh giá trong dạy học, các hình thức và phương pháp đánh giá trong dạy học.

- Trình bày và giải thích được các chỉ số đánh giá chất lượng công cụ đánh giá trong dạy học.

- Trình bày được khái niệm, mục đích, cách thức triển khai của một số kĩ thuật đánh giá quá trình trong lớp học.

3.2.2. Kỹ năng:

- Thiết kế, xây dựng các công cụ đánh giá trong giáo dục và dạy học.

- Thực hiện được quy trình kiểm tra đánh giá.

- Vận dụng lý thuyết khảo thí, sử dụng phần mềm để phân tích và đánh giá được chất lượng công cụ đánh giá trong lớp học.

- Vận dụng kĩ thuật đánh giá trong lớp học thiết kế được các công cụ đánh giá để áp dụng trong dạy học.

3.2.3. Thái độ:

-
Nhận thức được tầm quan trọng của công tác kiểm tra đánh giá trong quá trình dạy học.

-
Hình thành thái độ công bằng, khách quan và khoa học trong kiểm tra đánh giá.

3.2.4. Mục tiêu khác:

-
Rèn luyện kĩ năng viết, đọc, tư duy phê phán, kĩ năng phân tích, tổng hợp và đánh giá.

-
Rèn luyện kĩ năng nghiên cứu độc lập, làm việc theo nhóm.

4. Nội dung học phần 

4.1 Tóm tắt 


Đánh giá trong dạy học là học phần cung cấp cho học viên những lý thuyết cơ bản và cập nhật về đánh giá trong giáo dục nói chung và trong dạy học nói riêng. Thông qua học phần, học viên có thể vận dụng lý thuyết để lập kế hoạch và triển khai một kỳ đánh giá bằng việc xác định mục đích đánh giá, tiêu chí đánh giá, lựa chọn phương pháp đánh giá, thiết kế câu hỏi và bài kiểm tra đánh giá... Vận dụng lý thuyết khảo thí để phân tích, đánh giá kết quả của bài kiểm tra từ đó đưa ra những kết luận về năng lực của người học làm cơ sở cho ra quyết định điều chỉnh, cải tiến quá trình dạy - học; hiệu chỉnh câu hỏi và bài kiểm tra. Sử dụng được các kĩ thuật đánh giá lớp học trong dạy học nhằm cải tiến chất lượng của hoạt động dạy học.

4.2 Nội dung cụ thể 

	Thứ tự
	Mục tiêu
	Nội dung
	Thời lượng

	1
	- Hệ thống hóa được các vấn đề chung về đánh giá giáo dục. 

- Trình bày được xu thế đánh giá giáo dục trong thế kỉ 21 từ đó định hướng cho bản thân trong quá trình học tập
	Chương 1. Giới thiệu chung về đánh giá giáo dục

1.1. Định nghĩa các thuật ngữ

1.2. Mục đích của đánh giá trong giáo dục

1.3. Vị trí, vai trò của đánh giá giáo dục

1.4. Chức năng và yêu cầu của đánh giá giáo dục

1.5. Những nội dung đánh giá trong giáo dục

1.6. Những người tham gia vào quá trình đánh giá trong giáo dục

1.7. Những điều giáo viên nên biết về đánh giá

1.8. Đánh giá giáo dục trong thế kỉ 21
	5

	2
	- Trình bày và giải thích được quy trình đánh giá giáo dục.

- Vận dụng được các thang bậc hành vi để xác định tiêu chí đánh giá; thiết lập ma trận đánh giá
	Chương 2. Quy trình đánh giá giáo dục

2.1. Giới thiệu tổng quan quy trình đánh giá

2.2. Xác định mục đích đánh giá

2.3. Xác định tiêu chí đánh giá

2.4. Thiết lập ma trận đánh giá

2.5. Xây dựng công cụ đánh giá

2.6. Tổ chức đánh giá

2.6. Phân tích và sử dụng kết quả đánh giá
	8

	3
	- Trình bày được các phương pháp đánh giá năng lực nhận thức, năng lực thực hiện, và thái độ. Nêu được những ưu điểm và hạn chế của từng phương pháp đánh giá

- Thiết lập được các câu hỏi, nhiệm vụ, tình huống và bảng bubric… để đánh giá.
	Chương 3. Phương pháp và công cụ đánh giá năng lực

3.1. Xác định nguồn minh chứng của năng lực cần hình thành

3.1.1. Kết quả các bài kiểm tra

3.1.2. Kết quả quan sát hoạt động

3.1.3. Sản phẩm hoạt động

3.1.4. Phản hồi từ bạn bè, thầy cô, phụ huynh, cộng đồng

3.2 Xây dựng công cụ thu thập thông tin, minh chứng

3.2.1. Câu hỏi TNKQ

3.2.2. Câu hỏi tự luận

3.2.3. Bài tập đánh giá thực

3.2.4. Công cụ quan sát thực hành (check list)

3.2.5. Lập hồ sơ hoạt động

3.2.6. Phiếu khảo sát, phỏng vấn, lấy ý kiến phản hồi
	15

	5
	- Nêu được ý nghĩa của việc sử dụng các kĩ thuật đánh giá trong lớp học với việc dạy học.

- Nêu khái niệm, mục đích, triển khai, lưu ý khi sử dụng các kĩ thuật đánh giá lớp học.

- Áp dụng các kĩ thuật đánh giá lớp học trong dạy học
	Chương 4. Một số kĩ thuật đánh giá quá trình trong lớp học

4.1. Mục đích sử dụng kĩ thuật đánh giá trong lớp học

4.2. Nhóm kỹ thuật đánh giá mức độ nhận thức

4.3. Nhóm kỹ thuật đánh giá năng lực vận dụng

4.4. Nhóm kỹ thuật tự đánh giá và phản hồi về quá trình dạy – học
	10

	4


	- Trình bày được các vấn đề về thang đo, các tham số đặc trưng mô tả điểm số, chất lượng đề thi và câu hỏi thi.

- Vận dụng để trình bày kết quả thi và phân tích chất lượng câu hỏi và đề thi.
	Chương 5. Cơ sở toán học của đo lường giáo dục và ứng dụng
5.1 Vai trò của toán học trong đánh giá 

5.2. Thang đo lường

5.3. Mô tả và ý nghĩa của điểm số

5.4. Hệ số tương quan

5.5. Độ tin cậy

5.6. Độ giá trị

5.7. Phân tích câu hỏi
	7


5. Phương pháp, hình thức dạy học

5.1 Phân bổ thời lượng: theo hình thức dạy học


- Lý thuyết:                                    36

- Thực hành/làm việc nhóm:          9

- Hướng dẫn tự học, nghiên cứu:   0
5.2. Các phương pháp dạy học chủ yếu


- Hỏi đáp, não công


- Nhóm/ seminar


- Trò chơi

6. Học liệu:

6.1. Tài liệu chính (từ 2 đến 4 tài liệu)


1. Trường Đại học Giáo dục (2012), Đo lường và đánh giá trong giáo dục, Tập bài giảng Lưu hành nội bộ.


2. Dương Thiệu Tống (2005), Trắc nghiệm và đo lường thành quả học tập, NXB KHXH, 2005.


3. Patrick Griffin (2014), Assessment for Teaching, Cambridge University Press.
6.2. Tài liệu tham khảo (nên tài liệu mới)


1. Lê Kim Long, Đinh Thị Kim Thoa, Nguyễn Ngọc Bích, Lê Thái Hưng và Đào Thị Hoa Mai (2013), Tài liệu kĩ thuật đánh giá lớp học,  Dự án giáo dục THPT và CN, Bộ Giáo dục Đào tạo.


2. Lâm Quang Thiệp (2011), Đo lường trong giáo dục – Lý thuyết và ứng dụng, NXB Đại học Quốc gia Hà Nội.


3. Bloom B. S. (1956). Taxonomy of Educational Objectives, Handbook I: The Cognitive Domain. New York: David McKay Co Inc.


4. James H.McMillan (2001), Classroom Assessment – Principles and Practice for Effective Instruction, Allyn and Bacon. 2nd.


5. Joan Vandervelde (2011), Authentic Assessment & rubrics, Online Professional Development.


6. Thomas A.Angelo và K.Patricia Hoss (1993), Classroom Assessment Techniques, Sanfransisco.


7. Tom Kubiszun and Gary Borich (2000), Educational Testing and Measurement – Classroom Application and Practice, John & Sons. Inc. 6nd.

7. Phương pháp và hình thức kiểm tra, đánh giá

	LOẠI HÌNH
	CÁC HÌNH THỨC
	TRỌNG SỐ

	Thường xuyên
	Kiểm tra miệng

Kiểm tra viết
	10%

	Định kỳ, 

Giữa kỳ


	Bài tập cá nhân 

Bài tập nhóm

Kiểm tra giữa kỳ
	30 %

	Hết môn (một trong các hình thức)
	Tiểu luận
	60%

	
	Thi viết
	

	
	Vấn đáp/Thực hành
	


P. CHỦ NHIỆM BỘ MÔN

TS. Lê Thái Hưng 
ĐỀ CƯƠNG HỌC PHẦN 

TÊN HỌC PHẦN: CƠ HỌC LƯỢNG TỬ NÂNG CAO
1. Thông tin về đơn vị đào tạo

· Trường: Đại học Giáo dục - ĐHQGHN

· Khoa Khoa Sư phạm

· Bộ môn: Khoa học Tự nhiên

2. Thông tin về học phần

· Tên học phần: Cơ học lượng tử nâng cao
· Mã học phần: PHY 6550
· Học phần bắt buộc / tự chọn:  Bắt buộc
· Số lượng tín chỉ:  3
· (Các) học phần tiên quyết: Không
3. Mục tiêu và chuẩn năng lực (góp phần vào chuẩn đầu ra) cần hình thành

3.1. Mục tiêu chung:

     Xây dựng cơ học cho các hạt vi mô phi tương đối tính, bản chất lượng tử của chúng và các đặc tính hoàn toàn mới so với thế giới vĩ mô.

3.2. Chuẩn năng lực: 

3.2.1. Kiến thức: 

- Trình bày và giải thích được các khái niệm cơ bản: Hàm sóng và cách đoán nhận Vật lí nguyên lý chồng chất các trạng thái. Giá trị trung bình, Hệ thức bất định Heisenberg.

- Thiết lập được Phương trình Shrodinger, trạng thái dừng, đạo hàm các đại lượng Vật lí theo thời gian, định lý Ehrenfest.

- Giải được bài toán về chuyển động một chiều- dao động tử điều hòa, chuyển động qua hàng rào thế.

- Giải được bài toán chuyển động của hạt vi mô trong trường xuyên tâm, tính được mô men xung lượng, cộng mô men nguyên tử hydro.

- Thiết lập được công thức về Spin, hệ các hạt đồng nhất.

- Trình bày được lý thuyết nhiễu loạn, hiệu ứng Start, hiệu ứng Zeeman

- Trình bày được lý thuyết tán xạ - biên độ, tiết diện, công thức Born.

3.2.2. Kỹ năng:

- Vận dụng phương trình Shrodinger xác định được hàm sóngở trạng thái dừng.

- Tính được đạo hàm các đại lượng Vật lí theo thời gian.

3.2.3. Thái độ:

- Có ý thức nghiên cứu khoa học vật lí hiện đại và vận dụng trong dạy học vật lí.

- Có ý thức học hỏi, làm việc cộng tác.

3.2.4. Mục tiêu khác:

- Rèn kĩ năng nghiên cứu khoa học vật lí theo tiếp cận hiện đại.

4. Nội dung học phần

4.1 Tóm tắt 

Học phần trang bị cho học viên các kiến thức cơ bản về cơ học của thế giới vi mô bao gồm: cơ sở vật lí cho việc xây dựng cơ học lượng tử cũng như khái niệm toán tử để mô tả các đại lượng vật lí; bản chất sóng hạt của vật chất và phương trình động học Schrodinger; khảo sát các vấn đề cụ thể như dao động tử điều hòa, chuyển động của hạt trong hố thế, qua hàng rào thế, chuyển động trong trường xuyên tâm; lý thuyết nhiễu loạn và phương pháp gần đúng với bài toán dao động tử phi điều hòa. Ngoài ra khái niệm spin và hệ hạt đồng nhất cũng được giới thiệu; nguyên tử hydro được khảo sát với các hiệu ứng Stark, Zeeman.
4.2 Nội dung cụ thể 

	Thứ tự
	Mục tiêu
	Nội dung
	Thời lượng
	Ghi chú

	1
	- Trình bày được các khái niệm cơ bản Hàm sóng và cách đoán nhận Vật lí nguyên lý chồng chất các trạng thái. 

- Thiết lập được công thức tính Giá trị trung bình, 

- Thiết lập được Hệ thức bất định Heisenberg.
	Nội dung 1: Các khái niệm cơ bản: Hàm sóng và cách đoán nhận Vật lí nguyên lý chồng chất các trạng thái. Giá trị trung bình, Hệ thức bất định Heisenberg.
	7
	

	2


	- Thiết lập được Phương trình Shrodinger, trạng thái dừng, 

- Tính được đạo hàm các đại lượng Vật lí theo thời gian, 

- Thiết lập được định lý Ehrenfest.
	Nội dung 2: Phương trình Shrodinger, trạng thái dừng, đạo hàm các đại lượng Vật lí theo thời gian, định lý Ehrenfest.
	7
	

	3
	- Mô tả được chuyển động một chiều - dao động tử điều hòa, chuyển động qua hàng rào thế.

- Giải được bài toán về chuyển động một chiều- dao động tử điều hòa, chuyển động qua hàng rào thế.
	Nội dung 3: Chuyển động một chiều - dao động tử điều hòa, chuyển động qua hàng rào thế.
	6
	

	4
	- Mô tả được bài toán chuyển động của hạt vi mô trong trường xuyên tâm, tính được mô men xung lượng, cộng mô men nguyên tử hydro.

- Giải được bài toán chuyển động của hạt vi mô trong trường xuyên tâm, tính được mô men xung lượng, cộng mô men nguyên tử hydro.
	Nội dung 4: Trường xuyên tâm, mô men xung lượng, cộng mô men nguyên tử hydro.
	6
	

	5
	- Thiết lập được công thức về Spin, 

- Mô tả được hệ các hạt đồng nhất.
	Nội dung 5: Spin, hệ các hạt đồng nhất.
	6
	

	6
	- Trình bày được lý thuyết nhiễu loạn, 

- Trình bày hiệu ứng Start, hiệu ứng Zeeman
	Nội dung 6: Lý thuyết nhiễu loạn, hiệu ứng Start, hiệu ứng Zeeman
	6
	

	7
	- Trình bày được lý thuyết tán xạ - biên độ, tiết diện, 

- Viết được công thức Born.
	Nội dung 7: Lý thuyết tán xạ - biên độ, tiết diện, công thức Born.
	6
	


5. Phương pháp, hình thức dạy học

5.1 Phân bổ thời lượng: theo hình thức dạy học


- Lý thuyết:



25

 



- Thực hành/làm việc nhóm: 
15

- Hướng dẫn tự học, nghiên cứu: 
5
5.2. Các phương pháp dạy học chủ yếu


Thuyết trình, giải quyết vấn đề, làm việc nhóm, tự nghiên cứu

6. Học liệu:

6.1. Tài liệu chính


1. Nguyễn Quang Báu, Hà Huy Bằng (2002), Lý thuyết trường lượng tử cho hệ nhiều hạt. Nxb ĐHQGHN, 157 tr.

2. Nguyễn Xuân Hãn (1998), Cơ học lượng tử , NXB  ĐHQG Hà Nội.


3. Vũ Văn Hùng (2004; 2006; 2008),  Cơ học lượng tử, NXB ĐHSP.

Nxb ĐHQGHN, 2002, 157 tr.

6.2. Tài liệu tham khảo


1. Vũ Văn Hùng (2007), Bài tập cơ học lượng tử, NXB ĐHSP.


2. Nguyễn Hữu Mình, Đỗ Đình Thanh (2009), Bài tập VL Lý thuyết 2, NXBGD. 


3. Mackey, George Whitelaw (2004), The mathematical foundations of quantum mechanics, Dover Publications. ISBN 0-486-43517-2.

7. Phương pháp và hình thức kiểm tra, đánh giá

	Hình thức
	Tính chất của nội dung kiểm tra
	Mục đích kiểm tra
	Trọng số

	Đánh giá thường xuyên
	Lý thuyết
	Đánh giá mức độ tích cực học tập, tham gia xây dựng bài / vấn đáp, trắc nghiệm, 
	5%

	Bài tập cá nhân
	Lý thuyết và kỹ năng
	Đánh giá khả năng xác định và giải quyết vấn đề. Thực hiện 1 bài viết 3 trang. Tổng quan được nội dung kiến thức, các dạng bài tập cơ bản.
	5%

	Bài tập nhóm
	Kỹ năng
	Báo cáo Seminar theo nhóm (phân công các cá nhân trình bày từng phần cụ thể của một bài học mà nhóm đã chuẩn bị)
	10%

	Bài tập lớn (học kỳ)
	Tổng hợp
	Tiểu luận (<30 trang). Chọn 1 nội dung, phân tích kiến thức lí thuyết, các dạng bài tập
	10%

	Bài kiểm tra giữa kỳ
	Kỹ năng
	Bài kiểm tra thực hành giải bài tập
	10%

	Bài thi hết môn
	Tổng hợp
	Tiểu luận (<30 trang). 
	60%


+ Tiêu chí đánh giá các loại bài tập, KT - ĐG.

a. Đánh giá chuyên cần:


- Tham gia đầy đủ các hoạt động chuyên đề của khóa học (Forum, Chat, tải bài tập đúng hạn)


- Trong mỗi hoạt động có ít nhất 5 tác vụ

b. Bài tập cá nhân: 


- Thực hiện đầy đủ nhiệm vụ, đúng hạn

           1đ


- Có tham gia phản hồi, chia sẻ sản phẩm, ý kiến
2đ


- Nội dung sản phẩm đáp ứng yêu cầu


3đ


- Sử dụng công nghệ đáp ứng yêu cầu


3đ


- Có ý tưởng sáng tạo




1đ

c. Bài tập nhóm học kì: 


- Thực hiện đầy đủ nhiệm vụ, đúng hạn

           1đ


- Có tham gia phản hồi, chia sẻ sản phẩm, ý kiến
2đ


- Nội dung sản phẩm đáp ứng yêu cầu


3đ


- Sử dụng công nghệ đáp ứng yêu cầu


3đ


- Có ý tưởng sáng tạo




1đ

d. Bài tập lớn học kì:


Chọn 1 nội dung, phân tích kiến thức lí thuyết, các dạng bài tập

- Thực hiện đầy đủ nhiệm vụ, đúng hạn

           1đ


- Nội dung sản phẩm đáp ứng yêu cầu


2đ


- Sử dụng công nghệ đáp ứng yêu cầu


3đ


- Vận hành được khóa học*



3đ


- Có ý tưởng sáng tạo




1đ

e. Bài kiểm tra giữa kì: Bài kiểm tra thực hành giải bài tập vật lí cơ sở (Có tiêu chí đánh giá riêng).
f. Thi hết kì (có tiêu chí đánh giá riêng)

   CHỦ NHIỆM KHOA        
   
P. CHỦ NHIỆM BỘ MÔN     

 TS. Tôn Quang Cường
    
   
    TS. Phạm Kim Chung
ĐỀ CƯƠNG HỌC PHẦN / CHUYÊN ĐỀ

TÊN HỌC PHẦN: PHƯƠNG PHÁP DẠY HỌC VẬT LÍ HIỆN ĐẠI
1. Thông tin về đơn vị đào tạo

· Trường: Đại học Giáo dục - ĐHQGHN

· Khoa Khoa Sư phạm

· Bộ môn: Khoa học Tự nhiên

2. Thông tin về học phần

· Tên học phần: Phương pháp dạy học Vật lí hiện đại
-    Mã học phần: TMT 6250
· Học phần bắt buộc / tự chọn:  Bắt buộc
· Số lượng tín chỉ:  3
· (Các) học phần tiên quyết: Lý luận và công nghệ dạy học hiện đại (TMT 6013)
3. Mục tiêu học phần
3.1. Mục tiêu chung

3.2. Chuẩn năng lực: 

3.2.1. Kiến thức: 

- Vận dụng được lý luận day học hiện đại vào  dạy học Vật lí ở trường phổ thông. 

- Phân tích các con đường hình thành kiến thức vật lí ở phổ thông theo phương pháp nghiên cứu đặc trưng của vật lí học .

- Vận dụng được các phương pháp, kĩ thuật tích cực và phương tiện dạy học hiện đại vào dạy học vật lí ở trường phổ thông phù hợp với phương pháp nghiên cứu vật lí. 

- Áp dụng các phương pháp và hình thức tổ chức dạy học đa dạng vào tổ chức quá trình dạy học Vật lí ở trường phổ thông theo hướng tích phát triển năng lực người học.

3.2.2. Kỹ năng:

- Triển khai phương pháp dạy học Vật lí và đổi mới phương pháp dạy học Vật lí ở trường phổ thông theo định hướng phát triển năng lực của học sinh.

- Tổ chức, triển khai quá trình kiểm tra, đánh giá kết quả học tập của học sinh theo hướng tiếp cận năng lực người học.

- Sử dụng công nghệ và phương tiện dạy học hiện đại trong giảng dạy và nghiên cứu phương pháp dạy học Vật lí ở trường phổ thông. 

3.2.3. Thái độ:

- Có ý thức áp dụng các phương pháp dạy học và kĩ thuật dạy học hiện đại trong dạy học Vật lí ở trường phổ thông.

- Có ý thức học hỏi, làm việc cộng tác.

3.2.4. Mục tiêu khác:

- Có khả năng phát hiện và bồi dưỡng học sinh giỏi Vật lí ở trường phổ thông.

4. Nội dung học phần 

4.1. Tóm tắt 

Học phần xây dựng cho người học khả năng vận dụng các quan điểm của lý luận dạy học hiện đại, các phương pháp dạy học; các hình thức và kĩ thuật dạy học vào dạy học Vật lí ở trường phổ thông. Phân tích hệ thống kiến thức Vật lí, con đường hình thành các kiến thức khái niệm Vật lí, định luật Vật lí, thuyết Vật lí, từ đó tìm ra con đường hình thành kiến thức phù hợp với khả năng của học sinh nhằm phát triển năng lực của học sinh trong quá trình giảng dạy nhằm thực hiện mục tiêu nâng cao chất lượng dạy và học Vật lí ở trường phổ thông.

Nội dung học phần tập trung vào các thành tố cơ bản của Vật lí ở trường phổ thông là: Khái niệm vật lí, định luật vật lí, thuyết vật lí, các ứng dụng khoa học kĩ thuật của Vật lí, giải bài tập vật lí  phổ thông và sử dụng thí nghiệm trong dạy học vật lí. Ngoài ra, để nâng cao khả năng sử dụng các phương tiện hiện đại trong dạy học, chương trình còn cập nhật các vấn đề về ứng dụng công nghệ thông tin trong dạy học vật lí. 

4.2. Nội dung cụ thể:

	Thứ tự
	Mục tiêu
	Nội dung
	Thời lượng
	Ghi chú

	1
	I.A.1. Trình bày vai trò của Vật lí học đối với sự phát triển KH&KT. 

I.A.2. Trình bày mối quan hệ của Vật lí học với các ngành khoa học khác. 

I.A.3. Trình bày phương pháp thực nghiệm trong nghiên cứu Vật lí học. 

I.A.4. Trình bày phương pháp tương tự trong nghiên cứu vật lí học.

I.A.5. Trình bày phương pháp mô hình trong nghiên cứu vật lí học. 

I.A.6. Trình bày 3 phương pháp xử lí số liệu trong quá trình nghiên cứu vật lí học ở phổ thông.

I.B.1. Xác định các bước nghiên cứu  định luật Vật lí, khái niệm Vật lí theo con đường thực nghiệm và suy luận lí thuyết.

I.B.2. Xác định các bước nghiên cứu  khái niệm Vật lí, định luật Vật lí theo phương pháp tương tự, phương pháp mô hình.

I.C.1. Thực hành tìm một hiện tượng vật lí trong tự nhiên hay trong phòng thí nghiệm để đặt vấn đề nghiên cứu một khái niệm Vật lí hoặc một định luật Vật lí và xác định các bước nghiên cứu khái niệm đó theo con đường thực nghiệm hoặc con đường suy luận lí thuyết.

I.C.2. Thực hành phân tích lôgíc sự hình thành một khái niệm và một định luật vật lí cụ thể trong chương trình trung học phổ thông.
	Chương 1: Các phương pháp nghiên cứu  đặc trưng của Vật lí học ở  phổ thông
1. Nội dung cơ bản của Vật lí học ở THPT

2. Mối quan hệ giữ Vật lí học và các ngành khoa học khác
3. Một số phương pháp nghiên cứu đặc trưng của Vật lí học ở phổ thông

4. Thực hành: Xác định phương pháp  nghiên cứu một số nội dung kiến thức Vật lí cụ thể.
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	II.A.1. Trình bày Tổng quan về tiếp cận các phương pháp dạy học hiện đại và vận dụng các kĩ thuật dạy học hiện đại trong dạy học Vật lí ở trường phổ thông.

II.A.2. Trình bày một số phương pháp dạy học hiện đại trong dạy học Vật lí phổ thông: Phương pháp dạy học tương tác trong bộ môn vật lí; Phương pháp dạy học nêu và giải quyết vấn đề trong bộ môn vật lí; Phương pháp dạy học theo lí thuyết tình huống trong bộ môn vật lí; phương pháp dạy học kiến tạo trong bộ môn dạy học vật lí; Phương pháp dạy học theo dự án trong bộ môn vật lí

II.A.3. Trình bày một số kĩ thuật dạy học hiện đại trong dạy học Vật lí phổ thông: Kĩ thuật sử dụng bản đồ tư duy; kĩ thuật khăn trải bàn; kĩ thuật bàn tay nặn bột; kĩ thuật công não...

II.B.1. Thực hành vận dụng một số phương pháp dạy học hiện đại vào dạy học một chủ đề cụ thể trong chương trình Vật lí phổ thông.

II.B.2. Thực hành vận dụng một số kĩ  thuật dạy học hiện đại vào dạy học một chủ đề cụ thể trong chương trình Vật lí phổ thông.


	Chương 2: Tiếp cận một số phương pháp dạy học hiện đại và vận dụng các kĩ thuật hiện đại trong dạy học Vật lí ở trường phổ thông.

1.Tổng quan về tiếp cận các phương pháp dạy học hiện đại.

2. Các phương pháp dạy học hiện đại trong dạy học Vật lí.

3. Các kĩ thuật dạy học hiện đại trong dạy học Vật lí.

4. Thực hành vận dụng các phương pháp dạy học và kĩ thuật dạy học vào việc thiết kế một số bài học vật lí.
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	III.A.1. Trình bày đặc điểm khái niệm vật lí và vai trò của nó trong dạy học. 

III.A.2. Trình bày con đường hình thành 1 khái niệm vật lí.

III.A.3. Trình bày con đường hình thành các đại lượng vật lí.

III.A.4. Trình bày 2 đặc điểm cơ bản của đại lượng vật lí và vị trí của đại lượng vật lí trong các công thức vật lí. 

III.A.5. Trình bày 2 đặc điểm cơ bản của đơn vị đo các đại lượng vật lí.

III.B.1. Phân biệt khái niệm vật lí cơ bản và  khái niệm dẫn suất

III.B.2. Phân biệt khái niệm vật lí và đại lượng vật lí. 

III.B.3. Xác định những thuộc tính cơ bản của 1 khái niệm VL và các giai đoạn dạy học 1 khái niệm từ đó phát biểu chính xác, ngắn gọn các kết luận có được sau khi dạy học khái niệm đó.

III.C.1. Phân tích sự hoàn thiện của một khái niệm vật lí theo các bậc học.

III.C.2. Thực hành Thiết kế tiến trình dạy học một khái niệm, một đại lượng vật lí cụ thể trong chương trình trung học phổ thông theo định hướng phát triển năng lực của học sinh. 

III.C.3. Thực hành dạy một sô khái niệm, đại lượng vật lí cụ thể trong chương trình trung học phổ thông.
	Chương 3 : Dạy học các khái niệm Vật lí, các đại lượng Vật lí 
1. Khái niệm Vật lí

2. Đại lượng Vật lí


3. Thực hành: Xác định con đường hình thành một số  khái niệm  và  đại lượng Vật lí.
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	IV.A.1. Trình bày con đường hình thành định luật vật lí.

IV.A.2. Trình bày 3 con đường dạy học định luật vật lí.

IV.A.3. Trình bày những mục tiêu trực tiếp và gián tiếp trong khi dạy học định luật vật lí.

IV.A.4. Trình bày các loại  định luật vật lí và mối quan hệ khi dạy hiện tượng vật lí và định luật vật lí.

IV.B.1. Xác định con đường hình thành  định luật Vật lí theo phương pháp thực nghiệm hoặc suy luận lí thuyết.

IV.B.2. Xác định các giai đoạn dạy học  định luật Vật lí. 

IV.B.3. Xác định những những mục tiêu trực tiếp và gián tiếp trong khi dạy học định luật Vật lí.

IV.C.1. Thực hành Thiết kế tiến trình dạy học một định luật định luật theo con đường thực nghiệm theo định hướng phát triển năng lực người học.

IV.C.2. Thiết kế tiến trình dạy học một định luật vật lí theo con đường khái quát lí thuyết theo định hướng phát triển năng lực người học.

IV.C.3. Thực hành dạy một số định luật vật lí cụ thể trong chương trình trung học phổ thông


	 Chương 4 : Dạy học các định luật Vật lí 
1. Định luật Vật lí.

2. Phương pháp dạy học các định luật Vật lí.

3. Thực hành: Xác định con đường hình thành một số  định luật Vật lí.
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	V.A.1. Trình bày  khái niệm về thuyết Vật lí và sự phát triển của các thuyết Vật lí. 

V.A.2. Trình bày  vai trò của việc dạy thuyết Vật lí và hình thành thế giới quan duy vật biện chứng trong dạy học thuyết Vật lí. 

VI.A.3. Trình bày vai trò thực nghiệm trong việc đánh giá tính đúng đắn của thuyết vật lí. 

V.A.4. Trình bày  vai trò của mô hình trong việc hình thành thuyết vật lí. 

V.A.5. Trình bày ý nghĩa của thuyết vật lí đối với sự phát triển của vật lí học và sự hình kiến thức Vật lí.

V.B.1. Xác định các giai đoạn hình thành của một thuyết. 

V.B.2. Xác định vai trò của một thuyết vật lí trong việc hình thành thế giới quan duy vật biện chứng cho học sinh.

V.C.1. Phân tích vai trò của mô hình trong việc hình thành thuyết.

 V.C.2. Thiết kế tiến trình dạy học một thuyết Vật lí theo định hướng phát triển năng lực của người học.

V.C.3. Thực hành dạy một sô thuyết vật lí cụ thể trong chương trình trung học phổ thông
	Chương 5: Dạy học các Thuyết Vật lí

1.  Thuyết Vật lí

2. Phương pháp dạy học các thuyết Vật lí
3. Thực hành: Xác định con đường hình thành một số  thuyết Vật lí.
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	VI.A.1. Trình bày khái niệm về Ứng dụng kỹ thuật của Vật lí của vật lí và vai trò của việc nghiên cứu Ứng dụng kỹ thuật của Vật lí trong dạy học. 

VI.A.2. Trình bày bản chất của việc nghiên cứu Ứng dụng kỹ thuật của Vật lí  trong dạy học. 

VI.A.3. Trình bày các loại mô hình thường được sử dụng trong dạy học Ứng dụng kỹ thuật của vật lí.

VI.A.4. Trình bày  3 con đường nghiên cứu Ứng dụng kỹ thuật của vật lí trong dạy học.

VI.B.1. Xác định con đường nghiên cứu của một Ứng dụng kỹ thuật của Vật lí.

VI.B.2. Xác định các giai đoạn dạy học Ứng dụng kỹ thuật của vật lí để giúp học sinh nghiên cứu chế tạo 1 ứng dụng. 

VI.B.3. Giải thích ý nghĩa của mô hình trong dạy học Ứng dụng kỹ thuật của Vật lí.

VI.C.1. Thực hành Thiết kế tiến trình dạy học Ứng dụng kỹ thuật của vật lí để giúp học sinh nghiên cứu chế tạo 1 Ứng dụng kỹ thuật của Vật lí. 

VI.C.2. Cải tiến một mô hình sử dụng dạy học Ứng dụng kỹ thuật của Vật lí. 

VI.C.3. Thực hành dạy một số Ứng dụng kỹ thuật của Vật lí cụ thể trong chương trình trung học phổ thông.
	Chương 6: Dạy học những Ứng dụng kỹ thuật của Vật lí

1. Ứng dụng kỹ thuật của Vật lí

2. Các con đường dạy học Ứng dụng kỹ thuật của Vật lí trong dạy học

3. Thực hành: Xác định con đường nghiên cứu một số  Ứng dụng kỹ thuật của Vật lí cụ thể  trong chương trình  Vật lí ở trường phổ thông.
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	VII.A.1. Trình bày vai trò của bài tập Vật lí trong việc hình thành kiến thức và kỹ năng giải bài tập vật lí cho học sinh. 

VII.A.2. Trình bày các loại bài tập vật lí và ý nghĩa của nó trong việc hình thành kiến thức vật lí cho học sinh. 

VII.A.3. Trình bày những chiến lược giải các bài tập vật lí và ý nghĩa của nó trong việc kỹ năng giải bài tập vật lí cho học sinh. 

VII.A.4. Trình bày nguyên tắc trong việc biến đổi các bài tập vật lí từ khái quát sang cụ thể và ngược lại.

VII.B.1. Mô tả các đặc điểm của các loại bài tập Vật lí và chỉ rõ những khó khăn  trong dạy học các loại Bài tập đó.

VII.B.2. Phân loại được các loại bài tập Vật lí và nêu được chiến lược giải các loại bài tập đó.

VII.C.1. Phân tích ý nghĩa của các loại bài tập của Vật lí trong việc hình thành kiến thức và kỹ năng cho học sinh.

VII.C.2. Xác định chiến lược  giải bải tập Vật lí và lựa chọn giải pháp tối ưu trong dạy học Vật lí ở trường phổ thông.

VII.C.3. Thực hành dạy một số tiết bài tập cụ thể trong chương trình trung học phổ thông.
	Chương 7: Dạy các Bài tập Vật lí

1. Mục đích sử dụng Bài tập Vật lí trong dạy học Vật lí ở trường phổ thông
2. Phân loại bài tập Vật lí

3. Phương pháp giải bài tập Vật lí

4. Lựa chọn và sử dụng bài tập trong dạy học Vật lí

5. Thực hành: Xác định chiến lược giải một số loại bài tập Vật lí và hướng dẫn học sinh giải bài tập vật lí ở phổ thông.
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	VIII.A.1. Trình bày vai trò của thí nghiệm Vật lí trong việc hình thành kiến thức và kỹ năng nghiên cứu Vật lí cho học sinh. VIII.A.2. Trình bày những yêu cầu cần đạt khi dạy một bài có thí nghiệm Vật lí. 

VIII.A.3. Trình bày ý nghĩa của thí nghiệm Vật lí trong nghiên cứu Vật lí theo con đường thực nghiệm và những yêu cầu khi dạy nội dung kiến thức Vật lí theo con đường thực nghiệm. 

VIII.A.4. Trình bày ý nghĩa của thí nghiệm Vật lí trong nghiên cứu vật lí theo phương pháp mô hình và những yêu cầu khi dạy nội dung kiến thức Vật lí theo phương pháp mô hình trong đó có sử dụng các thí nghiệm Vật lí.

VIII. A.5. Trình bày những ý nghĩa và yêu cầu cần đạt khi dạy một bài tập thí nghiệm vật lí  ở trường phổ thông.

VIII.B.1. Giải thích vai trò của thí nghiệm Vật lí trong việc góp phần hình thành kiến thức và kỹ năng nghiên cứu vật lí cho học sinh phổ thông.  

VIII.B.2. Xác định vai trò của mô hình thí nghiệm trong việc thiết kế giờ học có thí nghiệm trong dạy học Vật lí ở  trường phổ thông. 

VIII.B.3. Xác định phương pháp xử lí số liệu trong dạy học thí nghiệm Vật lí ở trường phổ thông.

VIII.C.1. Thiết kế một mô hình thí nghiệm dạy học một nội dung kiến thức Vật lí cụ thể.

VIII.C.2. So sánh các phương pháp xử lí số liệu trong quá trình thực hiện thí nghiệm Vật lí ở trường phổ thông.

VIII.C.3. Phân tích những khó khăn trong việc tiến hành dạy học bài học có thí nghiệm và đưa ra giải pháp.

VIII.C.4. Thực hành dạy một số tiết thí nghiệm cụ thể trong chương trình trung học phổ thông.
	Chương 8: Dạy học Thí nghiệm Vật lí

1. Thí nghiệm Vật lí

2. Phương pháp sử dụng thí nghiệm trong dạy học Vật lí.

3. Thực hành: Sử dụng thí nghiệm trong dạy học Vật lí.
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	IX.A.1. Trình bày vai trò và ứng dụng của Công nghệ thông tin trong dạy học Vật lí.

IX.A.2.  Trình bày vai trò của phần mềm máy tính hỗ trợ dạy học Vật lí.

IX.A.3. Trình bày phương pháp sử dụng máy tính và phần mềm máy tính trong dạy học Vật lí. 

IX.B.1. Thực hành thiết kế tiến trình dạy học một kiến thức Vật lí với sự hỗ trợ của phần mềm dạy học và máy vi tính.

IX.B.2. Sử dụng phần mềm để thiết kế bài giảng điện tử một kiến thức Vật lí cụ thể

IX.B.3. Sử dụng phần mềm đánh giá thiết kế đề kiểm tra trên máy tính.

IX.C.1. Thiết kế 1 phần mềm hoặc bài giảng điện tử hỗ trợ dạy học một nội dung kiến thức Vật lí ở phổ thông.

IX.C.2. Lựa chọn và đánh giá hiệu quả của một phần mềm trong trong dạy Vật lí.

IX.C.3. Thực hành dạy học một số nội dung cụ thể trong chương trình Vật lí ở trung học phổ thông  với sự hỗ trợ của công nghệ thông tin .
	Chương 9: Ứng dụng Công nghệ thông tin trong dạy học Vật lí

1. Ứng dụng Công nghệ thông tin trong dạy học Vật lí.

2. Các hỗ trợ cơ bản của phần mềm trong dạy học nói chung.

3. Sử dụng máy vi tính và các phần mềm trong dạy học Vật lí
.
4. Thực hành: Xây dựng bài giảng điện tử, sử dụng một số phần mềm trong  dạy học Vật lí

	5 giờ tín chỉ
	Lý thuyết và seminar


5. Phương pháp, hình thức dạy học

5.1 Phân bổ thời lượng: theo hình thức dạy học


Lý thuyết:


 
20


Thực hành/làm việc nhóm: 
20


Hướng dẫn tự học, nghiên cứu: 
5
5.2. Các phương pháp dạy học chủ yếu: Hoạt động nhóm; bài tập cá nhân, seminar.

6 . Học liệu

6.1. Tài liệu chính


1. Nguyễn Đức Thâm, Nguyễn Ngọc Hưng, Phạm Xuân Quế (2003), Phương pháp dạy học Vật lí ở trường phổ thông. NXB ĐHSPHN. 


2. Nguyễn Đức Thâm, Nguyễn Ngọc Hưng (2003), Tổ chức hoạt động nhận thức cho học sinh trong dạy học Vật lí ở trường phổ thông. NXB ĐHSPHN. 


3. Phạm Hữu Tòng (2005), Lí luận dạy học vật lí ở trường phổ thông. NXB ĐHSP HN.

6.2. Tài liệu tham khảo


1. David Haliday(2001), Cơ sở Vật lí  ( 6 tập), NXBGD

 
2. Phạm Hữu Tòng (2003), Dạy học Vật lí ở trường phổ thông theo định hướng phát triển hoạt động tích cực, tự chủ, sáng tạo và tư duy khoa học. NXB ĐHSP.


3. New York State Teacher Certification Examinations (2003),  Foundations of Scientific Inquiry, Field 09: Physics, New York State Education Department, New York.


4. Sandra K. Abell, Norman G. Lederman (2007), Handbook of research on science education, Routledge, New York.

7. Phương pháp và hình thức kiểm tra, đánh giá

7.1. Hình thức đánh giá

	Hình thức
	Tính chất của nội dung kiểm tra
	Mục đích, hình thức KT - ĐG
	Trọng số

	Đánh giá thường xuyên
	Lý thuyết 
	Đánh giá mức độ tích cực học tập, tham gia xây dựng bài / vấn đáp, trắc nghiệm, 
	5%

	Bài tập tuần

 (cá nhân)
	Lý thuyết và kỹ năng
	Đánh giá khả năng xác định và giải quyết vấn đề. Thực hiện 1 bài viết 3 trang. Tổng quan được nội dung kiến thức cơ bản. 
	5%

	Bài tập nhóm 
	Lý thuyết và kỹ năng
	Thực hành giảng dạy theo nhóm (phân công các cá nhân dạy từng phần cụ thể của một bài học mà nhóm đã chuẩn bị)
	10%

	Bài tập lớn 

(học kỳ)
	Tổng hợp
	Tiểu luận (10 -15 trang). Phân tích nội dung và lựa chọn phương pháp dạy học, lập kế hoạch bài dạy cho 1 nội dung kiến thức Vật lí ở phổ thông.
	10%

	Bài kiểm tra giữa kỳ
	Tổng hợp
	Thực hành giảng dạy theo nhóm (phân công các cá nhân dạy từng phần cụ thể của một bài học mà nhóm đã chuẩn bị)
	10%

	Bài thi hết môn
	Tổng hợp
	Lí thuyết : SV bốc thăm phiếu vấn đáp và trả lời câu hỏi. 

     Thực hành: Thi Giảng dạy

+ Soạn giáo án cho một bài học 

+ Chọn nội dung trọng tâm của bài để giảng dạy trong 15 phút 
	60%


7.2. Tiêu chí đánh giá các loại bài tập, tiểu luận, bài kiểm tra.

1. Kiểm tra Lý thuyết (8 điểm)

 Câu 1: kiểm tra kiến thức bậc 2 (3 điểm)

Đánh giá mức độ nhớ kiến thức, hiểu vấn đề: Nêu, liệt kê, trình bày đầy đủ, đúng nội dung kiến thức được hỏi.

Câu 2: kiểm tra kiến thức bậc 3 (5 điểm)

- Đánh giá kỹ năng vận dụng kiến thức để giải quyết các vấn đề theo nội dung câu hỏi: giải thích được tại sao, so sánh được, thiết kế được, vận dụng để làm được...

- Đánh giá kỹ năng tiếp cận vấn đề, tư duy logich và sáng tạo trong giải quyết tình huống. 

- Đánh giá kỹ năng tổng hợp kiến thức, kỹ năng suy luận và tư duy phê phán để đưa ra nhận định của bản thân về vấn đề được hỏi. 

2. Kỹ năng trình bày : 2 điểm

- Tư thế tác phong chững trạc.

- Nói rõ ràng, mạch lạc, không nói ngọng, nói lắp

    CHỦ NHIỆM KHOA       
  
  P. CHỦ NHIỆM BỘ MÔN                   

  TS. Tôn Quang Cường           
     
       TS. Phạm Kim Chung         
ĐỀ CƯƠNG HỌC PHẦN 

TÊN HỌC PHẦN: PHÂN TÍCH VÀ TRIỂN KHAI CHƯƠNG TRÌNH VẬT LÍ PHỔ THÔNG
1. Thông tin về đơn vị đào tạo

· Trường: Đại học Giáo dục - ĐHQGHN

· Khoa Khoa Sư phạm

· Bộ môn: Khoa học Tự nhiên
2. Thông tin về học phần:

· Tên học phần: Phân tích và triển khai chương trình vật lí phổ thông  

-    Mã học phần: TMT 6251
· Học phần bắt buộc / tự chọn:  Tự chọn
· Số lượng tín chỉ:  3

· (Các) học phần tiên quyết:

· Phương pháp dạy học Vật lí hiện đại(TMT 6250)
· Lý luận và công nghệ dạy học hiện đại (TMT 6013)
3. Mục tiêu và chuẩn năng lực (góp phần vào chuẩn đầu ra) cần hình thành

3.1. Mục tiêu chung:

3.2. Chuẩn năng lực: 

3.2.1. Kiến thức: 

- Có  kiến thức nền tảng về chương trình và phát triển chương trình dạy học môn vật lí ở trường phổ thông.

- Có hiểu biết sâu về cấu trúc chương trình vật lí phổ thông. 

- Phân tích được cấu trúc lôgic sự phát triển nội dung của các đề tài cơ bản thuộc chương trình Vật lí phổ thông.

- Phân tích các con đường hình thành kiến thức vật lí ở phổ thông theo các bậc học.

- Nội dung và phương pháp dạy học (theo định hướng đổi mới) những đề tài thuộc chương trình. 

3.2.2. Kỹ năng:

- Triển khai phát triển chương trình dạy học Vật lí ở trường phổ thông.

- Xây dựng được sơ đồ cấu trúc lôgic của các chủ đề dạy học trong chương trình Vật lí phổ thông.

- Xác định được nội dung trọng tâm, những khó khăn trong dạy học và trong nhận thức của học sinh trong chương trình vật lí phổ thông. Đưa ra được các phương pháp, biện pháp dạy học nhằm đạt đến mục tiêu dạy học đề ra trong chuẩn kiến thức kỹ năng môn Vật lí ở trường phổ thông.

3.2.3. Thái độ: 

- Có cái nhìn tổng quan về toàn bộ chương trình Vật lí phổ thông để phân tích những nội dung chi tiết. Coi nội dung cốt lõi của Vật lí phổ thông như là chiến lược dạy học cần phải quán triệt làm cơ sở cho việc thực hiện mục tiêu dạy học Vật lí ở trường phổ thông.

- Có ý thức học hỏi, làm việc cộng tác.

4. Nội dung học phần 

4.1. Tóm tắt 

Nội dung học phần là sự tiếp nối và phát triển các kiến thức và kỹ năng học viên đã có được từ học phần "Phân tích chương trình Vật lí ở trường trung học phổ thông" ở bậc Đại học, phát triển theo hướng: 

- Mở rộng nghiên cứu toàn bộ chương trình Vật lí phổ thông hai bậc THCS và THPT theo chương trình mới.

- Phân tích hệ thống kiến thức Vật lí, con đường hình thành các kiến thức khái niệm Vật lí, định luật Vật lí, thuyết Vật lí. Nội dung học phần tập trung vào các thành tố cơ bản của Vật lí ở trường phổ thông, chú trọng nâng cao về lí luận và giới thiệu các cách vận dụng lý luận và phương pháp dạy học, đề xuất được chiến lược giảng dạy cho từng phần, từng nội dung cụ thể của chương trình Vật lí phổ thông...

- Sử dụng lý thuyết hệ thống, lý thuyết grap trong phân tích chương trình.

- Tăng cường thực hành của học viên.

4.2. Nội dung cụ thể 

	STT
	Mục tiêu
	Nội dung
	Thời lượng
	Ghi chú

	1
	IA1. Trình bày quan điểm xây dựng chương trình Vật lí

IA2. Giới thiệu chương trình Vật lí phổ thông một số nước trên thế giới.
IA3.Trình bày được các cấu trúc chương trình đào tạo.

IA.4. Trình bày được các xu hướng trong đổi mới việc xây dựng nội dung chương trình Vật lí phổ thông hiện nay .

IA5. Trình bày được mục tiêu, nguyên tắc, định hướng đổi mới SGK Vật lí ở trường phổ thông hiện nay

IA.6.  Nêu được nhiệm vụ chung của dạy học vật lí ở trường phổ thông 

IA.7.  Nêu được cấu trúc chương trình  vật lí PT hiện nay ở cả hai bậc THCS và THPT

IA.8.  Nêu được một số vấn đề đổi mới nội dung, chương trình, SGK vật lí hiện nay.

I.B.1. Xác định những vấn đề khó khăn trong đổi nội dung, chương trình, SGK vật lí hiện nay .

I.C.1. Đề xuất được giải pháp giải quyết những vấn đề khó khăn trong đổi nội dung, chương trình, SGK vật lí hiện nay
	Chương 1: Những vấn đề lí luận trong việc xây dựng chương trình Vật lí phổ thông

1. Các quan điểm xây dựng chương trình Vật lí
2. Giới thiệu chương trình Vật lí phổ thông một số nước trên thế giới.
3. Cấu trúc chương trình đào tạo.

4. Các xu hướng xây dựng chương trình Vật lí phổ thông .

5. Mục tiêu, nguyên tắc, định hướng đổi mới SGK Vật lí ở trường phổ thông.

6.  Nhiệm vụ chung của dạy học vật lí ở trường PT. 

7. Cấu trúc chương trình  vật lí PT hiện nay.

8. Một số vấn đề đổi mới nội dung, chương trình, SGK vật lí hiện nay.
	5 giờ tín chí
	Lý thuyết
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	II.A.1. Trình bày Cấu trúc chương trình phần Cơ học ở bậc THPT và bậc THCS

II.A.2. Trình bày Đặc điểm nội dung phần Cơ học ở THPT và THCS.

II.A.3. Grap sự phát triển nội dung Cơ học trong chương trình Vật lí phổ thông, phân tích rõ sự phát triển chương trình Cơ học từ bậc THCS lên bậc THPT.

II.B.1. Tường minh nội dung kiến thức cần dạy về phần Cơ học. Phân tích sự hoàn thiện của các kiến thức cơ bản phần Cơ học theo các bậc học.

II.B.2. Trình bày con đường hình thành các kiến thức cơ bản phần Cơ học ở cả hai bậc THCS và THPT.

II.B.3.Nhận biết Các dạng bài tập phần Cơ học.
II.C.1. Xác định những khó khăn gặp phải trong quá trình dạy học phần Cơ học tại THCS và THPT.

II.C.2. Xác định những khó khăn và sai lầm của học sinh trong quá trình hình thành kiến thức phần Cơ học.

II.C.3. Phương pháp dạy học một số bài học điển hình về Cơ học theo định hướng phát triển năng lực người học.

II.C.3. Vận dụng các phương pháp và kĩ thuật dạy học tích cực để thiết kế tiến trình dạy học một số nội dung cụ thể trong phần Cơ học theo định hướng phát triển năng lực người học
	Chương 2: Cấu trúc nội dung chương trình phần Cơ học
1.  Cấu trúc chương trình phần Cơ học ở bậc trung học phổ thông .

2. Đặc điểm phần Cơ học ở bậc Trung học phổ thông.

3. Liên thông kiến thức phần cơ học ở bậc Trung học cơ sở và bậc THPT
4. Phân tích nội dung, con đường hình thành các kiến thức cơ bản phần Cơ học trong chương trình Vật lí phổ thông.

4. Các phương pháp dạy học phần Cơ học.


	8 giờ tín chỉ
	Thực hành và seminar

	3
	III.A.1. Trình bày Cấu trúc chương trình phần Nhiệt học ở bậc THPT và bậc THCS

III.A.2. Trình bày Đặc điểm nội dung phần Nhiệt học ở THPT và THCS.

III.A.3. Grap sự phát triển nội dung Cơ học trong chương trình Vật lí phổ thông, phân tích rõ sự phát triển chương trình Nhiệt học từ bậc THCS lên bậc THPT.

III.B.1. Tường minh nội dung kiến thức cần dạy về phần Nhiệt học. Phân tích sự hoàn thiện của các kiến thức cơ bản phần Nhiệt học theo các bậc học.

III.B.2. Trình bày con đường hình thành các kiến thức cơ bản phần Nhiệt học ở cả hai bậc THCS và THPT.

III.B.3.Nhận biết Các dạng bài tập phần Nhiệt học
III.C.1. Xác định những khó khăn gặp phải trong quá trình dạy học phần Nhiệt học tại THCS và THPT.

III.C.2. Xác định những khó khăn và sai lầm của học sinh trong quá trình hình thành kiến thức phần Nhiệt học.

III.C.3. Phương pháp dạy học một số bài học điển hình về Nhiệt học theo định hướng phát triển năng lực người học.

III.C.3. Vận dụng các phương pháp và kĩ thuật dạy học tích cực để thiết kế tiến trình dạy học một số nội dung cụ thể trong phần Nhiệt học theo định hướng phát triển năng lực người học
	Chương 3: Cấu trúc nội dung chương trình phần Nhiệt học
1.  Cấu trúc chương trình phần Nhiệt học ở bậc trung học phổ thông .
2. Đặc điểm phần Nhiệt học ở bậc Trung học phổ thông.

3. Liên thông kiến thức phần Nhiệt học ở bậc Trung học cơ sở và THPT.
4. Phân tích nội dung, con đường hình thành các kiến thức cơ bản phần Nhiệt học trong chương trình Vật lí phổ thông.

4. Các phương pháp dạy học phần Nhiệt học.


	8 giờ tín chỉ
	Thực hành và seminar
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	IV.A.1. Trình bày Cấu trúc chương trình phần Điện học - Điện từ học ở bậc THPT và bậc THCS

IV.A.2. Trình bày Đặc điểm nội dung phần Điện học - Điện từ học ở THPT và THCS.

IV.A.3. Grap sự phát triển nội dung Điện học - Điện từ học trong chương trình Vật lí phổ thông, phân tích rõ sự phát triển chương trình Nhiệt học từ bậc THCS lên bậc THPT.

IV.B.1. Tường minh nội dung kiến thức cần dạy về phần Điện học - Điện từ học. Phân tích sự hoàn thiện của các kiến thức cơ bản phần Điện học - Điện từ học theo các bậc học.

IV.B.2. Trình bày con đường hình thành các kiến thức cơ bản phần Điện học - Điện từ học ở cả hai bậc THCS và THPT.

IV.B.3.Nhận biết Các dạng bài tập phần Điện học - Điện từ học.
IV.C.1. Xác định những khó khăn gặp phải trong quá trình dạy học phần Điện học - Điện từ học tại THCS và THPT.

IV.C.2. Xác định những khó khăn và sai lầm của học sinh trong quá trình hình thành kiến thức phần Điện học - Điện từ học.

IV.C.3. Phương pháp dạy học một số bài học điển hình về Điện học - Điện từ học theo định hướng phát triển năng lực người học.

IV.C.3. Vận dụng các phương pháp và kĩ thuật dạy học tích cực để thiết kế tiến trình dạy học một số nội dung cụ thể trong phần Điện học - Điện từ học theo định hướng phát triển năng lực người học


	Chương 4: Cấu trúc nội dung chương trình phần Điện học - Điện từ học
1.  Cấu trúc chương trình phần Điện học - Điện từ học  ở bậc trung học phổ thông .
2. Đặc điểm phần Điện học - Điện từ học ở bậc Trung học phổ thông.

3. Liên thông kiến thức phần Điện học - Điện
từ học ở bậc Trung học cơ sở và bậc THPT
4. Phân tích nội dung, con đường hình thành các kiến thức cơ bản phần Điện học - Điện từ học trong chương trình Vật lí phổ thông.

4. Các phương pháp dạy học phần Điện học - Điện từ học. 
	8 giờ tín chỉ
	Thực hành và seminar

	5
	V.A.1. Trình bày Cấu trúc chương trình phần Quang học ở bậc THPT và bậc THCS

V.A.2. Trình bày Đặc điểm nội dung phần Quang học ở THPT và THCS.

V.A.3. Grap sự phát triển nội dung Quang học trong chương trình Vật lí phổ thông, phân tích rõ sự phát triển chương trình Quang học từ bậc THCS lên bậc THPT.

V.B.1. Tường minh nội dung kiến thức cần dạy về phần Quang học. Phân tích sự hoàn thiện của các kiến thức cơ bản phần Quang học theo các bậc học.

V.B.2. Trình bày con đường hình thành các kiến thức cơ bản phần Quang học ở cả hai bậc THCS và THPT.

V.B.3.Nhận biết Các dạng bài tập phần Quang học.
V.C.1. Xác định những khó khăn gặp phải trong quá trình dạy học phần Quang học tại THCS và THPT.

V.C.2. Xác định những khó khăn và sai lầm của học sinh trong quá trình hình thành kiến thức phần Quang học 

V.C.3. Phương pháp dạy học một số bài học điển hình về Quang học theo định hướng phát triển năng lực người học.

V.C.3. Vận dụng các phương pháp và kĩ thuật dạy học tích cực để thiết kế tiến trình dạy học một số nội dung cụ thể trong phần Quang học theo định hướng phát triển năng lực người học
	Chương 5: Cấu trúc nội dung chương trình phần Quang học
1.  Cấu trúc chương trình phần Quang học ở bậc trung học phổ thông .
2. Đặc điểm phần Quang học ở bậc Trung học phổ thông.

3. Liên thông kiến thức phần Quang học ở bậc Trung học cơ sở và bậc THPT.
4. Phân tích nội dung, con đường hình thành các kiến thức cơ bản phần Quang học trong chương trình Vật lí phổ thông.

4. Các phương pháp dạy học phần Quang học. 
	8 giờ tín chỉ
	Thực hành và seminar

	6
	VI.A.1. Trình bày Cấu trúc chương trình phần Hạt nhân nguyên tử ở bậc THPT. 

VI.A.2. Trình bày Đặc điểm nội dung phần Hạt nhân nguyên tử ở THPT V.A.3. Grap sự phát triển nội dung Hạt nhân nguyên tử trong chương trình Vật lí phổ thông, phân tích rõ sự phát triển chương trình Hạt nhân nguyên tử trong chương trình Vật lí phổ thông.

VI.B.1. Tường minh nội dung kiến thức cần dạy về phần Hạt nhân nguyên tử. Phân tích sự hoàn thiện của các kiến thức cơ bản phần Hạt nhân nguyên tử theo các bậc học.

VI.B.2. Trình bày con đường hình thành các kiến thức cơ bản phần Hạt nhân nguyên tử trung học phổ thông.
VI.B.3.Nhận biết Các dạng bài tập phần Hạt nhân nguyên tử.
VI.C.1. Xác định những khó khăn gặp phải trong quá trình dạy học phần Hạt nhân nguyên tử 

VI.C.2. Xác định những khó khăn và sai lầm của học sinh trong quá trình hình thành kiến thức phần Hạt nhân nguyên tử 

VI.C.3. Phương pháp dạy học một số bài học điển hình về Hạt nhân nguyên tử theo định hướng phát triển năng lực người học.

VI.C.3. Vận dụng các phương pháp và kĩ thuật dạy học tích cực để thiết kế tiến trình dạy học một số nội dung cụ thể trong phần Hạt nhân nguyên tử theo định hướng phát triển năng lực người học
	Chương 6: Cấu trúc nội dung chương trình phần Hạt nhân nguyên tử
1.  Cấu trúc chương trình phần Hạt nhân nguyên tử ở bậc trung học phổ thông .
2. Đặc điểm phần Hạt nhân nguyên tử ở bậc Trung học phổ thông.

3. Phân tích nội dung, con đường hình thành các kiến thức cơ bản phần Hạt nhân nguyên tử trong chương trình Vật lí phổ thông.

4. Các phương pháp dạy học phần Hạt nhân nguyên tử. 
	8 giờ tín chỉ
	Thực hành và seminar


5. Phương pháp, hình thức dạy học

5.1 Phân bổ thời lượng: theo hình thức dạy học

Giờ tín chỉ đối với các hoạt động:


+ Nghe giảng lý thuyết:  
20


+ Thực hành (thảo luận): 
20


+ Tự học (tự NC): 

05

5.2. Các phương pháp và hình thức dạy học chủ yếu: Nội dung chương 2 – 6 được tổ chức thành các đề tài; mỗi lớp chia thành 5 nhóm, mỗi nhóm thực hiện một đề tài trong 01 tuần sau khi nhận nhiệm vụ; Kết quả thực hiện được trình bày theo hình thức seminar và thảo luận trước lớp.6. Học liệu:

6.1. Tài liệu chính 


1. Bộ sách giáo khoa Vật lí cơ bản và nâng cao THPT.


2. Bộ sách giáo khoa Vật lí THCS.


3. Nguyễn Đức Thâm, Nguyễn Ngọc Hưng (2003), Tổ chức hoạt động nhận thức cho học sinh trong dạy học Vật lí ở trường phổ thông. NXB ĐHSP. 

6.2. Tài liệu tham khảo


1. David Haliday (2001), Cơ sở Vật lí  ( 6 tập). NXBGD.


2. Nguyễn Đức Thâm, Nguyễn Ngọc Hưng, Phạm Xuân Quế (2003), Phương pháp dạy học Vật lí ở trường phổ thông. NXB ĐHSP. 


3. Lê Công Triêm, Lê Thúc Tuấn (2004),  Bài giảng Phân tích chương trình Vật lí phổ thông. Trường ĐHSP - Đại học Huế.


4. Phạm Hữu Tòng (2003). Dạy học Vật lí ở trường phổ thông theo định hướng phát triển hoạt động tích cực, tự chủ, sáng tạo và tư duy khoa học. NXB ĐHSP, Hà Nội.

7. Phương pháp và hình thức kiểm tra, đánh giá kết quả học tập

7.1. Hình thức đánh giá kết quả học tập

	Hình thức
	Tính chất của nội dung kiểm tra
	Mục đích, hình thức KT - ĐG
	Trọng số

	Đánh giá thường xuyên
	Lý thuyết
	Đánh giá mức độ tích cực học tập, tham gia xây dựng bài / vấn đáp, trắc nghiệm, 
	5%

	Bài tập tuần 

(cá nhân)
	Kĩ năng
	Đánh giá khả năng xác định và giải quyết vấn đề. Thực hiện 1 bài viết 3 trang. Tổng quan được nội dung kiến thức cơ bản. 
	5%

	Bài tập nhóm
	Lý thuyết và kĩ năng
	Báo cáo Seminar theo nhóm (phân công các cá nhân trình bày từng phần cụ thể của một bài học mà nhóm đã chuẩn bị)
	10%

	Bài tập lớn 

(học kỳ)
	Tổng hợp
	Tiểu luận (10 -15 trang). Phân tích nội dung và lựa chọn phương pháp dạy học, 1 nội dung kiến thức Vật lí ở phổ thông.
	10%

	Bài kiểm tra giữa kỳ
	Tổng hợp
	Bài kiểm tra tự luận 60 phút hoặc bài tiểu luận dài từ 10 - 15 trang
	10%

	Bài thi hết môn
	Tổng hợp
	Bài kiểm tra tự luận 90 phút hoặc hoặc bài tiểu luận dài từ 10 - 15 trang
	60%


7.2. Tiêu chí đánh giá kết quả học tập.

            1. Kiểm tra Lý thuyết (8 điểm)

 Câu 1: kiểm tra kiến thức bậc 2 (3 điểm)

Đánh giá mức độ nhớ kiến thức, hiểu vấn đề: Nêu, liệt kê, trình bày đầy đủ, đúng nội dung kiến thức được hỏi.

 Câu 2: kiểm tra kiến thức bậc 3 (5 điểm)

- Đánh giá kỹ năng vận dụng kiến thức để giải quyết các vấn đề theo nội dung câu hỏi: giải thích được tại sao, so sánh được, thiết kế được, vận dụng để làm được...

- Đánh giá kỹ năng tiếp cận vấn đề, tư duy logic và sáng tạo trong giải quyết tình huống. 

- Đánh giá kỹ năng tổng hợp kiến thức, kỹ năng suy luận và tư duy phê phán để đưa ra nhận định của bản thân về vấn đề được hỏi. 

            2. Kỹ năng trình bày : 2 điểm

- Tư thế tác phong nghiêm chỉnh

- Nói rõ ràng, mạch lạc, không nói ngọng, nói lắp

- Nội dung trình bày có tính hệ thống chặt chẽ.
	CHỦ NHIỆM KHOA
	CHỦ NHIỆM BỘ MÔN

	TS. Tôn Quang Cường
	TS. Phạm Kim Chung




ĐỀ CƯƠNG HỌC PHẦN / CHUYÊN ĐỀ
TÊN HỌC PHẦN: PHÁT TRIỂN CHƯƠNG TRÌNH GIÁO DỤC 

1. Thông tin về đơn vị đào tạo
· Trường: Đại học Giáo dục - ĐHQGHN

· Khoa: Quản lí giáo dục

· Bộ môn: Phát triển chương trình giáo dục

2. Thông tin về học phần
· Tên học phần: Phát triển chương trình giáo dục
· Mã học phần: EDM  6031

· Học phần bắt buộc / tự chọn: Tự chọn
· Số lượng tín chỉ: 3 (27/12/6)
· (Các) học phần tiên quyết: Không
3. Mục tiêu và chuẩn năng lực (góp phần vào chuẩn đầu ra) cần hình thành
3.1. Mục tiêu chung: 
Học phần cung cấp kiến thức cơ bản về chương trình giáo dục, các thành tố của chương trình và mối quan hệ qua lại, chi phối nhau của các thành tố đó. Học phần phân tích các bước của chu trình phát triển chương trình giáo dục, trong đó nhấn mạnh khâu phân tích nhu cầu (need analysis) làm cơ sở để xác định mục tiêu, chuẩn đầu ra của chương trình.
3.2. Chuẩn năng lực
Sau khi kết thúc học phần học viên có thể:
3.2.1. Kiến thức
i. Định nghĩa được khái niệm chương trình giáo dục, xác định được các yếu tố cấu thành của chương trình và mối quan hệ qua lại giữa các thành tố đó;
ii. Phân biệt được các cách tiếp cận trong phát triển chương trình, ưu  nhược điểm của mỗi cách tiếp cận;
iii. Xác định được các bước trong chu trình phát triển chương trình và vận dụng vào thiết kế chương trình nhà trường.
3.2.2. Kỹ năng
i. Thiết kế được chương trình một học phần, một lớp tập huấn;
ii. Tổ chức thực thi một chương trình học phần, cấp học;
iii. Đánh giá, tổ chức đánh giá, cải tiến một chương trình giáo dục.

3.2.3. Thái độ
- Nhận thức được vai trò quyết định của chương trình đối với chất lượng giáo dục;
- Nhận thức được tầm quan trọng của kiến thức về phát triển chương trình trong nghề nghiệp của nhà giáo.
3.2.4. Mục tiêu khác:
- Hợp tác trong phát triển chương trình;
- Khai thác công nghệ thông tin.
4. Nội dung học phần 
4.1 Tóm tắt 
Học phần sẽ cung cấp kiến thức về (1) chương trình giáo dục trong kỉ nguyên thông tin trong đó nhấn mạnh chương trình giáo dục là sản phẩm của thời đại và là công cụ đào tạo nguồn nhân lực phuc vụ cho thời đại. Đây cũng là lí do cần phân tích những đặc trưng cơ bản của thế kỉ 21, với sự xuất hiện của internet, với những tiến bộ to lớn và nhanh chóng của khoa học và công nghệ đang tác động mạnh mẽ tới giáo dục, đòi hỏi phải thay đổi tư duy trong phát triển chương trình giáo dục; (2) Chương trình giáo dục, các cách tiếp cận trong phát triển chương trình giáo dục; (3)Phát triển chương trình giáo dục với 5 bước của chu trình phát triển chương trình, từ phân tích nhu cầu, xác định mục tiêu, chuẩn đầu ra, thiết kế chương trình, thực thi chương trình và cuối cùng đánh giá chương trình; (4) giới thiệu các mô hình đánh giá chương trình giáo dục và qui trình tổ chức đánh giá một chương trình giáo dục.
4.2 Nội dung cụ thể 
	Thứ tự
	Mục tiêu
	Nội dung
	Thời lượng
	Ghi chú

	1
	Kết thúc chương, học viên cần phải:

Hiểu được những tác động của bối cảnh thế giới và trong nước đến những thay đổi của chương trình GD.


	Chương 1: Chương trình giáo dục trong kỉ nguyên thông tin
1.1. Bối cảnh thế giới.
1.2 Bối cảnh trong nước
1.3. Thời cơ và thách thức
1.4. Yêu cầu về chương trình trong bối cảnh mới
	10 giờ tín chỉ
	

	2
	Kết thúc chương, học viên cần phải:

Nêu được vai trò của chương trình GD, chương trình nhà trường, phát triển chương trình GD và chương trình học phần.
	Chương 2: Chương trình giáo dục, các cách tiếp cận trong phát triển chương trình giáo dục
2.1. Chương trình giáo dục
2.2. Các cách tiếp cận trong phát triển chương trình giáo dục
	10 giờ tín chỉ
	

	3
	Kết thúc chương, học viên cần phải:

Phân tích được các bước của một chu trình phát triển chương trình GD từ phân tích nhu cầu, xác định mục tiêu, thiết kế, thực thi và đánh giá cải tiến chương trình. 
	Chương 3. Phát triển chương trình giáo dục
3.1 Phân tích nhu cầu
3.2  Xác định mục tiêu, chuẩn đầu ra
3.3. Thiết kế chương trình
3.4. Thực thi chương trình
3.5. Đánh giá chương trình
	15 giờ tín chỉ
	

	4

	Kết thúc chương, học viên cần phải: hiểu và vận dụng được các bước và tiêu chí đánh giá cải tiến một chương trình học phần; Tự thiết kế được một chương trình chi tiết khóa học, học phần; Xây dựng được đề cương hoặc kế hoạch dạy học khóa học, học phần.
	Chương 4. Đánh giá chương trình
4.1. Các mô hình đánh giá chương trình
4.2. Qui trình đánh giá chương trình
	10 giờ tín chỉ
	


5. Hình thức tổ chức dạy học
- Lớp đông
- Làm việc nhóm
- Xemina
5.1 Phân bổ thời lượng: theo hình thức dạy học

- Lý thuyết: 27 giờ tín chỉ


- Thực hành/ làm việc nhóm: 12 giờ tín chỉ


- Hướng dẫn tự học, nghiên cứu: 6 giờ tín chỉ

5.2. Các phương pháp dạy học chủ yếu
- Thuyết trình
- Case study
- Giải quyết vấn đề
6. Học liệu:

6.1. Tài liệu chính 


1. Nguyễn Đức Chính (Chủ biên) (2015). Phát triển chương trình giáo dục, NXB Giáo dục Việt Nam, Hà Nội.


2. Peter F.Oliva. Developing the Curriculum. nxb. Giáo dục (2005). (Bản  dịch của Nguyễn Kim Dung).

6.2. Tài liệu tham khảo (nên tài liệu mới)


1. Đinh Quang Báo và các cộng sự (2011), Giải pháp đổi mới chương trình đào tạo giáo viên trình độ đại học theo học chế tín chỉ, Báo cáo tổng kết Đề tài khoa học và Công nghệ cấp Bộ, mã số B2011-17-CT3, Hà Nội.


2. Elward F. Trawley và cộng sự (2007), Cải cách và xây dựng chương trình đào tạo kỹ thuật theo phương pháp tiếp cận CDIO, Hồ Tấn Nhựt, Đoàn Thị Minh Trang dịch, NXB ĐHQG TP. HCM.


3. Phan Trọng Ngọ (2005), Dạy học và phương pháp dạy học trong nhà trường, nxb Đại học Sư phạm, Hà Nội.

7. Phương pháp và hình thức kiểm tra, đánh giá
	Hình thức
	Tính chất của nội dung kiểm tra
	Mục đích kiểm tra
	Trọng số

	Đánh giá thường xuyên
	Lý thuyết 
	Kiểm tra kiến thức học phần
	10 %

	Bài tập cá nhân
	Lý thuyết và kỹ năng
	Đánh giá khả năng vận dụng lý thuyết vào thực tiễn và các phẩm chất trí tuệ; kỹ năng viết khoa học( tiểu luận 5-7 tr.)
	10%

	Bài tập nhóm
	Kỹ năng
	Đánh giá khả năng tổng hợp kiến thức của nhóm và Đánh giá kỹ năng phối kết hợp trong làm việc nhóm để tạo ra được sản phẩm có ý nghĩa.( báo cáo nhóm 7-10 tr.)
	20%

	Bài thi hết môn
	Tổng hợp
	Thiết kế chương trình một học phần theo chu trình phát triển chương trình ( 15-20 tr)
	60%


+ Tiêu chí đánh giá các loại bài tập, KT – ĐG

Hoàn thiện bài tập theo yêu cầu về hình thức, nội dung và mục đích của kiểm tra đánh giá.

    







CHỦ NHIỆM KHOA               

      PGS. TS. Trịnh Văn Minh

ĐỀ CƯƠNG HỌC PHẦN 
TÊN HỌC PHẦN: VẬT LÍ HIỆN ĐẠI

1. Thông tin về đơn vị đào tạo

· Trường: Đại học Giáo dục - ĐHQGHN

· Khoa Khoa Sư phạm

· Bộ môn: Khoa học Tự nhiên

2. Thông tin về học phần

· Tên học phần: Vật lí hiện đại 

· Mã học phần: PHY 6551
· Học phần bắt buộc / tự chọn:  Tự chọn
· Số lượng tín chỉ:  3
· (Các) học phần tiên quyết trong chương trình thạc sĩ: Không
3. Mục tiêu và chuẩn năng lực (góp phần vào chuẩn đầu ra) cần hình thành

3.1. Mục tiêu chung
Mở rộng và phá triển kiến thức cho các học viên đã được trang bị những kiến thức cơ bản về vật lí học. Gợi mở những ý tưởng mới trong việc tìm hiểu và nghiên cứu thế giới vi mô trong Vật lí học.
3.2. Chuẩn năng lực
3.2.1. Kiến thức
· Mở rộng kiến thức thuyết tương đối về lượng tử ánh sáng của Einstein.

· Nâng cao kiến thức về cơ học lượng tử trong các hệ vật lí vi mô.

· Ứng dụng cụ thể của các học thuyết trong thế giới vi mô để giải quyết vấn đề về nguyên tử, điện tử và Spintronics.

· Nâng cao kiến thức cơ bản về vật lí chất rắn theo quan điểm của vật lí học hiện đại.

· Nâng cao kiến thức cơ bản về Điện tử học, Quang tử (photonics) và Từ học.

· Ứng dụng một số kiến thức cơ bản về Vật lí thống kê đề nghiên cứu tính phân bố năng lượng của các hạt.

· Tìm hiểu một số tính chất đặc biệt của vật liệu ở nhiệt độ thấp như Siêu dẫn, Siêu chảy, Chất lỏng lượng tử Hêli. 

· Trình bày một số ứng dụng của vật lí trong công nghiệp, môi trường, viễn thám, khoa học vũ trụ và trong Y sinh học hiện nay.

3.2.2. Kỹ năng
· Học viên có khả năng phân tích và tổng hợp và logic hóa các hiện tượng vật lí theo quan điểm hiện đại.
· Giải thích các hiện tượng vật lí cổ điển theo quan điểm của VHLHĐ.
· Đưa ra ý tưởng mở rộng hoặc phát triển những vấn đề mới của VLHHĐ.
3.2.3. Thái độ
- Có ý thức tìm hiểu và nghiên cứu khoa học vật lí, đồng thời biết vận dụng trong dạy học vật lí.

- Cảm nhận được cái hay trong vật lí học, trên cơ sở đó say mê học hỏi, làm việc và truyền thụ kiến thức vật lí cho các thế hệ học sinh.

- Hình thành kĩ năng và khả năng giải thích các hiện tượng vật lí trên cơ sở vật lí học hiện đại.

3.2.4. Mục tiêu khác
- Rèn kĩ năng nghiên cứu khoa học vật lí hiện đại.

4. Nội dung học phần 

4.1 Tóm tắt 

Vật lí học hiện đại (VLHHĐ) ra đời khoảng năm 1900 khi Max Plank phát hiện vai trò của lượng tử hóa năng lượng. Từ đó cuộc cách mạng trong vật lí học bắt đầu bùng nổ.

Lí thuyết tương đối và lượng tử học được xem là nền móng đầu tiên để hiểu biết sâu sắc về VLHHĐ. Các vấn đề vật lí khác liên quan như Nguyên tử, Hạt nhân, Cơ học lượng tử, Từ học, Cấu trúc vật liệu, Spintronic.v.v. đều dựa trên lí thuyết về vi mô được khảo sát thông qua lí thuyết về Cơ học lượng tử. Tiếp đó các tính chất của Nguyên tử, Cơ học thống kê, Chất lỏng lượng tử và một số hiện tượng đặc biệt ở nhiệt độ thấp như Siêu dẫn, Siêu chảy cũng được đề cập đến.

Thông qua học phần VLHHĐ, học viên tiếp thu được nhiều ý tưởng mới, nâng cao kiến thức, tìm hiểu được những phương pháp lí thuyết và thực nghiệm hiện đại cũng như những ứng dụng thực tiễn của VLH. Ngoài ra, có thể giúp học viên phát hiện những vấn đề mới được suy ra từ học phần. Đặc biệt là trang bị cho học viên cách nhìn tổng quát mối quan hệ giữa các ngành vật lí một cách sâu-rộng và cơ bản nhất.

4.2 Nội dung cụ thể 

	Thứ tự
	Mục tiêu
	Nội dung
	Thời lượng
	Ghi chú

	1
	· Trình bày được sự phát hiện lượng tử hóa năng lượng, thuyết Sóng - Hạt,  thuyết tương đối 

· Nêu được những ứng dụng cụ thể của các thuyết trong việc giải quyết các vấn đề của Vật lí nguyên tử và hạt nhân.

·  Trình bày được kiến thức cơ  bản về Cơ học lượng tử, Vật lí thống kê và các vấn đề thuộc hệ nhiều hạt. 

· Nghiên cứu một số kiến thức cơ  bản về Vật lí chất rắn  ở các vùng nhiệt độ khác nhau.

· Nghiên cứu một số kiến thức cơ  bản về Điện tử học, Quang tử (photonics) và Spintronics.
	Nội dung 1: Khoa học cơ bản 
· Sự ra đời và phát triển của Vật lí học lượng tử, thuyết Sóng - Hạt,  thuyết tương đối 

· Những ứng dụng cụ thể của các thuyết trong việc giải quyết các vấn đề của Vật lí nguyên tử và hạt nhân.

·  Các hàm phân bố thống kê và ứng dụng. 

· Nghiên cứu cấu trúc và các tính chất của vật rắn, chất lỏng lượng tử theo quan điểm VLHHĐ.

· Các hiệu ứng về Điện tử học, Quang tử (photonics) và Spintronics. 
	15
	

	2
	· Trình bày được một số vấn đề quan trọng còn chưa được giải quyết trong vật lí

· Trình bày được một số xu hướng nghiên cứu chính trong vật lí hiện đại: Xu hướng nghiên cứu tìm các nguyên lí, hiệu ứng mới; Xu hướng sáng tạo các loại vật liệu mới với các tính chất đặc biệt trong ứng dụng; Xu hướng nghiên cứu ứng dụng vật lí trong kĩ thuật, công nghệ; Một số xu hướng khác
	Nội dung 2: Các xu hướng đang được quan tâm trong Vật lí hiện đại

· Một số vấn đề quan trọng còn chưa được giải quyết

· Xu hướng nghiên cứu tìm các nguyên lí, hiệu ứng mới

· Xu hướng sáng tạo các loại vật liệu mới với các tính chất đặc biệt trong ứng dụng

· Xu hướng nghiên cứu ứng dụng vật lí trong kĩ thuật, công nghệ

· Một số xu hướng khác
	15
	

	2


	· Tìm hiểu một số hiện tượng quan trọng về Điện, Nhiệt, Từ, Quang của vật liệu theo quan điểm của VLHHĐ. 

· Trình bày một vài phương pháp thực nghiệm hiện đại để giải thích và xác nhận các hiện tượng vật lí.
· Mô tả một số ứng dụng của vật lí học hiện đại trong trong các ngành công nghiệp hiện đại ở dạng vĩ mô và trong công nghệ cao ở dạng vi mô.
	Nội dung 2: Ứng dụng trong khoa học công nghệ và  cuộc sống: 

· Ứng dụng VLHHĐ trong các ngành công nghiệp: vũ trụ học, hàng không, công nghiệp điện tử và giao thông vận tải. 

· công nghệ điện tử viễn thông, sinh học và môi trường.

· Ứng dụng nghiên cứu chế tạo các loại vật liệu mới theo yêu cầu phục vụ mọi nhu cầu cuộc sống và hiện đại hóa các ngành công nghiệp ở cấp độ vĩ mô và vi mô.
	15
	


5. Phương pháp, hình thức dạy học

5.1 Phân bổ thời lượng: theo hình thức dạy học


Lý thuyết:



25

 



Thực hành/làm việc nhóm: 

15

Hướng dẫn tự học, nghiên cứu: 
5
5.2. Các phương pháp dạy học chủ yếu

6. Học liệu:

6.1. Tài liệu chính


1. R.Gautreau ,W. Savin (2003), Vật lí hiện đại (bản dịch) NXB Giáo dục.


2. Nguyễn Huy Sinh. Vật lí học hiện đại.


3.Arthur Beiser (2003). Concept of Modern Physics, Six edition. International Edition, ISBN 0-07-115096-X.

6.2. Tài liệu tham khảo thêm


1. H.N.Long  (2004), Cơ sở vật lí hạt cơ bản, NXB KHKT Hn 


2. Rechard Welfson, Jay M. Pasachoff (1995), Physics for Scientists and Engineers with Modern Physics. Second edition United States of American.


3. Paul M. Finshban, Stephen G. Gastorowicz, Stephen T. Thomton (2005), Modern Physics for Scientists and Engineers. Third edition, Peason Education Inc. New Yersey 07458.

7. Phương pháp và hình thức kiểm tra, đánh giá

	Hình thức
	Tính chất của nội dung kiểm tra
	Mục đích kiểm tra
	Trọng số

	Đánh giá thường xuyên
	Trắc nghiệm/ câu hỏi
	Đánh giá mức độ tích cực học tập, tham gia xây dựng bài 
	5%

	Bài tập cá nhân
	Thực hiện 1 bài viết 3 trang. Tổng quan được nội dung kiến thức, các dạng bài tập cơ bản.
	Đánh giá khả năng xác định và giải quyết vấn đề. 
	5%

	Bài tập nhóm
	Báo cáo Seminar theo nhóm (phân công các cá nhân trình bày từng phần cụ thể của một bài học mà nhóm đã chuẩn bị)
	Đánh giá khả năng nghiên cứu , sự hợp tác và khả năng thuyết trình của học viên
	10%

	Bài tập lớn (học kỳ)
	Tiểu luận (<20 trang). Trình bày một nội dung, phân tích kiến thức lí thuyết về một số vấn đề có thể tự chọn hoặc do giảng viên đề xuất.
	Đánh giá khả năng nghiên cứu 
	10%

	Bài kiểm tra giữa kỳ
	Bài kiểm tra thực hành giải bài tập hoặc trả lời các câu hỏi lí thuyết theo hình thức tự luận
	Đánh giá kiến thức và kĩ năng cá nhân
	10%

	Bài thi hết môn
	Thi tự luận (hoặc có thể thi vấn đáp_)
	Đánh giá quá trình tiếp thu kiến thức và kĩ năng cá nhân
	60%



+ Tiêu chí đánh giá các loại bài tập, KT - ĐG.

a. Đánh giá chuyên cần:


- Tham gia đầy đủ các hoạt động chuyên đề của khóa học

b. Bài tập cá nhân: 


- Thực hiện đầy đủ nhiệm vụ, đúng hạn


1đ


- Có tham gia phản hồi, chia sẻ sản phẩm, ý kiến
2đ


- Nội dung sản phẩm đáp ứng yêu cầu


5đ


- Có ý tưởng sáng tạo




2đ

c. Bài tập nhóm học kì: 


- Thực hiện đầy đủ nhiệm vụ, đúng hạn


1đ


- Có tham gia phản hồi, chia sẻ sản phẩm, ý kiến
2đ


- Nội dung sản phẩm đáp ứng yêu cầu


5 đ


- Có ý tưởng sáng tạo




2 đ

d. Bài tập lớn học kì:


Chọn 1 nội dung, phân tích kiến thức lí thuyết, các dạng bài tập
- Thực hiện đầy đủ nhiệm vụ, đúng hạn

           1đ


- Nội dung sản phẩm đáp ứng yêu cầu


4đ


- Cấu trúc lôgic





2đ


- Trình bày đẹp





1đ


- Có ý tưởng sáng tạo




2đ

e. Bài kiểm tra giữa kì: (Có tiêu chí đánh giá riêng).
f. Thi hết kì (có tiêu chí đánh giá riêng)

   
CHỦ NHIỆM KHOA          

 P. CHỦ NHIỆM BỘ MÔN          
         TS. Tôn Quang Cường
    

    TS. Phạm Kim Chung
       
ĐỀ CƯƠNG HỌC PHẦN

TÊN HỌC PHẦN: PHƯƠNG TIỆN VÀ CÔNG NGHỆ TRONG DẠY HỌC 
VÀ NGHIÊN CỨU VẬT LÍ

1. Thông tin về đơn vị đào tạo

· Trường: Đại học Giáo dục - ĐHQGHN

· Khoa Khoa Sư phạm

· Bộ môn: Khoa học Tự nhiên.

2. Thông tin về học phần
· Tên học phần: Phương tiện và công nghệ trong dạy học và nghiên cứu  vật lí
· Mã học phần: TMT 6201

· Học phần bắt buộc / tự chọn:  Tự chọn
· Số lượng tín chỉ:  3
· (Các) học phần tiên quyết: Phương pháp dạy học Vật lí (TMT 6250) ; Lý luận và công nghệ dạy học hiện đại (TMT 6013)
3. Mục tiêu và chuẩn năng lực (góp phần vào chuẩn đầu ra) cần hình thành

3.1. Mục tiêu chung
Vận dụng lí luận và phương pháp dạy học vật lí ở trường phổ thông để thiết kế phương tiện và công nghệ trong nghiên cứu và dạy học vật lí, đặc biệt là thí nghiệm hiện đại trong nghiên cứu và dạy học vật lí. 

3.2. Chuẩn năng lực
3.2.1. Kiến thức
-  Mô tả được các thành phần của chương trình và nguyên tắc sử dụng phương tiện và công nghệ trong dạy học  môn vật lí ở trường phổ thông.

- Phân tích các con đường hình thành kiến thức vật lí ở phổ thông theo các bậc học từ đó thiết kế sử dụng phương tiện và công nghệ trong dạy học Vật lí
3.2.2. Kỹ năng
- Sử dụng phương tiện và công nghệ hiện đại máy tính và các thiết bị ghép nối máy tính hỗ trợ thí nghiệm Vật lí. 

- Sử dụng công nghệ và phương tiện dạy học hiện đại, đặc biệt là các thí nghiệm hiện đại trong giảng dạy và nghiên cứu phương pháp dạy học Vật lí ở trường phổ thông. 

3.2.3. Thái độ

- Cẩn thận, trung thực trong khi tiến hành lập  trình.


- Có ý thức áp dụng các phương tiện hiện đại trong dạy học VL ở trường phổ thông.


- Có ý thức học hỏi, làm việc cộng tác.

3.2.4. Mục tiêu khác

 Có khả năng phát triển các ứng dụng công nghệ thông tin trong dạy học và  nghiên cứu Vật lí ở trường PT.

4. Nội dung học phần

4.1 Tóm tắt 

Hiện nay, với sự phát triển như vũ bão của khoa học,  công nghệ thông tin, bên cạnh đó là giá thành của các thiết bị, máy móc giảm đáng kể, giáo viên có nhiều cơ hội tiếp xúc với nhiều phương tiện nghiên cứu và dạy học hiện đại. Nội dung chủ yếu của học phần là giới thiệu các thiết bị và phương tiện công nghệ sử dụng trong dạy học Vật lí hiện đại:  Nghiên cứu Vật lí với  phòng thí nghiệm hiện đại; sử dụng thiết bị và phương tiện công nghệ trong dạy học Vật lí dựa trên nghiên cứu quá trình hình thành và phát triển kĩ năng thực hành thí nghiệm các môn khoa học tự nhhiên có sự hỗ trợ của công nghệ dạy học hiện đại (hệ thống thiết bị thí nghiệm thực hành và mô phỏng, chiết xuất lập báo cáo, hệ thống bài tập thực hành khám phá v.v.).
4.2 Nội dung cụ thể 

	Thứ tự
	Mục tiêu
	Nội dung
	Thời lượng
	Ghi chú

	1
	· Nêu được vai trò của phương tiện kĩ thuật  trong dạy học và nghiên cứu Vật lí
· Mô tả được các loại phương tiện trong dạy học và nghiên cứu Vật lí
· Nêu được các chức năng của phương tiện trong dạy học và nghiên cứu Vật lí.
· Trình bày được một số định hướng chung phương pháp sử dụng phương tiện, công nghệ trong dạy học và nghiên cứu Vật lí
	ND1. PHƯƠNG TIỆN TRONG DẠY HỌC VÀ NGHIÊN CỨU VẬT LÍ

· Vai trò của phương tiện kĩ thuật  trong dạy học và nghiên cứu Vật lí
· Các loại phương tiện trong dạy học và nghiên cứu Vật lí
· Các chức năng của phương tiện, công nghệ  trong dạy học và nghiên cứu Vật lí.

· Một số định hướng chung phương pháp sử dụng phương tiện, công nghệ trong dạy học và nghiên cứu Vật lí
	3
	

	2


	+ Mô tả được hệ thống thí nghiệm ghép nối máy tính 

+ Giải thích nguyên lý vận hành  hệ thống thí nghiệm Hệ Vật lí ba chiều (3D) điều khiển bằng máy tính, bao gồm khung bệ và robot (FUB)

+ Tiến hành được các thí nghiệm với hệ  thống Hệ Vật lí ba chiều (3D) điều khiển bằng máy tính, bao gồm khung bệ và robot (FUB)


	ND2. Thực hành thí nghiệm hiện đại nghiên cứu Vật lí 

1.1.Giới thiệu hệ thống thiết bị thí nghiệm ghép nối máy tính Hệ Vật lí ba chiều (3D) điều khiển bằng máy tính, bao gồm khung bệ và robot (FUB)

1.2. Thực hành: 

Thí nghiệm nghiên cứu cơ học:

1. Lập trình và ứng dụng của cánh tay robot. 

2.  Hiệu chuẩn của đầu thu.

3. Vận tốc vector. Khái niệm vận tốc trung bình.

4. Gia tốc vector.

5. Chuyển động ném xiên ném ngang.

6.  Chuyển động tròn.

7. Bảo toàn năng lượng.

Thí nghiệm nghiên cứu âm học:

1. Hiệu ứng chặn âm theo tân số sóng.

2. Hiệu ứng chặn âm theo độ rộng bức sóng.

3. Sự phản xạ sóng âm. Phản xạ năng lượng.

4. Sự khúc xạ sóng âm. Truyền năng lượng.

5. Ảnh hưởng của bước sóng trong hiện tượng nhiễu xạ (Nhiễu xạ III). 

Thí nghiệm nghiên cứu điện trường:
1. Thí nghiệm biểu diễn đinh luật Gauss cho một quả cầu và 2 mặt phẳng dẫn.

2. Nghiên cứu không gian điện trường được tạo ra bởi một vật bất thường. Hiệu ứng biên.

3. Đường đẳng thế và điện trường sinh ra bởi một tứ cực. Nghiên cứu về năng lượng của hệ. Cấu hình với năng lượng tối thiểu. Hiệu ứng phân cực.

4. Thí nghiệm tính toán sự phân bộ lại thế năng của các các tụ phẳng mắc song song và nối tiếp.

Thí nghiệm nghiên cứu từ trường:

Cấp độ 0:

1.  Từ trường được tạo ra bởi một vật xoắn ốc. Phân bố ba chiều của cường độ từ trường và mô tả trực quan của các đường sức.

2. Cuộn dây Helzmholtz. Nghiên cứu 3 chiều về từ trường.

3. Xác định độ nhạy từ trường đối với các loại vật liệu.

4. Hiệu ứng một nhân nghịch từ trong từ trường tạo ra bởi một solenoid.

Thí nghiệm nghiên cứu nhiệt động lực học:

1. Xác định tính hệ số dẫn nhiệt "k".

2.  Hiệu ứng cách nhiệt. 

3. Sự phân bố nhiệt độ trên hệ thống hai chiều.

Nghiên cứu quang học:

1. Hiệu chuẩn các bộ cảm biến quang học.

2. Xác định xác định chiết xuất methacrylate.

3. Nghiên cứu sự tán sắc.

4. Xác định quang sai của thấu kính.
	  21
	

	
	+ Tiến hành được các thí nghiệm với hệ  thống thiết  thí nghiệm hiện đại ở trường phổ thông

+ Thiết kế tiến trình, công cụ hướng dẫn học sinh thực hiện thí nghiệm.
	ND3. Thực hành sử dụng thí nghiệm hiện đại trong dạy học Vật lí 

+ Xây dựng bài thí nghiệm phần cơ học chuyển động thẳng,

+ Xây dựng bài thí nghiệm  phần dao động 

+ Xây dựng bài thí nghiệm  phần dao nhiệt học 

+ Xây dựng bài thí nghiệm  phần tĩnh điện, pin nhiên liệu để chuyển hóa giữa điện năng và hóa năng

+ Xây dựng bài thí nghiệm  chủ đề chuyển hóa năng lượng giữa các dạng khác nhau như cơ năng, nhiệt năng, điện năng, năng lượng phát xạ, lưu trữ và truyền tải năng lượng

+ Xây dựng bài thí nghiệm  phần điện trường, từ trường
	21
	


5. Phương pháp, hình thức dạy học

5.1 Phân bổ thời lượng: theo hình thức dạy học


- Lý thuyết:


 
 3

- Thực hành/làm việc nhóm: 

30

- Hướng dẫn tự học, nghiên cứu: 
12
5.2. Các phương pháp dạy học chủ yếu

6. Học liệu:

6.1. Tài liệu chính


1. Bộ Sách hướng dẫn thí nghiệm (bằng tiếng Anh)  LIT STM , LD  Didactic GmbH, Đức


2. Phạm Kim Chung (2011), Bài giảng thí nghiệm Vật lí phổ thông. Trường ĐHGD, ĐHQGHN.

6.2. Tài liệu tham khảo


1. Kosmas Dendrinos (2005), Developing standards in Research on Sience Education Computer assisted hand-in laboratories activities: Design development and evaluation of instructional software for science teachers education, Fischer, Taylor & Francis Group, London.

2. Paul Resta, Evgueni Khvilon, Mariana Patru (2002), Information and communication technology in teacher education, UNESCO, Pari.

7. Phương pháp và hình thức kiểm tra, đánh giá

	Hình thức
	Tính chất của nội dung kiểm tra
	Mục đích kiểm tra
	Trọng số

	Đánh giá thường xuyên
	Lý thuyết 
	Đánh giá mức độ tích cực học tập, tham gia xây dựng bài / vấn đáp, trắc nghiệm, 
	10 %

	Bài tập cá nhân
	Lý thuyết và kỹ năng
	Đánh giá khả năng xác định và giải quyết vấn đề. Thực hiện 1 bài viết 3 trang. Tổng quan được nội dung kiến thức cơ bản.
	10%

	Bài tập nhóm
	Kỹ năng
	Phân tích, xây dựng bài thí nghiệm Vật lí.
	20%

	Bài thi hết môn
	Tổng hợp
	Bài kiểm kiểm tra thực hành thí nghiệm
	60%


1. Kiểm tra Lý thuyết 

- Đánh giá mức độ nhớ kiến thức, hiểu vấn đề: Nêu, liệt kê, trình bày đầy đủ, đúng nội dung kiến thức được hỏi.

- Đánh giá kỹ năng vận dụng kiến thức để giải quyết các vấn đề theo nội dung câu hỏi: giải thích được tại sao, so sánh được, thiết kế được, vận dụng để làm được...

- Đánh giá kỹ năng tiếp cận vấn đề, tư duy logic và sáng tạo trong giải quyết tình huống. 

- Đánh giá kỹ năng tổng hợp kiến thức, kỹ năng suy luận và tư duy phê phán để đưa ra nhận định của bản thân về vấn đề được hỏi. 

2. Kỹ năng trình bày : 


- Tư thế tác phong nghiêm chỉnh


- Nói rõ ràng, mạch lạc.


- Nội dung trình bày có tính hệ thống chặt chẽ.

3. Kỹ năng thí nghiệm


- Thực hiện thí nghiệm nhanh, chính xác.


- Xây dựng các công cụ hướng dẫn học sinh tiến hành thí nghiệm

       CHỦ NHIỆM KHOA           

P. CHỦ NHIỆM BỘ MÔN          

 TS. Tôn Quang Cường
    

    TS. Phạm Kim Chung



ĐỀ CƯƠNG HỌC PHẦN 

TÊN HỌC PHẦN: HÀM BIẾN PHỨC VÀ CÁC PHÉP BIẾN ĐỔI TÍCH PHÂN
1. Thông tin về đơn vị đào tạo

· Trường: Đại học Giáo dục – ĐHQGHN.

· Khoa Khoa Sư phạm.

· Bộ môn: Khoa học Tự nhiên.

2. Thông tin về học phần

· Tên học phần: Hàm biến phức và các phép biến đổi tích phân. 
· Mã học phần: PHY 6552.

· Học phần bắt buộc / tự chọn:  Tự chọn.

· Số lượng tín chỉ:  3.

· Học phần tiên quyết: Không.

3. Mục tiêu và chuẩn năng lực cần hình thành

3.1. Mục tiêu chung 
Học viên có kiến thức về những hàm số đặc biệt được ứng dụng trong Vật lí. Áp dụng biến đổi tích phân để giải những bài toán thực tế như: bài toán truyền nhiệt, truyền sóng, dao động của dây, xử lý tín hiệu, v.v…
3.2. Chuẩn năng lực

3.2.1. Kiến thức
Hiểu được những hàm số đặc biệt có vai trò quan trọng trong Vật lí. Sử dụng biến đổi tích phân của hàm đặc biệt để tính toán và giải phương trình toán học là mô hình các bài toán thực tế.
3.2.2. Kỹ năng
Sử dụng những hàm số đặc biệt như là công cụ tính toán các đối tượng Vật lí, và áp dụng biến đổi tích phân giải những phương trình tích phân, phương trình đạo hàm riêng là mô hình của những quá trình Vật lí.
3.2.3. Thái độ
Áp dụng toán học vào những mô hình cơ bản của Vật lí.
3.2.4. Mục tiêu khác
Tính toán tích phân.

4. Nội dung học phần

4.1 Tóm tắt
 Nội dung chủ yếu của học phần này là cơ sở lý thuyết của những biến đổi tích phân cổ điển: biến đổi Fourier, biến đổi Hartley, biến đổi Laplace, biến đổi Hankel, biến đổi Gauss, biến đổi Mellin, và chập liên kết với những biến đổi đó. Phần tiếp theo là những ứng dụng của biến đổi tích phân trong việc giải những bài toán là mô hình toán học của những vấn đề xuất hiện trong khoa học và công nghệ, tập trung chủ yếu vào những vấn đề của Vật lí lý thuyết và Vật lí thực nghiệm.
4.2 Nội dung cụ thể 

	Thứ tự
	Mục tiêu
	Nội dung
	Thời lượng
	Ghi chú

	1
	Chương này nhắc lại những vấn đề mấu chốt của giải tích phức ứng dụng trong lý thuyết hàm: tính đạo hàm và tính tích phân hàm.
	Chương I. 

Cơ sở Hàm biến phức

1.1. Hàm biến phức

1.2. Đạo hàm

1.3. Tích phân

1.4. Thặng dư

1.5. Ứng dụng của thặng dư
	12 giờ tín chỉ
	

	2


	Chương này trình bày các ký hiệu, hàm số, các không gian hàm cơ bản, và các hàm đặc biệt. Mỗi hàm đặc biệt ở chương này gắn liền với biến đổi tích phân.
	Chương II. 

Các hàm đặc biệt

2.1. Các hàm đặc biệt cơ bản
2.1.1. Hàm đặc trưng

2.1.2. Hàm bậc thang

2.1.3. Hàm delta Dirac

2.1.4. Hàm Heaviside

2.1.5. Hàm gamma

2.2. Hàm Gauss
2.3. Hàm Hermite
2.4. Hàm sai số
2.5. Tính toán các hàm số đặc biệt
	12 giờ tín chỉ
	

	3
	Chương này trình bày hai biến đổi tích phân có nhiều ứng dụng trong Vật lí: biến đổi tích phân Fourier và biến đổi tích phân Hartley. Ngoài ra, hiện tượng Gibbs và nguyên lý bất định Heisenberg được diễn tả như là những kết quả tất yếu trong giải tích Fourier và lý thuyết biến đổi tích phân.
	Chương III. 

Biến đổi tích phân

3.1. Biến đổi tích phân Fourier

3.1.1. Định nghĩa và ví dụ

3.1.2. Tính chất

3.1.3. Phép tính chập

3.2. Hiện tượng Gibbs

3.3. Biến đổi Hartley

3.1.1. Định nghĩa và ví dụ

3.1.2. Tính chất

3.1.3. Phép tính chập

3.4. Nguyên lý bất định Heisenberg
	12 giờ tín chỉ
	

	
	Chương này trình bày bốn biến đổi tích phân khác, mỗi cái trong số chúng có ứng dụng cho từng lớp bài toán cụ thể.
	Chương IV. Những biến đổi tích phân khác

4.1. Biến đổi Laplace

4.2. Biến đổi Mellin

4.3. Biến đổi Hankel

4.4. Biến đổi Gauss
	9 giờ tín chỉ
	


5. Phương pháp, hình thức dạy học

5.1 Phân bổ thời lượng: theo hình thức dạy học


Lý thuyết: 30 giờ tín chỉ.


Thực hành/làm việc nhóm: 10 giờ tín chỉ.


Hướng dẫn tự học, nghiên cứu: 5 giờ tín chỉ.

5.2. Các phương pháp dạy học chủ yếu. Thuyết giảng trên giảng đường, làm việc nhóm tại giảng đường.
6. Học liệu.


1.  Nguyễn Quang Báu, và Hà Huy Bằng (2006),  Lý thuyết trường lượng tử cho  hệ nhiều hạt, NXB ĐHQG Hà Nội.


2. Nguyễn Minh Tuấn,  Biến đổi tích phân dạng Fourier và phương trình tích phân dạng chập, NXB ĐHQG Hà Nội, Hà Nội, 2014.


3. N. T. Thanh (2006),  Cơ sở lý thuyết hàm biến phức, NXB Đại học  Quốc gia Hà Nội, Hà Nội.


4. A. D. Poularikas (ed.) (2010),  The transforms and applications handbook, Third  Ed., The Electrical Engineering Handbook Series, CRC Press with IEEE Press,  Boca-Raton-London-New York.


5. A. I. Zayed (1996),  Handbook of function and generalized function  transformations, CRC Press, Boca Raton-New York-London-Tokyo.


6. A. Vretblad (2003),  Fourier Analysis and its Applications, Springer-Verlag,  New York-Berlin-Heidelberg.


7. E. M. Stein, and R. Shakarchi (2007),  Fourier analysis. An introduction.  Princeton Lectures in Analysis I, Princeton University Press,  Princeton and Oxford, 2007.


8. G. Arfken (1985), Mathematical methods for physicists, Academic Press.


9. L. Debnath, and D. Bhatta (2007),  Integral transforms and their applications,  Second Edition, Chapman & Hall/CRC, Boca Raton.

 7. Phương pháp và hình thức kiểm tra, đánh giá

7.1. Mục đích và trọng số kiểm tra

	Hình thức
	Tính chất của nội dung kiểm tra
	Mục đích kiểm tra
	Trọng số

	Đánh giá thường xuyên
	Lý thuyết và kỹ năng  
	Kiểm tra kiến thức học phần, việc chuẩn bị bài ở nhà, thái độ học tập trên lớp, mức độ tích cực trong học tập.
	0%

	Bài tập tuần (cá nhân)
	Lý thuyết và kỹ năng
	Đánh giá khả năng vận dụng lý thuyết vào thực tiễn; kỹ năng viết khoa học.
	10%

	Bài tập nhóm
	Kỹ năng làm việc nhóm
	Đánh giá khả năng tổng hợp kiến thức của nhóm và Đánh giá kỹ năng phối kết hợp trong làm việc nhóm để tạo ra được sản phẩm có ý nghĩa.
	15%

	Bài kiểm tra giữa kì (trắc nghiệm khách quan / tự luận)
	Tổng hợp
	Năng lực vận dụng, giải thích…. các vấn đề của thực tiễn bằng kiến thức chuyên môn và đưa ra được giải pháp hiệu quả (thông qua nghiên cứu)
	15%

	Bài thi hết môn 
	
	
	60%



7.2.  Tiêu chí đánh giá các loại bài tập, KT - ĐG
 
Hoàn thiện bài tập theo yêu cầu về hình thức, nội dung và mục đích của kiểm tra đánh giá.

CHỦ NHIỆM KHOA       
  
            P. CHỦ NHIỆM BỘ MÔN                   

TS. Tôn Quang Cường           


    TS. Phạm Kim Chung  
ĐỀ CƯƠNG HỌC PHẦN
TÊN HỌC PHẦN: TIẾNG ANH HỌC THUẬT

1. Thông tin về đơn vị đào tạo

· Trường: Đại học Giáo dục - ĐHQGHN

· Khoa Sư phạm

· Bộ môn: Lí luận và công nghệ dạy học

2. Thông tin về học phần
· Tên học phần: Tiếng Anh học thuật  

· Mã học phần: TMT 6012
· Học phần bắt buộc / tự chọn:  Bắt buộc
· Số lượng tín chỉ:  3
-   Các học phần tiên quyết: Tiếng Anh cơ bản (ENG 5001)
3. Mục tiêu và chuẩn năng lực cần hình thành

3.1. Mục tiêu chung
Kết thúc học phần, học viên có khả năng:

- Sử dụng được kĩ năng nghe, nói, đọc, viết ở mức độ cơ bản (tương đương B1)

- Thực hiện được hoạt động giao tiếp ngôn ngữ thuộc lĩnh vực chuyên môn

- Áp dụng các chiến lược giao tiếp ngôn ngữ để trình bày vấn đề nghiên cứu

- Đọc hiểu và trình bày lại tóm tắt nội dung chính của vấn đề liên quan đến lĩnh vực giáo dục và chuyên môn của người học

- Viết được tóm tắt vấn đề nghiên cứu liên quan đến đề tài luận văn

3.2. Chuẩn năng lực
3.2.1. Kiến thức
- Lĩnh hội và sử dụng được vốn từ vựng cơ bản (khoảng 400-500 từ và cụm từ) để giao tiếp (nói và viết) theo các chủ đề về lĩnh vực giáo dục, chuyên môn dạy học

- Sử dụng được một số cấu trúc ngữ pháp và kĩ năng ngôn ngữ (nghe, nói, đọc, viết) trong triển khai hoạt động giao tiếp chuyên môn (trình bày vấn đề, thuyết trình, viết báo cáo tóm tắt v.v)

- Sử dụng được các cấu trúc câu trong văn phong viết, văn phong khoa học; kĩ thuật lập dàn ý, viết tóm tắt bài báo khoa học bằng tiếng Anh

- Sử dụng được hệ thống các kĩ thuật, thủ thuật thuyết trình nâng cao trong tiếng Anh (đặt câu hỏi tu từ, kĩ thuật tạo sự tương phản, cách kết luận súc tích, cách sử dụng ngôn từ hiệu quả, cách trả lời chất vấn của cử tọa)

- Vận dụng được lí ‎ thuyết cơ bản, các chiến lược dịch văn bản, dịch đoạn văn bản và các kĩ thuật dịch (biên – phiên dịch) để đọc và dịch các tài liệu chuyên môn giúp nâng cao kiến thức và nghiệp vụ 

3.2.2. Kỹ năng
3.2.2.1. Kĩ năng Nghe: Thực hiện nghe và ghi lại được thông tin chính (note-taking), nghe hiểu trả lời câu hỏi hoặc nói lại được ý chính của một đoạn văn hoặc đoạn tin, nghe và tóm tắt bài khoá.

3.2.2.2. Kĩ năng Nói: Thực hiện giao tiếp, trao đổi theo các chủ đề về lĩnh vực giáo dục, dạy học chuyên môn, các báo cáo khoa học.

3.2.2.3. Kĩ năng Đọc: Đọc các bài liên quan đến chủ đề về giáo dục, dạy học chuyên môn (đọc xác định ý chính, đọc tìm thông tin chi tiết, đọc suy luận (inferencing), nhận dạng các nguồn tin, các quan điểm, nêu chính kiến…).

3.2.2. 4. Kĩ năng Viết: Biết cách lập đề cương bài luận, viết bài luận hoàn chỉnh về các chủ đề giáo dục, dạy học, học phần…; Biết cách viết tóm tắt bài báo khoa học và các loại bài luận khác nhau trong tiếng Anh như tường thuật, miêu tả, so sánh – đối chiếu, phân tích nguyên nhân – hậu quả, bình luận, đánh giá; Sử dụng đúng các phép chấm câu, phép viết hoa và cách trích dẫn học liệu tham khảo.

3.2.2.5. Kĩ năng Dịch: Vận dụng lí thuyết, chiến lược và kỹ thuật dịch cơ bản nhất được trang bị để củng cố kỹ năng dịch câu đơn, đoạn tin, đoạn văn bản ngắn từ ngôn ngữ nguồn (tiếng Anh) ra ngôn ngữ đích (tiếng Việt) và ngược lại (biên dịch – phiên dịch) trong phạm vi các chủ đề giáo dục, dạy học, nội dung học phần.

3.2.2.6. Kĩ năng Thuyết trình: Thực hiện các kĩ năng thuyết trình hiệu quả trước đám đông (mở đầu, đặt câu hỏi tu từ, tạo sự tương phản, cách kết luận súc tích, cách giải đáp các thắc mắc, phản hồi ý kiến); kĩ năng lắng nghe, phản biện, nêu quan điểm cá nhân, chất vấn và thảo luận…

3.2.3. Thái độ
- Hiểu biết sâu sắc về trách nhiệm, vai trò, sứ mạng của người giáo viên trong giai đoạn mới

- Có tinh thần chủ động thích ứng với sự thay đổi, tự tin trong giao tiếp học thuật bằng tiếng Anh

- Say mê nghề nghiệp, tinh thần không ngừng học hỏi 

- Có ý thức, tinh thần trách nhiệm trong việc nâng cao kĩ năng giao tiếp bằng tiếng Anh trong quá trình dạy học chuyên môn

- Hình thành ý thức thường xuyên trau dồi, phát triển nghề nghiệp

3.2.4. Mục tiêu khác
- Có khả năng thu thập và xử lý thông tin, tự nghiên cứu, tự học

- Phát triển kỹ năng xã hội, học tập suốt đời, làm việc hợp tác

4. Nội dung học phần 

4.1. Tóm tắt 

Học phần tiếng Anh học thuật được thiết kế bao gồm hệ thống từ vựng, cấu trúc ngữ pháp nâng cao, kiến thức và kĩ năng viết hàn lâm, kiến thức và kĩ năng thuyết trình, kiến thức và kỹ năng dịch và các chủ đề thuộc lĩnh vực giáo dục, dạy học, nội dung học phần chuyên môn nhằm cung cấp những kiến thức ngữ pháp nâng cao, vốn từ vựng tối thiểu (khoảng 400 – 500 từ và cụm từ). 

Học phần được thiết kế theo định hướng giao tiếp giúp người học trau dồi và phát triển các kĩ năng hoạt động lời nói cơ bản và nâng cao phục vụ công tác chuyên môn thuộc lĩnh vực giáo dục và dạy học. Trên cơ sở đó, người học có thể sử dụng, khai thác và mở rộng các nguồn tài liệu bằng tiếng Anh phục vụ cho việc nghiên cứu và giao tiếp chuyên môn. 

4.2. Nội dung cụ thể 

	Thứ tự
	Mục tiêu
	Nội dung
	Thời lượng
	Ghi chú*

	1
	Thực hiện được kĩ năng cơ bản theo yêu cầu viết văn bản khoa học: xây dựng đề cương, viết tóm tắt báo cáo khoa học
	Academic Writing Course

1. Research and using the library
2.  Writing descriptions of places, objects etc.
3. Describing processes and developments
4. Developing an argument
5. Writing an essay
	10
	5/4/1

	2
	Thực hiện được các kĩ thuật đọc cơ bản: đọc nhanh, đọc hiểu văn bản, tóm tắt ý chính
	Academic Reading Course

1. Understanding meaning
2. Understanding relationships in the text
3. Understanding important points
4. Reading efficiently
5. Reading skills
	10
	5/3/2

	3
	Thực hiện được các kĩ thuật nghe, hiểu ý chính trong giao tiếp, thảo luận và trình bày
	Academic Listening Course

1. Introduction
2. Understanding meaning
3. Understanding relationships in the lecture/discussion/demonstration
4. Evaluating the importance of information
5. Listening skills
	10
	5/4/1

	4
	Tham gia, thực hiện các hoạt động giao tiếp trong hoạt động trao đổi chuyên môn: thuyết trình, tranh luận, dịch…
	Seminar Skills Course

1. Introduction
2. Making a presentation
3. Controlling the discussion
4. Participating in the discussion
5. Listening and note taking


	15
	5/9/1


*Ghi chú: 5/3/2 là tỉ lệ giữa Giờ lí thuyết/Giờ thực hành/Giờ tự học, tự nghiên cứu

5. Phương pháp, hình thức dạy học

5.1 Phân bổ thời lượng: 

- Lý thuyết:



 20

- Thực hành/làm việc nhóm: 
 20

- Hướng dẫn tự học, nghiên cứu:
   5
5.2. Các phương pháp dạy học 


- Thuyết trình, thảo luận nhóm


- Tình huống, nêu và giải quyết vấn đề


- Làm việc nhóm, dự án

6. Học liệu:

6.1. Tài liệu chính 


1. Tập bài giảng (2015), “Tiếng Anh học thuật chuyên ngành Giáo dục”, Khoa Sư phạm, Đại học Giáo dục.


2. Alice Oshima & Ann Hogue (2005),  Writing Academic English. Third Edition/Second Edition. Pearson PTR Interactive. 


3.Mark Powell (1996), Presenting in English – How to Give Successful Presentation. Thomson ELT.

6.2. Tài liệu tham khảo 


4. Milada Broukal (2003), Weaving it Together (Connecting Reading and Writing). Book 2, Second Edition. Thomson Heinle.


5. Milada Broukal (Book 4) (2003),  Weaving it Together (Connecting Reading and Writing), Second Edition. Thomson Heinle.

6.3. Website
http://www.effective-public-speaking.com/
7. Phương pháp và hình thức kiểm tra, đánh giá

	Hình thức
	Tính chất của nội dung kiểm tra
	Mục đích kiểm tra
	Trọng số

	Đánh giá thường xuyên
	Lý thuyết + Thực hành giao tiếp
	Đánh giá mức độ tích cực học tập, tham gia xây dựng bài
	10 %

	Bài tập cá nhân
	Lý thuyết và kĩ năng
	Đánh giá khả năng thực hiện các hoạt động giao tiếp chức năng
	10%

	Bài tập nhóm
	Lý thuyết và kĩ năng
	Trình bày, thảo luận theo chủ đề/viết tóm tắt báo cáo khoa học
	20%

	Bài thi hết môn
	Tổng hợp
	Viết tiểu luận/Đề cương nghiên cứu khoa học/dự án tổ chức seminar khoa học
	60%


7.1. Bài tập cá nhân/nhóm (tổng thuật, báo cáo)


Xác định được vấn đề nghiên cứu



2đ


Cấu trúc logic






2đ


Sử dụng cấu trúc ngữ pháp, văn phong phù hợp

3đ

Từ vựng phong phú






2đ

Trích dẫn tài liệu tham khảo hợp lệ




1đ







Tổng:




         10đ

7.2. Bài thi hết môn: chọn một trong các phương án sau

- Bài luận học phần (theo chủ đề chuyên môn)


Xác định vấn đề rõ ràng




1đ


Sử dụng cấu trúc ngữ pháp, văn phong phù hợp 
3đ


Cấu trúc logic





1đ


Từ vựng phong phú





1đ 



Sử dụng các chiến lược, kĩ thuật viết đa dạng

2đ

Trích dẫn đúng qui định





1đ


Sáng tạo trong cách trình bày



1đ







Tổng:


10đ

- Tổ chức seminar khoa học, chuyên môn bằng tiếng Anh


Thiết kế kịch bản 






1đ


Thực hiện các kĩ năng giao tiếp




5đ


Nội dung 







1đ


Tổ chức hoạt động tương tác




2đ


Sáng tạo trong thiết kế trình bày




1đ








Tổng:

        10đ
  CHỦ NHIỆM KHOA               
               CHỦ NHIỆM BỘ MÔN

 
TS. Tôn Quang Cường


                TS. Phạm Kim Chung

ĐỀ CƯƠNG HỌC PHẦN

TÊN HỌC PHẦN: LÝ THUYẾT NHÓM VÀ ỨNG DỤNG CHO VẬT LÍ
1. Thông tin về đơn vị đào tạo

· Trường: Đại học Giáo dục - ĐHQGHN

· Khoa Khoa Sư phạm

· Bộ môn: Khoa học Tự nhiên

2. Thông tin về học phần

· Tên học phần: Lý thuyết nhóm và ứng dụng cho vật lí 
· Mã học phần: PHY 6553
· Học phần bắt buộc / tự chọn:  Tự chọn
· Số lượng tín chỉ:  3
· (Các) học phần tiên quyết: 
                     + Hàm biến phức và phép biến đổi tích phân (PHY 6552)
3. Mục tiêu và chuẩn năng lực (góp phần vào chuẩn đầu ra) cần hình thành

3.1. Mục tiêu chung
    
Nâng cao kiến thức cho học viên về xây dựng cơ học cho các hạt vi mô phi tương đối tính, bản chất lượng tử của chúng và các đặc tính hoàn toàn mới so với thế giới vĩ mô.

3.2. Chuẩn năng lực
3.2.1. Kiến thức
- Trình bày được khái niệm về nhóm, nhóm liên tục, nhóm Lie, nhóm điểm tinh thể học.

- Thiết lập được nhóm SO(3), các phép quay không gian Euclide thực ba chiều.

- Giải được bài toán về nhóm SU(2) các biến đổi Unita với định thức bằng 1 trong không gian Euclide phức hai chiều 

- Biểu diễn nhóm, biểu diễn khả quy, các tính chất cơ bản của biểu diễn nhóm trong Vật lí - Biểu diễn các phép biến đổi Lorentz trong lý thuyết tương đối hẹp.

- Biểu diễn của nhóm đối xứng của phương trình Shrodinger được thể hiện trên các hàm riêng của nó 
3.2.2. Kỹ năng
- Thực hiện các phép toán và vận dụng trong Vật lí .

- Biểu diễn chính xác các nhóm trong Vật lí.

3.2.3. Thái độ
- Có ý thức nghiên cứu khoa học vật lí hiện đại và vận dụng trong dạy học vật lí.

- Có ý thức học hỏi, làm việc cộng tác.

3.2.4. Mục tiêu khác
- Rèn kĩ năng nghiên cứu khoa học vật lí theo tiếp cận hiện đại.

4. Nội dung học phần

4.1 Tóm tắt 

Học phần trang bị cho học viên các kiến thức cơ bản về Các khái niệm về nhóm, nhóm liên tục, nhóm Lie, các nhóm điểm tinh thể học. Các nhóm liên quan đến Vật lí như: nhóm SO(3) các phép quay không gian Euclide thực ba chiều, nhóm SU(2) các biến đổi Unita với định thức bằng 1 trong không gian Euclide phức hai chiều. Các khái niệm về biểu diễn nhóm, biểu diễn khả quy, các ví dụ về biểu diễn nhóm, các tính chất cơ bản của biểu diễn nhóm trong Vật lí; Nhóm các phép biến đổi Lorentz trong lý thuyết tương đối hẹp; biểu diễn của nhóm đối xứng của phương trình Shrodinger được thể hiện trên các hàm riêng của nó.

4.2 Nội dung cụ thể 

	Thứ tự
	Mục tiêu
	Nội dung
	Thời lượng
	Ghi chú

	1
	- Trình bày được các khái niệm về nhóm, nhóm liên tục, nhóm Lie, các nhóm điểm tinh thể học

 - Viết được công thức nhóm liên tục, nhóm Lie, các nhóm điểm tinh thể học 
	Nội dung 1: Các khái niệm về nhóm, nhóm liên tục, nhóm Lie, các nhóm điểm tinh thể học
	8
	

	2


	- Thiết lập được nhóm SO(3) 

- Thực hiện tính toán các phép quay không gian Euclide thực ba chiều
	Nội dung 2: nhóm SO(3) các phép quay không gian Euclide thực ba chiều 
	7
	

	3
	- Mô tả nhóm SU(2).

- Giải được bài toán về các biến đổi Unita với định thức bằng 1 trong không gian Euclide phức hai chiều.
	Nội dung 3: nhóm SU(2) các biến đổi Unita với định thức bằng 1 trong không gian Euclide phức hai chiều
	7
	

	4
	- Mô tả được cách biểu diễn nhóm, biểu diễn khả quy .

- Trình bày được các tính chất cơ bản của biểu diễn nhóm trong Vật lí.
	Nội dung 4: Biểu diễn nhóm, biểu diễn khả quy, các tính chất cơ bản của biểu diễn nhóm trong Vật lí
	8
	

	5
	- Thiết lập được công thức biểu diễn nhóm đối với phép biến đổi Lorentz trong lý thuyết tương đối hẹp.
	Nội dung 5: Nhóm các phép biến đổi Lorentz trong lý thuyết tương đối hẹp
	7
	

	6
	- Trình bày được biểu diễn của nhóm đối xứng của phương trình Shrodinger được thể hiện trên các hàm riêng của nó
	Nội dung 6: Biểu diễn của nhóm đối xứng của phương trình Shrodinger được thể hiện trên các hàm riêng của nó
	8
	


5. Phương pháp, hình thức dạy học

5.1 Phân bổ thời lượng: theo hình thức dạy học


- Lý thuyết:



25

 



- Thực hành/làm việc nhóm: 
15

- Hướng dẫn tự học, nghiên cứu: 
5
5.2. Các phương pháp dạy học chủ yếu

6. Học liệu:

6.1. Tài liệu chính

1. P.S. Aleksanđrov. Nhập môn lý thuyết nhóm. NXB Giáo dục,  Hà Nội. 



2. Nguyễn Văn Hiệu (2013). Lý thuyết nhóm và ứng dụng trong Vật lí lượng tử. Thư viện học liệu mở Việt Nam (VOER).
6.2. Tài liệu tham khảo

1. G. Papi. Lý thuyết nhóm là gì?. Nxb  Khoa học và Kỹ thuật. 232 tr.6.2. 
7. Phương pháp và hình thức kiểm tra, đánh giá

	Hình thức
	Tính chất của nội dung kiểm tra
	Mục đích kiểm tra
	Trọng số

	Đánh giá thường xuyên
	Lý thuyết
	Đánh giá mức độ tích cực học tập, tham gia xây dựng bài / vấn đáp, trắc nghiệm, 
	5%

	Bài tập cá nhân
	Lý thuyết và kỹ năng
	Đánh giá khả năng xác định và giải quyết vấn đề. Thực hiện 1 bài viết 3 trang. Tổng quan được nội dung kiến thức, các dạng bài tập cơ bản.
	5%

	Bài tập nhóm
	Kỹ năng
	Báo cáo Seminar theo nhóm (phân công các cá nhân trình bày từng phần cụ thể của một bài học mà nhóm đã chuẩn bị)
	10%

	Bài tập lớn (học kỳ)
	Tổng hợp
	Tiểu luận (<30 trang). Chọn 1 nội dung, phân tích kiến thức lí thuyết, các dạng bài tập
	10%

	Bài kiểm tra giữa kỳ
	Kỹ năng
	Bài kiểm tra thực hành giải bài tập
	10%

	Bài thi hết môn
	Tổng hợp
	Thi tự luận 
	60%


+ Tiêu chí đánh giá các loại bài tập, KT - ĐG.

a. Đánh giá chuyên cần:


- Tham gia đầy đủ các hoạt động chuyên đề của khóa học 

b. Bài tập cá nhân: 


- Thực hiện đầy đủ nhiệm vụ, đúng hạn



1đ


- Có tham gia phản hồi, chia sẻ sản phẩm, ý kiến

2đ


- Nội dung sản phẩm đáp ứng yêu cầu



6đ


- Có ý tưởng sáng tạo





1đ

c. Bài tập nhóm học kì: 


- Thực hiện đầy đủ nhiệm vụ, đúng hạn


          1đ


- Có tham gia phản hồi, chia sẻ sản phẩm, ý kiến

2đ


- Nội dung sản phẩm đáp ứng yêu cầu



6đ


- Có ý tưởng sáng tạo





1đ

d. Bài tập lớn học kì:


Chọn 1 nội dung, phân tích kiến thức lí thuyết, các dạng bài tập
- Thực hiện đầy đủ nhiệm vụ, đúng hạn



1đ


- Nội dung sản phẩm đáp ứng yêu cầu



4đ


- Cấu trúc lôgic






2đ


- Trình bày đẹp






1đ


- Có ý tưởng sáng tạo





2đ

e. Bài kiểm tra giữa kì: (Có tiêu chí đánh giá riêng).
f. Thi hết kì (có tiêu chí đánh giá riêng)

   CHỦ NHIỆM KHOA          
  
P. CHỦ NHIỆM BỘ MÔN          

  TS. Tôn Quang Cường
    

    TS. Phạm Kim Chung
ĐỀ CƯƠNG HỌC PHẦN 

TÊN HỌC PHẦN: CƠ SỞ TRƯỜNG LƯỢNG TỬ
1. Thông tin về đơn vị đào tạo

· Trường: Đại học Giáo dục - ĐHQGHN

· Khoa Khoa Sư phạm

· Bộ môn: Khoa học Tự nhiên

2. Thông tin về học phần

- Tên học phần: Cơ sở trường lượng tử 
- Mã  học phần: PHY 6554
· Học phần bắt buộc / tự chọn:  Tự chọn
· Số lượng tín chỉ:  3
· (Các) học phần tiên quyết:  Cơ học lượng tử nâng cao (PHY 6550)
3. Mục tiêu và chuẩn năng

3.1. Mục tiêu chung
Sau khi học xong hoc phần cơ sở trường lượng tử, học viên sẽ hệ thống được những lý thuyết lượng tử về  các hạt cơ bản và tương tác giữa chúng, cáu trúc của thees giới vi mô với quy luật tác dụng của các hạt cơ bản. 
3.2. Chuẩn năng lực
3.2.1. Kiến thức
- Trình bày và giải thích được phương pháp lượng tử hóa, lượng tử hóa trường điện từ; lượng tử hóa trường vô hướng; trường spinor; giao hoán tử của các toán tử trường; toán tử sinh và hủy photon 

- Trình bày và giải thích được nội dung của phương pháp lượng tử hóa lần 2 trong lý thuyết hệ nhiều hạt: hệ các hạt vi mô đồng nhất, Hamiltonion của hệ điện tử, phonon trong biểu diễn lượng tử hóa thứ cấp.

- Thiết lập được phương trình chuyển động Heisenberg; Schodinger trong phép biểu diễn tương tác.

- Biểu diễn Heisenberg và biểu diễn tương tác; T-tích và N-tích; giản đồ Feyman; Hàm reen; các định lý Wick. 

3.2.2. Kỹ năng
- Thực hiện các phép toán và vận dụng trong Vật lí hiện đại.

- Giải được bài toán về toán tử sinh và hủy Boson và Fermion.

3.2.3. Thái độ

- Có ý thức nghiên cứu khoa học vật lí hiện đại và vận dụng trong dạy học vật lí.

- Có ý thức học hỏi, làm việc cộng tác.

3.2.4. Mục tiêu khác

- Nâng cao kĩ năng nghiên cứu khoa học vật lí theo tiếp cận hiện đại.

4. Nội dung học phần

4.1 Tóm tắt 

Học phần nhằm mục đích nâng cao kiến thức Vật lí hiện đại cho học viên. Sau khi học, học viên có thể hệ thống được các vấn đề cơ sở của lý thuyết Trường lượng tử như: Lượng tử hóa trường điện từ; toán tử sinh và hủy photon; phương trình chuyển động Heisenberg; toán tử sinh và hủy Boson và Fermion; Hamiltonion của hệ điện tử và phonon trong biểu diễn lượng tử hóa thứ cấp; biểu diễn Schrodinger; biểu diễn Heisenberg và biểu diễn tương tác; T-tích và N-tích; giản đồ Feyman; Hàm Green; các định lý Wick... để học tốt học phần các HV cần có các kiến thức toán cao cấp, cơ sở của Cơ học lượng tử và Vật lí thống kê.
4.2 Nội dung cụ thể 

	Thứ tự
	Mục tiêu
	Nội dung
	Thời lượng
	Ghi chú

	1
	- Trình bày được Lượng tử hóa trường điện từ; toán tử sinh và hủy photon

 - Viết được công thức toán tử sinh và hủy photon
	Nội dung 1: Lượng tử hóa trường điện từ; toán tử sinh và hủy photon
	10
	

	2


	- Thiết lập được Phương trình chuyển động Heisenberg
	Nội dung 2: Phương trình chuyển động Heisenberg
	10
	

	3
	- Trình bày được Hamiltonion của hệ điện tử và phonon trong biểu diễn lượng tử hóa thứ cấp

- Giải được bài toán về hệ điện tử và phonon trong biểu diễn lượng tử hóa thứ cấp.
	Nội dung 3: Hamiltonion của hệ điện tử và phonon trong biểu diễn lượng tử hóa thứ cấp


	10
	

	4
	- Biểu diễn Heisenberg và biểu diễn tương tác

- Trình bày được -tích và N-tích; giản đồ Feyman; Hàm Green; các định lý Wick
	Nội dung 4: Biểu diễn Heisenberg và biểu diễn tương tác; T-tích và N-tích; giản đồ Feyman; Hàm Green; các định lý Wick
	10
	


5. Phương pháp, hình thức dạy học

5.1 Phân bổ thời lượng: theo hình thức dạy học


- Lý thuyết:



25

 



- Thực hành/làm việc nhóm: 
15

- Hướng dẫn tự học, nghiên cứu: 
5
5.2. Các phương pháp dạy học chủ yếu

6. Học liệu
6.1. Tài liệu chính


1. Nguyễn Quang Báu, Hà Huy Bằng (2002). Lý thuyết trường lượng tử cho hệ nhiều hạt. Nxb ĐHQGHN, 157 tr.


2. Nguyễn Xuân Hãn (1998). Cơ sở lý thuyết trường lượng tử. NXB ĐHQGHN, 343 tr.
6.2. Tài liệu tham khảo thêm

1. Nguyễn Xuân Hãn, Nguyễn Mậu Chung. Lý thuyết trường lượng tử (tập Bài giảng)
7. Phương pháp và hình thức kiểm tra, đánh giá

	Hình thức
	Tính chất của nội dung kiểm tra
	Mục đích kiểm tra
	Trọng số

	Đánh giá thường xuyên
	Lý thuyết
	Đánh giá mức độ tích cực học tập, tham gia xây dựng bài / vấn đáp, trắc nghiệm, 
	5%

	Bài tập cá nhân
	Lý thuyết và kỹ năng
	Đánh giá khả năng xác định và giải quyết vấn đề. Thực hiện 1 bài viết 3 trang. Tổng quan được nội dung kiến thức, các dạng bài tập cơ bản.
	5%

	Bài tập nhóm
	Kỹ năng
	Báo cáo Seminar theo nhóm (phân công các cá nhân trình bày từng phần cụ thể của một bài học mà nhóm đã chuẩn bị)
	10%

	Bài tập lớn (học kỳ)
	Tổng hợp
	Tiểu luận (<30 trang). Chọn 1 nội dung, phân tích kiến thức lí thuyết, các dạng bài tập
	10%

	Bài kiểm tra giữa kỳ
	Kỹ năng
	Bài kiểm tra thực hành giải bài tập
	10%

	Bài thi hết môn
	Tổng hợp
	Tiểu luận (<30 trang). 
	60%


+ Tiêu chí đánh giá các loại bài tập, KT - ĐG.

a. Đánh giá chuyên cần:


- Tham gia đầy đủ các hoạt động chuyên đề của khóa học 

b. Bài tập cá nhân: 


- Thực hiện đầy đủ nhiệm vụ, đúng hạn

         1đ


- Nội dung sản phẩm đáp ứng yêu cầu


7đ


- Có ý tưởng sáng tạo




2đ

c. Bài tập nhóm học kì: 


- Thực hiện đầy đủ nhiệm vụ, đúng hạn

          1đ


- Có tham gia phản hồi, chia sẻ sản phẩm, ý kiến
2đ


- Nội dung sản phẩm đáp ứng yêu cầu


6đ


- Có ý tưởng sáng tạo




1đ

d. Bài tập lớn học kì:


Chọn 1 nội dung, phân tích kiến thức lí thuyết, các dạng bài tập
- Thực hiện đầy đủ nhiệm vụ, đúng hạn

           1đ


- Nội dung sản phẩm đáp ứng yêu cầu


  8đ


- Có ý tưởng sáng tạo




  2đ

e. Bài kiểm tra giữa kì: Bài kiểm tra thực hành giải bài tập vật lí cơ sở (Có tiêu chí đánh giá riêng).
f. Thi hết kì (có tiêu chí đánh giá riêng)

   
CHỦ NHIỆM KHOA           
    
  P. CHỦ NHIỆM BỘ MÔN          
        TS. Tôn Quang Cường
    

      TS. Phạm Kim Chung


ĐỀ CƯƠNG HỌC PHẦN 

TÊN HỌC PHẦN: THIÊN VĂN HỌC NÂNG CAO
1. Thông tin về đơn vị đào tạo

· Trường: Đại học Giáo dục - ĐHQGHN

· Khoa: Sư phạm 

· Bộ môn: Khoa học tự nhiên

2. Thông tin về học phần

· Tên học phần: Thiên văn học nâng cao
· Mã học phần: PHY 6555
· Học phần bắt buộc / tự chọn: Tự chọn

· Số lượng tín chỉ: 3
· (Các) học phần tiên quyết: không
3. Mục tiêu và chuẩn năng lực (góp phần vào chuẩn đầu ra) cần hình thành

3.1. Mục tiêu chung


Trang bị cho người học kiến thức chung, khái quát về Thiên văn và Vũ trụ, để cùng với những kiến thức ở một số học phần khác về vật lí, người học có hiểu biết đầy đủ, hệ thống về vật lí, từ vật lí vi mô đến vật lí vĩ mô. Từ đó, người học có thể khai thác kiến thức nền tảng này phục vụ việc dạy học vật lí, nâng cao được hiệu quả dạy học và giáo dục học sinh. 

3.2. Chuẩn năng lực

3.2.1. Kiến thức

Sau khi học xong, người học có thể:

- Nhận diện được những điểm chính về bầu trời sao

- Trình bày được bức tranh chung về thiên văn học: Hệ Mặt trời, Thiên hà và Vũ trụ.

- Trình bày được giả thuyết về sự hình thành và phát triển của Hệ Mặt Trời và Vũ trụ.

- Trình bày được các phương pháp nghiên cứu thiên văn.

3.2.2. Kỹ năng

- Vận dụng được kiến thức về thiên văn vào dạy học một số nội dung vật lí, nâng cao hiệu quả dạy học vật lí.

- Tổ chức được một số hoạt động ngoại khóa tìm hiểu về thiên văn và vũ trụ.

- Biết tra cứu tài liệu, phát hiện vấn đề nghiên cứu về thiên văn và vũ trụ. 

3.2.3. Thái độ

- Có ý thức vận dụng kiến thức vật lí nói chung, thiên văn học nói riêng vào việc nâng cao hiệu quả dạy học vật lí và giáo dục học sinh.

3.2.4. Mục tiêu khác

- Rèn kĩ năng tự học, tự nghiên cứu.

- Phát triển tư duy nghiên cứu.

4. Nội dung học phần 

4.1 Tóm tắt 

Học phần Thiên văn học nâng cao cung cấp cho người học những kiến thức để người học có bức tranh tổng quát về thiên văn và vũ trụ.

Các nội dung chính gồm:

- Hệ Mặt Trời

- Thiên hà và Vũ trụ

- Phương pháp nghiên cứu thiên văn. Các thành tựu nghiên cứu và thám hiểm vũ trụ của con người


Từ đó, người học thấy được bức tranh toàn cảnh về Vũ trụ. Cùng với kiến thức của các học phần khác, người học có được hiểu biết đầy đủ về thế giới từ vi mô đến vĩ mô. Trên cơ sở đó, người học có thể vận dụng linh hoạt kiến thức vào quá trình dạy học vật lí phổ thông, làm tăng cường hứng thú học tập, nâng cao hiệu quả dạy học và giáo dục học sinh. Học phần còn định hướng cho người học biết phát hiện vấn đề nghiên cứu về thiên văn và vũ trụ nói riêng, vật lí nói chung.
4.2 Nội dung cụ thể 

	TT
	Mục tiêu
	Nội dung
	Thời lượng
	Ghi chú

	1
	Kết thúc chương, HV trình bày được:

- Bức tranh tổng quan về Vũ trụ, lịch sử phát triển của thiên văn học

- Mô tả được Hệ Mặt Trời, các đặc điểm cơ bản của Mặt Trời và các hành tinh trong Hệ Mặt Trời

- Mô tả được Trái Đất trong vũ trụ, chuyển động tự quay của Trái Đất và chuyển động của Trái đất quanh Mặt Trời, các hệ quả quan sát bầu trời từ Trái Đất.

- Mô tả được hệ Trái Đất – Mặt Trăng.

- Phương pháp đo khoảng cách đến các hành tinh trong Hệ Mặt Trời

- Giả thuyết về sự hình thành và phát triển của Hệ Mặt Trời
	Chương 1. Hệ Mặt Trời

1.1. Vài nét về lịch sử phát triển của thiên văn học

1.2. Mô tả hệ chung về Mặt Trời.

1.3.Quy luật chuyển động của các hành tinh trong hệ Mặt Trời

1.4. Mặt Trời

1.5. Hệ Trái Đất – Mặt Trăng

1.6. Các hành tinh

1.7. Sao chổi

1.8. Xác định khoảng cách, kích thước và khối lượng của các thiên thể trong hệ Mặt Trời

1.9. Giả thuyết về sự hình thành và phát triển của hệ Mặt Trời 
	15 giờ tín chí
	

	2


	Kết thúc chương, HV trình bày được:

- Các đặc trưng cơ bản của các sao

- Sự tiến hóa của các sao trong vũ trụ

- Khái niệm về thiên hà và quasar

- Mô tả chung về Dải Ngân hà

- Vũ trụ học cổ điển và các nghịch lí. Vũ trụ học hiện đại

- Giả thuyết Vụ nổ lớn (Big Bang) về sự hình thành vũ trụ
	Chương 2. Các sao, thiên hà và vũ trụ

2.1. Sao và các đặc trưng cơ bản của sao

2.2. Sự tiến hóa của các sao

2.3. Dải Ngân hà

2.4. Các Thiên hà và Quasar

2.5. Vũ trụ học cổ điển và Vũ trụ học hiện đại

2.6. Giả thuyết Vụ nổ lớn (Big Bang) về sự hình thành vũ trụ
	15 giờ tín chỉ
	

	3
	Kết thúc chương, HV trình bày được:

- Thông tin sử dụng trong thiên văn vũ trụ

- Các thiết bị ghi nhận thông tin đến từ vũ trụ, mô tả một số loại kính thiên văn

- Phương pháp xác định khoảng cách, kích thước, nhiệt độ, thành phần cấu tạo của các thiên thể ngoài hệ Mặt Trời

- Phương pháp xác định vận tốc chuyển động của các thiên thể

- Vận tốc vũ trụ cấp 1, 2 3 và tàu vũ trụ

- Thám hiểm vũ trụ bằng tàu vũ trụ.

- Những thành tựu nghiên cứu và thám hiểm vũ trụ của con người
	Chương 3. Phương pháp nghiên cứu thiên văn vũ trụ

3.1. Thông tin sử dụng trong thiên văn vũ trụ

3.2. Thiết bị ghi nhận thông tin vũ trụ. Kính thiên văn

3.3. Xác định khoảng cách, kích thước, nhiệt độ, thành phần cấu tạo của các thiên thể ngoài hệ Mặt Trời

3.4. Xác định vận tốc chuyển động của các thiên thể

3.5. Tàu vũ trụ

3.6. Thám hiểm vũ trụ

3.7. Các thành tự nghiên cứu và thám hiểm vũ trụ của con người
	15 giờ tín chỉ
	


5. Phương pháp, hình thức dạy học

5.1. Phân bổ thời lượng: theo hình thức dạy học


- Lý thuyết: 



25

- Thực hành/làm việc nhóm: 
15

- Hướng dẫn tự học, nghiên cứu: 
5
5.2. Các phương pháp dạy học chủ yếu

6. Học liệu
6.1. Tài liệu chính 


1. Nguyễn Đình Noãn (chủ biên) (2013), Giáo trình Vật lí Thiên văn, Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam.


2. Nguyễn Đình Noãn (1987), Bài tập và thực hành Thiên văn học, NXB giáo dục.

6.2. Tài liệu tham khảo 


1. Donat G.W, Nguyễn Quang Riệu, Phạm Viết Trinh, Nguyễn Đình Noãn, Nguyễn Đình Huân (2000), Thiên văn Vật lí, Nhà xuất bản giáo dục,.


2. Phạm Viết Trinh, Nguyễn Đình Noãn (1980)., Giáo trình thiên văn, Nhà xuất bản giáo dục.

7. Phương pháp và hình thức kiểm tra, đánh giá

	Hình thức
	Tính chất của nội dung kiểm tra
	Mục đích kiểm tra
	Trọng số

	Đánh giá thường xuyên
	Lý thuyết 
	Kiểm tra kiến thức học phần
	10 %

	Bài tập cá nhân
	Lý thuyết và kỹ năng
	Đánh giá khả năng vận dụng lý thuyết vào thực tiễn và các phẩm chất trí tuệ; kỹ năng viết khoa học
	10%

	Bài tập nhóm
	Kỹ năng
	Đánh giá khả năng tổng hợp kiến thức của nhóm và Đánh giá kỹ năng phối kết hợp trong làm việc nhóm để tạo ra được sản phẩm có ý nghĩa.
	20%

	Bài thi hết môn (hoặc tiểu luận)
	Tổng hợp
	Năng lực vận dụng, giải thích…. các vấn đề của thực tiễn bằng kiến thức chuyên môn và đưa ra được giải pháp hiệu quả (thông qua nghiên cứu)
	60%


+ Tiêu chí đánh giá các loại bài tập, KT – ĐG

Hoàn thiện bài tập theo yêu cầu về hình thức, nội dung và mục đích của kiểm tra đánh giá.

   
  CHỦ NHIỆM KHOA               
           CHỦ NHIỆM BỘ MÔN


 TS. Tôn Quang Cường
    

  
 TS. Phạm Kim Chung

ĐỀ CƯƠNG HỌC PHẦN / CHUYÊN ĐỀ

            TÊN HỌC PHẦN: THỐNG KÊ ỨNG DỤNG TRONG GIÁO DỤC
1. Thông tin về đơn vị đào tạo

· Trường: Đại học Giáo dục

· Bộ môn: Đo lường và Đánh giá

2. Thông tin về học phần
· Tên học phần: Thống kê ứng dụng trong giáo dục
· Mã học phần: EAM 6002
· Học phần bắt buộc / tự chọn: Tự chọn
· Số lượng tín chỉ: 3

· (Các) học phần tiên quyết: Không
3. Mục tiêu và chuẩn năng lực (góp phần vào chuẩn đầu ra) cần hình thành

3.1. Mục tiêu chung



Sau khi kết thúc học phần, Người học phát triển năng lực sử dụng các kiến thức nhập môn xác suất thống kê trong giáo dục để tiếp nhận, vận dụng và xử lý thống kê và lý giải các thông tin đo lường và đánh giá trong giáo dục.

3.2. Mục tiêu cụ thể (chuẩn năng lực)

- Về kiến thức: hệ thống được kiến thức cơ sở về xác suất của các sự kiện ngẫu nhiên, các đại lượng đặc trưng của một tập số liệu, đánh giá một tập số liệu, so sánh các đại lượng đặc trưng, các bài toán xử lý thống kê thường gặp trong giáo dục

- Về kỹ năng: Sử dụng được phần mềm Excel, SPSS để tính toán và xử lý thống kê các bài toán điển hình trong giáo dục.

- Về thái độ: Có ý thức rèn luyện năng lực nhận thức và tư duy bậc cao trước các hoạt động đo lường và đánh giá trong giáo dục  

4. Nội dung học phần 

4.1 Tóm tắt 


Nội dung học phần trình bầy theo cách tiếp cận Thống kê ứng dụng trong giáo dục: một số bài toán xác suất thường gặp, bài toán tính toán các đại lượng đặc trưng của một tập số đo trong giáo dục, đánh giá tập số đo, so sánh các đại lượng đặc trưng của hai tập số đo, một số bài toán phân tích nhân tố và bài toán phi tham số điển hình trong giáo dục, đồng thời hướng dẫn sử dụng phần mềm Excel để tính toán, nhằm thực hiện được mục tiêu học phần đã đề ra ở trên. 

4.2 Nội dung cụ thể

	Thứ tự
	Mục tiêu
	Nội dung
	Thời lượng
	Ghi chú

	1
	Kết thúc chương, HV cần phải:

- Trình bày được các khái niệm cơ bản, viết được các công thức tính xác suất

- Áp dụng thực hiện các bài tập về xác suất.
	Chương 1. Xác suất và các bài  toán xác suất trong giáo dục

1.1. Khái niệm: Sự kiện ngẫu nhiên, Tần suất và Xác suất  

1.2. Cách tính các loại phép thử nghiệm

1.3. Cách tính xác suất của mỗi loại sự kiện   

1.4. Công thức xác suất toàn phần

1.5. Công thức Bayes

1.6. Phép thử nghiệm lặp và công thức Becnuli   
	8
	

	2
	Kết thúc chương, HV cần phải:

- Nêu được định nghĩa các đại lượng đặc trưng cho tập dữ liệu.

- Thực hành xác định các đặc trưng thống kê của một mảng dữ liệu giáo dục.
	Chương 2. Thống kê và phân tích thống kê trong giáo dục


2.1. Các đặc trưng thông kê của một tập số liệu kết quả nghiên cứu  

2.2. Phân tích đánh giá tập số liệu kết quả nghiên cứu  

2.3. Phân tích so sánh cặp tham số đặc trưng của hai tập số liệu kết quả nghiên cứu
	10
	

	3


	Kết thúc chương, HV cần phải:

- Nêu định nghĩa và ý nghĩa của phân tích hồi quy và tương quan của các nhân tố.

- Thực hành phân tích với mảng dữ liệu giáo dục.
	Chương 3. Phân tích nhân tố trong giáo dục

3.1. Phân tích Hồi qui và Tương quan của các nhân tố  

3.2. Phân tích tác động của các nhân tố qua tham số (phân tích bằng phương sai)

3.3. Phân tích tác động của các nhân tố không qua tham số
	10
	

	4
	Kết thúc chương, HV cần phải:

- Nêu khái niệm các loại kiểm nghiệm phi tham số.

- Thực hành với mảng dữ liệu.
	Chương 4. Kiểm nghiệm phi tham số trong giáo dục

4.1. Đặc trưng của kiểm nghiệm phi tham số   

4.2. Kiểm nghiệm kí hiệu  

4.3. Kiểm nghiệm trình tự kí hiệu   

4.4. Kiểm nghiệm số trung vị    

4.5. Kiểm nghiệm thứ hạng   

4.6. Phân tích phương sai trình tự    
	10
	

	5
	Kết thúc chương, HV cần phải:

- Nêu khái niệm chọn mẫu, nguyên tắc chọn mẫu.

- Viết công thức chọn mẫu và thực hành chọn mẫu.
	Chương 5. Điều tra nghiên cứu giáo dục

5.1. Đại cương về điều tra nghiên cứu  

5.2. Chọn mẫu trong điều tra nghiên cứu  
	6
	


5. Phương pháp, hình thức dạy học

5.1 Phân bổ thời lượng theo hình thức dạy học


Lý thuyết:  35


Thực hành/làm việc nhóm: 10


Hướng dẫn tự học, nghiên cứu: 0

5.2 Các phương pháp dạy học chủ yếu


Sử dụng phương pháp Dạy và Học tích cực: “Hoạt động Dạy của giáo viên và hoạt động Học của học viên được phối hợp với nhau một cách chặt chẽ sao cho Người học chủ động chiếm lĩnh kiến thức, vận dụng kiến thức và sáng tạo kiến thức trong quá trình biến thông tin thành tri thức của mình.”
6. Học liệu
6.1. Tài liệu bắt buộc



1. Lê Đức Ngọc (2015), Bài giảng Nhập môn thống kê trong giáo dục


2. Hoàng Trọng và Chu Nguyễn Mộng Ngọc (2008), Thống kê ứng dụng trong Kinh tế-Xã hội, nxb.Thống kê



3. Dương Thiệu Tống (2005), Thống kê ứng dụng trong nghiên cứu Khoa học Giáo dục, NXB Khoa học Xã hội.

6.2. Tài liệu tham khảo



1. David Tanner (2012), Using Statistics to Make Educational Decisions, SAGE Editor


2. Ruth Ravid (2010), Practical Statistics for Educators, 4th Edit, Rowman & Littlefield Publishers.

7. Phương pháp và hình thức kiểm tra, đánh giá

	LOẠI HÌNH
	CÁC HÌNH THỨC
	TRỌNG SỐ

	Thường xuyên
	Kiểm tra miệng

Kiểm tra viết
	10%

	Định kỳ, 

Giữa kỳ


	Bài tập cá nhân 

Bài tập nhóm

Kiểm tra giữa kỳ
	20 %

	Hết môn (một trong các hình thức)
	Tiểu luận
	70%

	
	Thi viết
	

	
	Vấn đáp/Thực hành
	


P.CHỦ NHIỆM BỘ MÔN










           TS. Lê Thái Hưng

ĐỀ CƯƠNG HỌC PHẦN

TÊN HỌC PHẦN: DẠY HỌC THEO TIẾP CẬN PHÁT TRIỂN NĂNG LỰC
1. Thông tin về đơn vị đào tạo

· Trường: Đại học Giáo dục - ĐHQGHN

· Khoa Khoa Sư phạm

· Bộ môn: Lý luận và công nghệ dạy học

2. Thông tin về học phần

· Tên học phần: Dạy học theo tiếp cận phát triển năng lực 
· Mã học phần: TMT 6014
· Học phần bắt buộc/tự chọn: Bắt buộc

· Số lượng tín chỉ:  3 (25/14/6)
· (Các) học phần tiên quyết:  Lý luận và công nghệ dạy học hiện đại (TMT 6013)
3. Mục tiêu và chuẩn năng lực cần hình thành

3.1. Mục tiêu chung

Kết thúc học phần học viên có thể:

- Phân tích, đánh giá được vai trò, mối quan hệ giữa yêu cầu phát triển hệ thống các năng lực chung, chuyên biệt cần hình thành với chương trình giáo dục, dạy học trong bối cảnh dạy học ở thế kỉ 21

- Vận dụng các quan điểm hiện đại về dạy học theo tiếp cận mục tiêu hướng đến hình thành năng lực, tăng khả năng ứng dụng vào thực tiễn của người học để thiết kế dạy học

- Lập được kế hoạch dạy học theo tiếp cận năng lực
3.2. Chuẩn năng lực

3.2.1. Kiến thức

- Nhận diện được các năng lực chung, chuyên biệt cần hình thành và phát triển ở người học trong bối cảnh dạy học ở thế kỉ 21

- Phân tích, đánh giá được các con đường hình thành và phát triển năng lực thông qua quá trình dạy học

- Phân tích, áp dụng được các nguyên tắc triển khai dạy học theo tiếp cận năng lực ở người học

- Vận dụng được các tiếp cận dạy học hiện đại trong quá trình tổ chức dạy học theo tiếp cận năng lực: dạy học tích hợp, liên môn, dạy học phân hóa, cá thể hóa, dạy học trải nghiệm, khám phá v.v.
- Vận dụng quan điểm dạy học theo tiếp cận năng lực trong thiết kế chương trình nhà trường phổ thông.

3.2.2. Kỹ năng

- Xây dựng được hệ thống mục tiêu và năng lực đầu ra 

- Phân tích, lựa chọn và thiết kế các nội dung phù hợp (cho bài học cụ thể) theo định hướng mục tiêu đầu ra

- Lựa chọn, vận dụng và triển khai các mô hình, phương pháp dạy học phù hợp tiếp cận năng lực đầu ra và đối tượng người học

- Lập kế hoạch, chương trình nhà trường

3.2.3. Thái độ

- Có ý thức sâu sắc về trách nhiệm, vai trò, sứ mạng của người giáo viên trong giai đoạn mới

- Có tinh thần chủ động thích ứng với sự thay đổi

- Có ý thức, tinh thần trách nhiệm trong việc nâng cao chất lượng, hiệu quả quá trình dạy học chuyên môn

- Hình thành ý thức thường xuyên trau dồi, phát triển nghề nghiệp

3.2.4. Mục tiêu khác

- Kĩ năng làm việc nhóm

- Kĩ năng giải quyết vấn đề, tư duy phê phán

- Kĩ năng thích ứng và quản lí sự thay đổi

4. Nội dung học phần 

4.1. Tóm tắt 

Học phần Dạy học theo tiếp cận năng lực cung cấp hệ thống cơ sở lí luận về sự cần thiết, yêu cầu của việc hình thành, phát triển năng lực người học đáp ứng yêu cầu xã hội và đổi mới giáo dục trong bối cảnh dạy học ở thế kỉ 21. Trên cơ sở phân tích, đánh giá một số quan điểm và mô hình triển khai dạy học hiện đại, học phần giới thiệu hệ thống các nguyên tắc xây dựng mục tiêu, lựa chọn nội dung, hình thức và công cụ kiểm tra đánh giá trong dạy học hướng đến phát triển năng lực ở người học; một số công cụ thiết kế chương trình nhà trường và kế hoạch triển khai.

4.2. Nội dung cụ thể 

	Thứ tự
	Mục tiêu
	Nội dung
	Thời lượng
	Ghi chú*

	1
	1. Trình bày, phân tích được các khái niệm năng lực, mục tiêu đầu ra

2. Phân tích được sự thay đổi của bối cảnh dạy học trong thế kỉ 21

3. Phân tích được các điểm chính trong hệ thống năng lực chung và chuyên biệt trong mối quan hệ với các thành tố quá trình dạy học

 những vai trò quan trọng của dạy học tích hợp trong nhà trường phổ thông.

4. Đề xuất được phương án chuyển đổi chương trình học phần theo tiếp cận phát triển năng lực ở người học trong nhà trường phổ thông
	Nội dung 1: Những vấn đề chung về dạy học theo tiếp cận năng lực
1.1.Khái niệm năng lực

1.1.1. Năng lực và các yếu tố cấu thành năng lực

1.1.2. Các quan niệm về hệ thống năng lực người học trong thế kỉ 21

1.2.3. Mối quan hệ giữa dạy học tiếp cận năng lực và các học thuyết về dạy học

1.2. Hệ thống năng lực chung, năng lực chuyên biệt trong dạy học

1.2.1. Mục tiêu dạy học và năng lực đầu ra

1.2.2. Nội dung dạy học và năng lực đầu ra

1.2.3. Môi trường dạy học dựa trên năng lực

1.2.4. Các con đường hình thành năng lực
	15
	10/3/2

	2
	1. Phân tích được đặc trưng của dạy học theo tiếp cận năng lực

2. Đánh giá được những khó khăn, thách thức trong thiết kế, triển khai dạy học theo tiếp cận năng lực

3. Đề xuất được phương án chuyển đổi chương trình học phần theo tiếp cận năng lực
	Nội dung 2. Cấu trúc chương trình học phần dựa trên năng lực

2.1. Đặc trưng của dạy học theo tiếp cận năng lực

2.1.1. Định hướng đầu ra

2.1.2. Định hướng người học

2.1.3. Đánh giá dựa trên năng lực 

2.2. Nguyên tắc thiết kế, triển khai dạy học theo tiếp cận năng lực

2.3. Chuyển đổi chương trình học phần theo tiếp cận năng lực - xu thế chung của dạy học hiện đại
	10
	6/2/2

	3


	1. Xác định được mục tiêu, nội dung, cách thức kiểm tra đánh giá với từng mô hình triển khai dạy học theo tiếp cận năng lực

2. Lựa chọn xây dựng được chương trình cụ thể của từng mô hình dạy học theo tiếp cận năng lực

3. Đánh giá được thách thức, khó khăn, ưu/nhược điểm của từng mô hình 


	Nội dung 2: Các mô hình dạy học theo tiếp cận năng lực

2.1. Dạy học tích hợp, liên môn

2.1.1. Khái niệm, nguyên tắc tích hợp liên môn

2.1.2. Dạy học tích hợp các môn khoa học tự nhiên

2.1.3. Dạy học tích hợp các môn khoa học xã hội
2.1.4. Thiết kế chương trình, triển khai hoạt động dạy học tích hợp liên môn (mục tiêu, nội dung, kiểm tra đánh giá)

2.2. Dạy học trải nghiệm sáng tạo

2.2.1. Khái niệm, nguyên tắc sáng tạo trong học tập

2.2.2. Thiết kế chương trình, triển khai hoạt động dạy học trải nghiệm sáng tạo (mục tiêu, nội dung, kiểm tra đánh giá)

2.3. Dạy học khám phá

2.3.1. Khái niệm, nguyên tắc tổ chức hoạt động khám phá sáng tạo trong học tập

2.3.2. Thiết kế chương trình, triển khai hoạt động dạy học khám phá sáng tạo (mục tiêu, nội dung, kiểm tra đánh giá)

2.4. Dạy học phân hóa, cá thể hóa

2.4.1. Người học, bộ máy học và cơ chế học tập

2.4.2. Khái niệm, nguyên tắc, điều kiện phân hóa, cá thể hóa trong học tập

2.4.3. Thiết kế chương trình, triển khai hoạt động dạy học phân hóa, cá thể hóa (mục tiêu, nội dung, kiểm tra đánh giá)

2.5. Dạy học hợp tác giải quyết vấn đề

2.5.1. Khái niệm hợp tác giải quyết vấn đề trong dạy học

2.4.2. Thiết kế chương trình, triển khai hoạt động dạy học hợp tác giải quyết vấn đề (mục tiêu, nội dung, kiểm tra đánh giá)

2.6. Ứng dụng công nghệ trong dạy học theo tiếp cận năng lực

2.6.1. Ứng dụng một số công cụ Web 2.0 trong thiết kế hoạt động tương tác, hợp tác, môi trường học tập, kiểm tra đánh giá

2.6.2. Tích hợp khóa học trực tuyến trong dạy học
	20
	9/9/2


*Ghi chú: 10/3/2 là tỉ lệ giữa Giờ lí thuyếtGiờ thực hànhGiờ tự học, tự nghiên cứu

5. Phương pháp, hình thức dạy học

5.1 Phân bổ thời lượng: theo hình thức dạy học

- Lý thuyết:


 
 25
- Thực hành/làm việc nhóm: 
 14
- Hướng dẫn tự học, nghiên cứu: 
  6
5.2. Các phương pháp dạy học chủ yếu

- Thuyết trình, thảo luận nhóm
- Tình huống, nêu và giải quyết vấn đề
- Làm việc nhóm
6. Học liệu
6.1. Tài liệu chính


1. Bộ sách đổi mới phương pháp dạy học của Tổ chức ASCD do Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam ấn hành (2013): “Nghệ thuật và khoa học Dạy học”; “Tám đổi mới để trở thành người giáo viên giỏi”; “Những phẩm chất của người giáo viên hiệu quả”; “Quản lí hiệu quả lớp học”; “Đa trí tuệ trong lớp học”; “Các phương pháp dạy học hiệu quả”

2. Đaniluk A. Ia(2000), Lý thuyết tích hợp giáo dục. NXB ĐHSP Rôstôp. 


3. XaviersRogiers (1996), Khoa sư phạm tích hợp hay làm thế nào để phát triển các năng lực ở nhà trường (La Pédagogie de l’intégration ou comment déveloper des compétences à l’École? . NXB Giáo dục. 

6.2. Tài liệu tham khảo


1. Bộ tài liệu tập huấn nghiệp vụ (2013) : Cục Nhà giáo và Cán bộ quản lí cơ sở giáo dục, Bộ GD-ĐT.

http://taphuan.moet.edu.vn/vi/news/Cuc-Nha-giao-va-Can-bo-quan-ly-CSGD/Tai-lieu-Boi-duong-thuong-xuyen-theo-cac-cap-hoc-14/.

2. Nguyễn Minh Phương, Cao Thị Thặng (2002): Xu thế tích hợp môn học trong nhà trường phổ thông. T/c Giáo dục 22 (2/2002). 


3. Dương Tiến Sỹ (2002), Giảng dạy tích hợp các khoa học nhằm nâng cao chất lượng Giáo dục - Đào tạo. T/c Giáo dục 9 (7/2002).


4. Tài liệu Khóa học trực tuyến : https://class.coursera.org/atc21s-002.

5. Esther Care, Patrick Griffin. Assessment and Teaching of 21st Century Skills


6. New Vision for Education (2015):Unlocking the Potential of Technology. World Economic Forum.

7. Phương pháp và hình thức kiểm tra, đánh giá

	Hình thức
	Tính chất của nội dung kiểm tra
	Mục đích kiểm tra
	Trọng số

	Đánh giá thường xuyên
	Lý thuyết 
	Đánh giá mức độ tích cực học tập, tham gia xây dựng bài /vấn đáp, trắc nghiệm, 
	10 %

	Bài tập cá nhân
	Lý thuyết và kỹ năng
	Đánh giá khả năng phân tích, bình luận
	10%

	Bài tập nhóm
	Kỹ năng
	Đánh giá kĩ năng hợp tác trong công việc, tinh thần trách nhiệm chung với nhóm
	20%

	Bài thi hết môn
	Tổng hợp
	Viết tiểu luận/Thiết kế chương trình học phần (hoặc khóa học điện tử, hoặc hoạt động giáo dục) theo tiếp cận năng lực 
	60%


7.1. Bài tập cá nhân/nhóm (tổng thuật, báo cáo)
Xác định được vấn đề nghiên cứu, phân tích
:


3đ

Phân tích logic, đi thẳng vào vấn đề, liên hệ thực tế:

           5đ

Ngôn ngữ trong sáng, trích dẫn, sử dụng tài liệu tham khảo hợp lệ: 
2đ










Tổng:

10đ
7.2. Bài thi hết môn: chọn một trong các phương án sau
     - Tiểu luận học phần (chọn 1 trong số các vấn đề được yêu cầu)

Xác định vấn đề rõ ràng, hợp lý





3đ


Phân tích logic, sâu sắc, có liên hệ thực tế



4đ


Sử dụng tài liệu tham khảo phong phú




1đ


Ngôn ngữ trong sáng, trích dẫn đúng qui định


          1đ


Sáng tạo trong cách trình bày





1đ

Tổng:

10đ

     - Thiết kế chương trình học phần

Thiết kế kịch bản sư phạm đúng mô hình 


3đ


Hoạt động được thiết kế bám sát mục tiêu, khả thi

4đ


Nội dung dạy học bám sát mục tiêu, phong phú

1đ


Tổ chức hoạt động hợp tác, tương tác hiệu quả


1đ


Sáng tạo trong thiết kế trình bày




1đ

            Tổng:

                 

       10đ
     
     CHỦ NHIỆM KHOA                                CHỦ NHIỆM BỘ MÔN

 TS. Tôn Quang Cường

            TS. Phạm Kim Chung

ĐỀ CƯƠNG HỌC PHẦN

TÊN HỌC PHẦN: KIẾN TẬP-THỰC TẬP SƯ PHẠM 

1. Thông tin về đơn vị đào tạo

· Trường: Đại học Giáo dục - ĐHQGHN

· Khoa Sư phạm

· Bộ môn: Lí luận và công nghệ dạy học

2. Thông tin về học phần
· Tên học phần: Kiến tập -Thực tập sư phạm  

· Mã học phần: TMT 6015
· Học phần bắt buộc / tự chọn:  Tự chọn
· Số lượng tín chỉ:  3 (5/35/5)
· Các học phần tiên quyết: Tâm lý học dạy học (PSE 6022) ; Lí luận và công nghệ dạy học hiện đại (TMT 6013);  Phương pháp dạy học Vật lí (TMT 6250).
3. Mục tiêu và chuẩn năng lực cần hình thành

3.1. Mục tiêu chung

Kết thúc học phần, học viên có khả năng:

- Vận dụng các quan điểm, tiếp cận trong lí luận dạy học hiện đại để xây dựng chương trình, kế hoạch dạy học và hoạt động giáo dục trong nhà trường; lập được hồ sơ dạy học

- Áp dụng các công nghệ dạy học tiên tiến trong triển khai dạy học 

- Phân tích và đánh giá tính hiệu quả quá trình dạy học và hoạt động giáo dục trong điều kiện thực tế của nhà trường

- Lập được kế hoạch phát triển chuyên môn.
3.2. Chuẩn năng lực

3.2.1. Kiến thức

- Khái quát được các vấn đề trong thực tiễn dạy học, đặc biệt là thực tiễn dạy học phổ thông và xu hướng cải cách giáo dục của thế giới và Việt Nam

- Vận dụng và phân tích được hệ thống khái niệm, nội dung lí luận và công nghệ dạy học trong quá trình triển khai dạy học cụ thể tại nhà trường

- Đánh giá được tính hiệu quả và khả thi trong việc áp dụng công cụ phương tiện dạy học hiện đại trong quá trình dạy học học phần trong nhà trường 

3.2.2. Kỹ năng

- Phát hiện, phân tích các vấn đề trong thực tiễn dạy học và giáo dục của nhà trường phổ thông

- Xây dựng được hệ thống mục tiêu phù hợp với chương trình, nội dung học phần (chương học, bài học), biết cấu trúc, sắp xếp nội dung, phương pháp dạy học và kiểm tra đánh giá trên cơ sở phân tích đối tượng học sinh, chương trình, sách giáo khoa, điều kiện, phương tiện dạy học tại nhà trường cụ thể

- Lập được kế hoạch dạy học, hồ sơ học phần, kế hoạch tổ chức hoạt động giáo dục theo hướng phát huy tính tích cực, chủ động và phát triển năng lực của học sinh 

- Sử dụng được một số phương tiện và công nghệ dạy học phổ biến để nâng cao hiệu quả quá trình dạy học và hoạt động giáo dục trong nhà trường 

- Lập kế hoạch phát triển chuyên môn

3.2.3. Thái độ

- Có tinh thần chủ động thích ứng với sự thay đổi

- Say mê nghề nghiệp, tinh thần không ngừng học hỏi

- Có ý thức, tinh thần trách nhiệm trong việc nâng cao chất lượng, hiệu quả quá trình dạy học chuyên môn

- Hình thành ý thức thường xuyên trau dồi, phát triển nghề nghiệp

3.2.4. Mục tiêu khác

- Phát triển kĩ năng thu thập, xử lý thông tin, chia sẻ, tự nghiên cứu

- Phát triển kỹ năng xã hội, học tập suốt đời, làm việc hợp tác

4. Nội dung học phần 

4.1. Tóm tắt 

Học phần Kiến tập-Thực tập sư phạm cung cấp cơ hội cho học viên áp dụng và kết nối các vấn đề lí luận với thực tiễn dạy học và giáo dục phổ thông. Học phần được thiết kế theo định hướng thực hành, nhằm bổ sung khả năng tiếp cận và thực tập các kĩ năng cơ bản của người giáo viên học phần trong trường phổ thông. Dưới sự hướng dẫn của giảng viên và giáo viên phổ thông, học viên có nhiệm vụ xây dựng và triển khai quá trình dạy học, tổ chức hoạt động giáo dục trong nhà trường một cách có hệ thống: xây dựng kế hoạch, thực hiện kế hoạch, đánh giá kết quả hoạt động và đánh giá cải tiến phát triển nghề nghiệp chuyên môn. 

4.2. Nội dung cụ thể 

	Thứ tự
	Mục tiêu
	Nội dung
	Thời lượng
	Ghi chú

	1
	
	Nội dung 1: Giới thiệu mục tiêu, nội dung nhiệm vụ KT-TTSP
1. Nội qui, nhiệm vụ, qui trình thực hiện 

2. Giới thiệu Hồ sơ KT-TTSP, tiêu chí đánh giá kết quả

3. Những điều cần lưu ý
	5


	

	2
	
	Nội dung 2. Kiến tập sư phạm

1. Kiến tập hoạt động dạy học

2. Kiến tập hoạt động giáo dục

3. Viết báo cáo tổng kết
	5 
	2 tuần

	3
	
	Nội dung 3. Thực tập sư phạm

1. Lập kế hoạch tổng thể/hàng tuần

2. Xây dựng kế hoạch dạy học

3. Xây dựng kế hoạch hoạt động giáo dục

4. Thực hành dạy học

5. Thực hành tổ chức hoạt động giáo dục

6. Viết báo cáo tổng kết
	30
	 8 tuần

	4
	
	Nội dung 4. Đánh giá kết quả KT-TTSP

1. Đánh giá hồ sơ dạy học

2. Viết báo cáo thu hoạch
	5
	


5. Phương pháp, hình thức dạy học

5.1 Phân bổ thời lượng: 

- Lý thuyết:



 5

- Thực hành/làm việc nhóm: 
35

- Hướng dẫn tự học, nghiên cứu:
 5
5.2. Các phương pháp thực hiện 


- Quan sát, thực hành


- Làm việc nhóm


- Tự nghiên cứu

6. Học liệu
6.1. Tài liệu chính 


1. Bộ sách đổi mới phương pháp dạy học của Tổ chức ASCD do Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam ấn hành (2013). “Quản lí hiệu quả lớp học”; “Đa trí tuệ trong lớp học”; “Các phương pháp dạy học hiệu quả”.


2. Hướng dẫn thực hiện Kiến tập-Thực tập sư phạm (2014), Khoa Sư phạm, Trường Đại học Giáo dục.

6.2. Tài liệu tham khảo 



1. Nguyễn Thị Mỹ Lộc, Đinh Thị Kim Thoa và các tác giả (2010). Giáo dục giá trị sống và kỹ năng sống cho học sinh (tiểu học, THSC, THPT), NXB ĐHQGHN.


2. Đinh Thị Kim Thoa, Nguyễn Sỹ Thư (2012). Kỹ năng quản lý lớp học hiệu quả, NXB GDVN.

7. Phương pháp và hình thức kiểm tra, đánh giá

Được thực hiện theo qui định trong Hướng dẫn thực hiện công tác KT-TTSP do Trường ĐHGD ban hành theo quyết định của Hiệu trưởng.

Việc đánh giá kết quả KT-TTSP của học viên được thực hiện trên cơ sở tổng hợp kết quả đánh giá theo quá trình và đánh giá năng lực thực hiện hoạt động giảng dạy, giáo dục và công tác chủ nhiệm lớp, chất lượng hoàn thành các sản phẩm theo yêu cầu KT-TTSP đối với học viên.


Hệ số đánh giá kết quả KT-TTSP:

	Nội dung
	Người đánh giá
	Hệ số

	Kiến tập sư phạm

	Giảng dạy (A)
	Giáo viên ở trường THPT
	1

	Giáo dục (B)
	Giáo viên ở trường THPT
	2

	Ý thức nghề nghiệp (C)
	Giảng viên phụ trách KT-TTSP
	1

	Thực tập sư phạm

	Giảng dạy (A)
	Giáo viên ở trường THPT
	2

	Giáo dục (B)
	Giáo viên ở trường THPT
	1

	Ý thức nghề nghiệp (C)
	Giảng viên phụ trách KT-TTSP
	1


7.1. Công thức tổng hợp điểm KTSP



         A + 2B + C 


Điểm KTSP   =  





     4

7.2. Công thức tổng hợp điểm TTSP



            2A + B + C 


Điểm TTSP   =  

                                                         4

Trong đó:        - A: là điểm trung bình của các tiết thực tập giảng dạy 



- B: là điểm trung bình của các nội dung kiến tập, thực tập giáo dục 



- C: là điểm đánh giá về ý thức rèn luyện nghề nghiệp của học viên 

Xếp loại:

	Điểm 10: Xuất sắc

Điểm 9,0 – 9,9: Giỏi

Điểm 7,5 – 8,9: Khá
	Điểm 6,0 – 7,4: Trung bình khá
Điểm 5,0 – 5,9: Trung bình

Dưới 5: Không đạt




           CHỦ NHIỆM KHOA                                 CHỦ NHIỆM BỘ MÔN

         TS. Tôn Quang Cường

        
      TS. Phạm Kim Chung

ĐỀ CƯƠNG HỌC PHẦN

TÊN HỌC PHẦN: KHOA HỌC VẬT LIỆU

1. Thông tin về đơn vị đào tạo

· Trường: Đại học Giáo dục - ĐHQGHN

· Khoa Khoa Sư phạm

· Bộ môn: Khoa học Tự nhiên

2. Thông tin về học phần

· Tên học phần: Khoa học Vật liệu 

· Mã học phần: PHY 6556
· Học phần bắt buộc / tự chọn:  Tự chọn
· Số lượng tín chỉ:  3
· (Các) học phần tiên quyết trong chương trình thạc sĩ: Không
3. Mục tiêu và chuẩn năng lực (góp phần vào chuẩn đầu ra) cần hình thành

3.1. Mục tiêu chung


Cung cấp cho người học kiến thức nâng cao về khoa học vật liệu và nghiên cứu khoa học vật lí hiện đại, giúp người học có hiểu biết tốt hơn về các vật liệu mới, ứng dụng của các vật liệu mới. Với hiểu biết về khoa học vật liệu bổ sung cho bức tranh toàn cảnh về vật lí, người học có thể vận dụng để dạy học và nghiên cứu khoa học đạt hiệu quả hơn.
3.2. Chuẩn năng lực

3.2.1. Kiến thức

· Mô tả được cấu trúc và liên kết trong chất rắn tinh thể. 

· Trình bày được dao động mạng tinh thể. 

· Trình bày được đặc điểm, tính chất Phonon. 

· Viết được công thức tính nhiệt dung phonon.

· Trình bày được khí điện tử tự do Fermi trong không gian 3 chiều. Cấu trúc vùng năng lượng của điện tử trong tinh thể.

· Mô tả được điện tử và lỗ trống. 

· Trình bày được tính chất điện tử và quang của chất rắn. 

· Giải thích được hiện tượng truyền trong chất rắn.

· Mô tả được mô hình cấu trúc, 

· Thiết lập được hàm phân bố xuyên tâm,

· Viết  được công thức tính nhiệt dung của chất rắn vô định hình ở vùng nhiệt độ thấp. 

· Trình bày đặc điểm chất vô định hình từ tính và bán dẫn vô định hình.

3.2.2. Kỹ năng

· Tính được nhiệt dung phonon.

· Tính được nhiệt dung của chất rắn vô định hình ở vùng nhiệt độ thấp. 

3.2.3. Thái độ

- Có ý thức nghiên cứu khoa học vật lí hiện đại và vận dụng trong dạy học vật lí.

-Có ý thức học hỏi, làm việc cộng tác.

3.2.4. Mục tiêu khác

          - Rèn kĩ năng nghiên cứu khoa học vật lí hiện đại.

4. Nội dung học phần 

4.1 Tóm tắt 

Khoa học vật liệu là một khoa học liên ngành nghiên cứu về mối quan hệ giữa thành phần, cấu trúc, các công nghệ chế tạo, xử lý và tính chất của các vật liệu. Các khoa học tham gia vào việc nghiên cứu chủ yếu là Vật lí, hóa học, toán học. Thông thường đối tượng nghiên cứu là vật liệu ở thể rắn, sau đó mới đến thể lỏng, thể khí. Các tính chất được nghiên cứu là cấu trúc, tính chất điện, từ, nhiệt, quang, cơ, hoặc tổ hợp của các tính chất đó với mục đích là tạo ra các vật liệu để thỏa mãn các nhu cầu trong kỹ thuật.

Nghiên cứu vật liệu tạo ra vô vàn ứng dụng trong đời sống chính vì thế mà các ngành khoa học vật liệu, công nghệ vật liệu ngày càng trở nên phổ biến và phát triển rộng rãi.

4.2 Nội dung cụ thể 

	Thứ tự
	Mục tiêu
	Nội dung
	Thời lượng
	Ghi chú

	1
	· Mô tả được cấu trúc và liên kết trong chất rắn tinh thể. 

· Trình bày được dao động mạng tinh thể. 

· Trình bày được đặc điểm, tính chất Phonon. 

· Tính được nhiệt dung phonon.

· Trình bày được khí điện tử tự do Fermi trong không gian 3 chiều. Cấu trúc vùng năng lượng của điện tử trong tinh thể.

·  Mô tả được điện tử và lỗ trống. 

· Trình bày được tính chất điện tử và quang của chất rắn. 

· Giải thích được hiện tượng truyền trong chất rắn.
	Nội dung 1: Chất rắn tinh thể:

· Cấu trúc và liên kết trong chất rắn tinh thể. 

· Dao động mạng tinh thể. 

· Phonon. 

· Nhiệt dung phonon.

· Khí điện tử tự do Fermi trong không gian 3 chiều. Cấu trúc vùng năng lượng của điện tử trong tinh thể.

·  Điện tử và lỗ trống. 

· Tính chất điện tử và quang của chất rắn. 

· Hiện tượng truyền trong chất rắn.
	15
	

	2


	· Mô tả được mô hình cấu trúc, 

· Thiết lập được hàm phân bố xuyên tâm,

· Tính được nhiệt dung của chất rắn vô định hình ở vùng nhiệt độ thấp. 

· Trình bày đặc điểm chất vô định hình từ tính và bán dẫn vô định hình.


	Nội dung 2: Chất rắn vô định hình: 

· mô hình cấu trúc, 

· hàm phân bố xuyên tâm,

· nhiệt dung của chất rắn vô định hình ở vùng nhiệt độ thấp. 

· Giới thiệu về chất vô định hình từ tính và bán dẫn vô định hình.
	15
	

	3
	· Trình bày được khái niệm các loại vật liệu bán dẫn, vật liệu từ, vật liệu quang, vật liệu tổng hợp

· Trình bày được các đặc tính cơ bản của các loại vật liệu trên

· Trình bày được ứng dụng cơ bản của các loại vật liệu

· Nắm được sơ lược về công nghệ chế tạo các loại vật liệu
	Nội dung 3: Vật liệu mới

• Vật liệu bán dẫn 

• Vật liệu từ

•  Vật liệu quang học

•  Vật liệu tổng hợp
	15
	


5. Phương pháp, hình thức dạy học

5.1 Phân bổ thời lượng: theo hình thức dạy học


- Lý thuyết:



25

 



- Thực hành/làm việc nhóm: 
15

- Hướng dẫn tự học, nghiên cứu: 
5
5.2. Các phương pháp dạy học chủ yếu

6. Học liệu
6.1. Tài liệu chính


1. Lê Công Dưỡng (2000), Vật liệu học. Nxb Khoa học và Kỹ thuật, HN, 618 tr.

6.2. Tài liệu tham khảo thêm


1. Phan Văn Tường (1998). Vật liệu vô cơ. Nxb  ĐHQGHN, 296 tr.


2. Nguyễn Hữu Đức (2003), Vật liệu từ liên kim loại. Nxb  ĐHQGHN, 258 tr.

 7. Phương pháp và hình thức kiểm tra, đánh giá

	Hình thức
	Tính chất của nội dung kiểm tra
	Mục đích kiểm tra
	Trọng số

	Đánh giá thường xuyên
	 Trắc nghiệm/ câu hỏi
	Đánh giá mức độ tích cực học tập, tham gia xây dựng bài 
	5%

	Bài tập cá nhân
	Thực hiện 1 bài viết 3 trang. Tổng quan được nội dung kiến thức, các dạng bài tập cơ bản.
	Đánh giá khả năng xác định và giải quyết vấn đề. 
	5%

	Bài tập nhóm
	Báo cáo Seminar theo nhóm (phân công các cá nhân trình bày từng phần cụ thể của một bài học mà nhóm đã chuẩn bị)
	Đánh giá khả năng nghiên cứu và làm việc cộng tác
	10%

	Bài tập lớn (học kỳ)
	Tiểu luận (<30 trang). Chọn 1 nội dung, phân tích kiến thức lí thuyết, các dạng bài tập
	Đánh giá khả năng nghiên cứu 
	10%

	Bài kiểm tra giữa kỳ
	Bài kiểm tra thực hành giải bài tập
	Đánh giá kiến thức và kĩ năng cá nhân
	10%

	Bài thi hết môn
	Thi tự luận
	Đánh giá kiến thức và kĩ năng cá nhân
	60%


+ Tiêu chí đánh giá các loại bài tập, KT - ĐG.

a. Đánh giá chuyên cần:


- Tham gia đầy đủ các hoạt động chuyên đề của khóa học

b. Bài tập cá nhân: 


- Thực hiện đầy đủ nhiệm vụ, đúng hạn

         1đ


- Có tham gia phản hồi, chia sẻ sản phẩm, ý kiến
2đ


- Nội dung sản phẩm đáp ứng yêu cầu


5đ


- Có ý tưởng sáng tạo




2đ

c. Bài tập nhóm học kì: 


- Thực hiện đầy đủ nhiệm vụ, đúng hạn

         1đ


- Có tham gia phản hồi, chia sẻ sản phẩm, ý kiến
2đ


- Nội dung sản phẩm đáp ứng yêu cầu


5đ


- Có ý tưởng sáng tạo




2đ

d. Bài tập lớn học kì:


Chọn 1 nội dung, phân tích kiến thức lí thuyết, các dạng bài tập
- Thực hiện đầy đủ nhiệm vụ, đúng hạn

         1đ


- Nội dung sản phẩm đáp ứng yêu cầu


4đ


- Cấu trúc lôgic





2đ


- Trình bày đẹp





1đ


- Có ý tưởng sáng tạo




2đ

e. Bài kiểm tra giữa kì: (Có tiêu chí đánh giá riêng).
f. Thi hết kì (có tiêu chí đánh giá riêng)

 
  CHỦ NHIỆM KHOA           

    P. CHỦ NHIỆM BỘ MÔN          

 TS. Tôn Quang Cường
  

       TS. Phạm Kim Chung

ĐỀ CƯƠNG HỌC PHẦN

TÊN HỌC PHẦN: PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU KHOA HỌC VẬT LÍ
1. Thông tin về đơn vị đào tạo

· Trường: Đại học Giáo dục - ĐHQGHN

· Khoa Khoa Sư phạm

· Bộ môn: Khoa học Tự nhiên

2. Thông tin về học phần

· Tên học phần: Phương pháp nghiên cứu khoa học vật lí 

· Mã học phần: PHY 6557
· Học phần bắt buộc / tự chọn:  Tự chọn
· Số lượng tín chỉ:  3
· (Các) học phần tiên quyết: Phương pháp nghiên cứu khoa học giáo dục (PSE 6024);   Vật lí học hiện đại (PHY 6551)
3. Mục tiêu và chuẩn năng lực (góp phần vào chuẩn đầu ra) cần hình thành

3.1. Mục tiêu chung

Học viên phải nắm được nguyên lí và  những phương pháp nghiên cứu cơ bản trong khoa học vật lí, có thể áp dụng một số phương pháp nghiên cứu để thực hiện các đề tài NCKH, viết luận văn, luận án hoặc một bài báo, một công trình nghiên cứu khoa học về khoa học vật lí.
3.2. Chuẩn năng lực

3.2.1. Kiến thức

- Trình bày các lí thuyết chung về phương pháp luận nghiên cứu khoa học.
- Ứng dụng một số phương pháp nghiên cứu bằng thực nghiệm và lí thuyết.
- Trình bày nguyên tắc chung và phương pháp chung để viết một công trình nghiên cứu khoa học ( báo cáo khoa học, bài báo) về vật lí.
3.2.2. Kỹ năng
- Phân tích và tổng hợp kiến thức chung về lí thuyết và phương pháp luận NCKH cả về thực nghiệm và lý thuyết.
· Trang bị phương pháp cụ thể để viết một công trình KCKH về vật lí.

3.2.3. Thái độ

- Có ý thức tìm hiểu và  nghiên cứu khoa học vật lí đồng thời có khả năng vận dụng trong dạy học vật lí.

- Yêu thích Vật lí và có khả năng NCKH.

- Có ý thức học hỏi, làm việc cộng tác, có ý tưởng KH và biết trình bày ý tưởng  trong quá trình NCKH.

3.2.4. Mục tiêu khác

          - Rèn kĩ năng nghiên cứu khoa học vật lí hiện đại.

4. Nội dung học phần 

4.1 Tóm tắt 

Trong  phần các vấn đề lý thuyết chung về phương pháp luận NCKH đã trình bày những vấn đề chung, khái quát về  nghiên cứu khoa học. Chuyên đề này tập trung sâu vào tìm hiều khoa học và sự phát triển của nó và đặc điểm của các môn  nghiên cứu khoa học và khái quát cách tiếp cận giải quyết các vấn đề khoa học theo chuyên môn. Áp dụng phương pháp luận NCKH chung cho các môn khoa học tự nhiên, đặc biệt là KH vật lí, giới thiệu các phương pháp nghiên cứu thực nghiệm trong vật lí học. Trình bày một vài phương pháp nghiên cứu cụ thể  như nghiên cứu các tính chất nhiệt, điện, từ và cấu trúc vật liệu ở các trạng thái vật lí khác nhau vận dụng vào nghiên cứu các vấn đề của chuyên ngành.

Học phần cung cấp cho học viên những khái niệm cơ bản về lí luận và của các phương pháp nghiên cứu trong KH vật lí , đồng thời cũng cho biết các ứng dụng cụ thể của các phương pháp đó. Ngoài ra, học viên còn được trang bị kĩ năng và phương pháp viết cũng như trình bày một số công trình nghiên cứu khoa học trong lĩnh vực vật lí.

4.2 Nội dung cụ thể 

	Thứ tự
	Mục tiêu
	Nội dung
	Thời lượng
	Ghi chú

	1
	· Trình bày được khái niệm, lí thuyết chung về phương pháp luận NCKH.

· Trình bầy về quá trình phát triển của khoa học và làm rõ vấn đề NCKH.

· Trình bày một số phương pháp NCKH trong lĩnh vực vật lí. Mô tả những nội dung cơ bản của hoạt động NCKH vật lí.

· Trình bày một số phương pháp nghiên cứu các tính chất của vật liệu như Điện,Từ, Nhiệt, Quang ..
	· Nội dung 1: Phương pháp thực nghiệm
· Khái quát về phương pháp NCKH. Tiến trình phát triển, mục đích, nội dung, phương pháp NCKH.

· Một số phương pháp nghiên cứu các tính chất của vật chất trong lĩnh vực Vật lí học.

· Nghiên cứu tính chất điện, tính chất từ, nhiệt của các vật liệu ở những trạng thái khác nhau.  

· Nghiên cứu sự biến đổi cấu trúc tring các vật liệu có trong tự nhiên và một số vật liệu nhân tạo.
	15
	

	2


	· Trình bày các khái niệm, quy trình nghiên cứu KH Vật lí cả về lý thuyết và thực nghiệm. Nêu các đối tượng và mục đích NCKH, mối liên quan giữa các KH khác với KH Vật lí.
· Trình bày  những nhiệm vụ của NCKH, quy luật của KH để vận dụng trong NCKH vật lí.
	Nội dung 2: Các phương pháp nghiên cứu lý thuyết và thực nghiệm trong KH vật lí. 

· Khái quát về nghiên cứu lý thuyết và thực nghiệm trong trong vật lí học

· Nguyên lí và một số thiết bị thực nghiệm khi tiến hành NC các tính chất của vật chất.

· Ý tưởng KH về NC một số vấn đề cụ thể.
	15
	

	
	· Trình bày được khái niệm, quy trình mô phỏng trong nghiên cứu Vật lí 
· Nêu được một số phương pháp mô phỏng trong NC vật lí 
	Nội dung 3. Xử lí kết quả thực nghiệm

· Tập hợp các kết quả NC và so sán, giải thích  nghĩa kết quả thực nghiệm.
· Viết báo cáo khoa học hoặc công trình NCKH để công bố.
	15
	


5. Phương pháp, hình thức dạy học

5.1 Phân bổ thời lượng: theo hình thức dạy học


- Lý thuyết:



20

 



- Thực hành/làm việc nhóm: 
15

- Hướng dẫn tự học, nghiên cứu: 
10
5.2. Các phương pháp dạy học chủ yếu

6. Học liệu
6.1. Tài liệu chính


1. Phạm Minh Hạc (1981), Phương pháp khoa học Giáo dục, Viện KHGDHN.


2. Lưu Xuân Mới (2003), Phương pháp luận  nghiên cứu khoa học, Nxb ĐHSPHN.


3. Nguyễn Huy Sinh. Tập bài giảng Phương pháp nghiên cứu Vật lí.


4. Phạm Viết Vượng (2004), Phương pháp luận  nghiên cứu khoa học, Nxb ĐHQG HN.

6.2. Tài liệu tham khảo thêm


1. G.L. Ruzavin (1993), Các phương pháp NCKH, Nxb KH và KT, HN.


2. G.M. Dobrov (1996), Khoa học và khoa học. Nxb KH và KT, HN.

7. Phương pháp và hình thức kiểm tra, đánh giá

	Hình thức
	Tính chất của nội dung kiểm tra
	Mục đích kiểm tra
	Trọng số

	Đánh giá thường xuyên
	 Trắc nghiệm/ câu hỏi
	Đánh giá mức độ tích cực học tập, 
	5%

	Bài tập cá nhân
	Tổng quan được nội dung kiến thức về PPNCKH
	Đánh giá khả năng xác định và giải quyết vấn đề. 
	5%

	Bài tập nhóm
	Báo cáo Seminar theo nhóm
	Đánh giá khả năng nghiên cứu và làm việc cộng tác
	10%

	Bài tập lớn (học kỳ)
	Tiểu luận (<20 trang). Chọn 1 nội dung bề lí luận hoặc phương pháp thực nghiệm để phân tích và trình bày, 
	Đánh giá khả năng hiểu biết về nghiên cứu KH nói chung và KH vật lí nói riêng
	10%

	Bài kiểm tra giữa kỳ
	Kiểm tra viết
	Đánh giá kiến thức và kĩ năng cá nhân
	10%

	Bài thi hết môn
	Thi tự luận
	Đánh giá kiến thức và kĩ năng cá nhân
	60%


+ Tiêu chí đánh giá các loại bài tập, KT - ĐG.

a. Đánh giá chuyên cần:


- Tham gia đầy đủ các hoạt động chuyên đề của khóa học

b. Bài tập cá nhân: 


- Thực hiện đầy đủ nhiệm vụ, đúng hạn

         1đ


- Có tham gia phản hồi, chia sẻ sản phẩm, ý kiến
2đ


- Nội dung sản phẩm đáp ứng yêu cầu


5đ


- Có ý tưởng sáng tạo




2đ

c. Bài tập nhóm học kì: 


- Thực hiện đầy đủ nhiệm vụ, đúng hạn

         1đ


- Có tham gia phản hồi, chia sẻ sản phẩm, ý kiến
2đ


- Nội dung sản phẩm đáp ứng yêu cầu


5đ


- Có ý tưởng sáng tạo




2đ

d. Bài tập lớn học kì:


Chọn 1 nội dung, phân tích kiến thức lí thuyết, các dạng bài tập
- Thực hiện đầy đủ nhiệm vụ, đúng hạn

         1đ


- Nội dung sản phẩm đáp ứng yêu cầu


4đ


- Cấu trúc lôgic





2đ


- Trình bày đẹp





1đ


- Có ý tưởng sáng tạo




2đ

e. Bài kiểm tra giữa kì: (Có tiêu chí đánh giá riêng).
f. Thi hết kì (có tiêu chí đánh giá riêng)

   
CHỦ NHIỆM KHOA           

P. CHỦ NHIỆM BỘ MÔN          
 
TS. Tôn Quang Cường
  

   TS. Phạm Kim Chung
     
ĐỀ CƯƠNG HỌC PHẦN

TÊN HỌC PHẦN: CHUYÊN ĐỀ BỒI DƯỠNG HỌC SINH GIỎI VẬT LÍ 
Ở TRƯỜNG PHỔ THÔNG
1. Thông tin về đơn vị đào tạo

· Trường: Đại học Giáo dục - ĐHQGHN

· Khoa Khoa Sư phạm

· Bộ môn: Khoa học Tự nhiên

2. Thông tin về học phần

· Tên học phần: Chuyên đề bồi dưỡng học sinh giỏi ở trường PT 
· Mã học phần: TMT 6252
· Học phần bắt buộc / tự chọn:  Tự chọn
· Số lượng tín chỉ:  3
· (Các) học phần tiên quyết:  Phương pháp dạy học vật lí (TMT 6250 )
3. Mục tiêu và chuẩn năng lực (góp phần vào chuẩn đầu ra) cần hình thành

3.1. Mục tiêu chung

Phát triển năng lực giảng dạy, hướng dẫn và bồi dưỡng học sinh giỏi Vật lí tại các trường phổ thông Chuyên hoặc các lớp Chuyên Vật lí ở trường phổ thông.

3.2. Chuẩn năng lực 

3.2.1. Kiến thức 


- Trình bày được các nội dung kiến thức cơ bản theo yêu cầu của chương trình thi học sinh giỏi các cấp.


- Giải được bài toán cơ bản thường có trong các kì thi học sinh giỏi vật lí các cấp.


- Phát triển chương trình bồi dưỡng và lập được kế hoạch bồi dưỡng học sinh giỏi vật lí ở trường phổ thông.

3.2.2. Kỹ năng


- Phân tích chương trình và xây dựng các chủ đề và giải các bài tập vật lí cho học sinh giỏi.


- Xây dựn tài liệu bồi dưỡng học sinh giỏi vật lí ở trường phổ thông.

3.2.3. Thái độ


- Có ý thức tìm tòi,  học hỏi, làm việc cộng tác.

3.2.4. Mục tiêu khác

Rèn kĩ năng nghiên cứu khoa học vật lí theo tiếp cận hiện đại.

4. Nội dung học phần 

4.1 Tóm tắt 

Công tác bồi dưỡng học sinh giỏi là một nhiệm vụ quan trọng trong việc nâng cao chất lượng giáo dục, bồi dưỡng nhân tài cho nhà trường. Bồi dưỡng HSG là một công việc khó khăn và lâu dài, đòi hỏi nhiều công sức của thầy và trò. 
Chuyên đề nhằm cập nhật các kiến thức vật lí thường có trong các kĩ thi học sinh giỏi vật lí các cấp, đồng thời nâng cao khả năng phân tích các chủ đề và giải các bài tập vật lí cho học sinh giỏi, khái quát các kiến thức Vật lí và các phương pháp rèn luyện học sinh giỏi Vật lí.

4.2 Nội dung cụ thể 

	Thứ tự
	Mục tiêu
	Nội dung
	Thời lượng
	Ghi chú

	1
	+Trình bày được đặc điểm học sinh giỏi vật lí, 

+ Phân biệt học sinh giỏi và học sinh năng khiếu vật lí.

+ Đề xuất các biện pháp bồi dưỡng học sinh giỏi.
	Nội dung 1:  Những vấn đề chung về bồi dưỡng học sinh giỏi Vật lí tại các trường phổ thông Chuyên hoặc các lớp Chuyên Vật lí
	3
	

	2


	+ Trình bày được các kiến thức cơ bản phần cơ học dành cho học sinh giỏi Vật lí.

+ Phân tích các chủ đề và giải bài tập dành cho học sinh giỏi Vật lí phần cơ học
	Nội dung 2: Những vấn đề bồi dưỡng học sinh giỏi Vật lí phần cơ học
	6
	

	3
	+ Trình bày được các kiến thức cơ bản phần Nhiệt học dành cho học sinh giỏi Vật lí.

+ Phân tích các chủ đề và giải bài tập dành cho học sinh giỏi Vật lí phần Nhiệt học
	Nội dung 3: Những vấn đề bồi dưỡng học sinh giỏi Vật lí phần Nhiệt học
	6
	

	4
	+ Trình bày được các kiến thức cơ bản phần quang học dành cho học sinh giỏi Vật lí.

+ Phân tích các chủ đề và giải bài tập dành cho học sinh giỏi Vật lí phần quang học
	Nội dung 4: Những vấn đề bồi dưỡng học sinh giỏi Vật lí phần Quang học
	6
	

	5
	+ Trình bày được các kiến thức cơ bản phần Dao động và sóng dành cho học sinh giỏi Vật lí.

+ Phân tích các chủ đề và giải bài tập dành cho học sinh giỏi Vật lí phần Dao động và sóng
	Nội dung 5: Những vấn đề bồi dưỡng học sinh giỏi Vật lí phần Dao động và sóng
	6
	

	6
	+ Trình bày được các kiến thức cơ bản phần Dòng điện xoay chiều dành cho học sinh giỏi Vật lí.

+ Phân tích các chủ đề và giải bài tập dành cho học sinh giỏi Vật lí phần Dòng điện xoay chiều
	Nội dung 6: Những vấn đề bồi dưỡng học sinh giỏi Vật lí phần Dòng điện xoay chiều
	6
	

	7
	+ Thiết kế được các thí nghiệm dành cho học sinh giỏi

+ Tiến hành được các thí nghiệm và hướng dẫn được học sinh giỏi thực hiện thí nghiệm
	Nội dung 8. Thí nghiệm Vật lí dành cho HS giỏi
	6
	

	8
	+ Vận dụng lý luận về phát triển chương trình để thiết kế chương trình bồi dưỡng học sinh giỏi vật lí ở trường PT.

+ Lập được kế hoạch bồi dưỡng học sinh giỏi vât lý theo bối cảnh ở trường PT hiện nay
	Nội dung 7. Xây dựng chương trình bồi dưỡng học sinh giòi
	6
	


5. Phương pháp, hình thức dạy học

5.1 Phân bổ thời lượng: theo hình thức dạy học


- Lý thuyết:



15

 



- Thực hành/làm việc nhóm: 
20

- Hướng dẫn tự học, nghiên cứu: 
10
5.2. Các phương pháp dạy học chủ yếu

6. Học liệu
6.1. Tài liệu chính


1. Vũ Thanh Khiết(2009),  Bồi Dưỡng Học Sinh Giỏi Vật Lí Trung Học phổ Thông (Vật lí hiện đại), NXB GD, Hà Nội.


2. Ngô Quốc Quýnh (2008), Bồi Dưỡng Học Sinh Giỏi Vật Lí Trung Học phổ Thông (4 tập). NXB GD, Hà Nội.

6.2. Tài liệu tham khảo


1. David Haliday (2001). Cơ sở Vật lí  ( 6 tập). NXBGD

2. Phạm Hữu Tòng (2003), Dạy học Vật lí ở trường phổ thông theo định hướng phát triển hoạt động tích cực, tự chủ, sáng tạo và tư duy khoa học. NXB ĐHSP, Hà Nội.


3. Sách giáo khoa, sách giáo viên Vật lí 6, 7, 8, 9, 10, 11,12 (2007). NXB GD.
7. Phương pháp và hình thức kiểm tra, đánh giá

	Hình thức
	Tính chất của nội dung kiểm tra
	Mục đích kiểm tra
	Trọng số

	Đánh giá thường xuyên
	Lý thuyết
	Đánh giá mức độ tích cực học tập, tham gia xây dựng bài / vấn đáp, trắc nghiệm, 
	5%

	Bài tập cá nhân
	Lý thuyết và kỹ năng
	Đánh giá khả năng xác định và giải quyết vấn đề. Thực hiện 1 bài viết 3 trang. Tổng quan được nội dung kiến thức, các dạng bài tập cơ bản.
	5%

	Bài tập nhóm
	Kỹ năng
	Báo cáo Seminar theo nhóm (phân công các cá nhân trình bày từng phần cụ thể của một bài học mà nhóm đã chuẩn bị)
	10%

	Bài tập lớn (học kỳ)
	Tổng hợp
	Tiểu luận (<30 trang). Chọn 1 nội dung, phân tích kiến thức lí thuyết, các dạng bài tập
	10%

	Bài kiểm tra giữa kỳ
	Kỹ năng
	Bài kiểm tra thực hành giải bài tập
	10%

	Bài thi hết môn
	Tổng hợp
	Tiểu luận (<30 trang). 
	60%


+ Tiêu chí đánh giá các loại bài tập, KT - ĐG.

a. Đánh giá chuyên cần:


- Tham gia đầy đủ các hoạt động chuyên đề của khóa học


- Trong mỗi hoạt động có ít nhất 5 tác vụ

b. Bài tập cá nhân: 


- Thực hiện đầy đủ nhiệm vụ, đúng hạn

         1đ


- Có tham gia phản hồi, chia sẻ sản phẩm, ý kiến
2đ


- Nội dung sản phẩm đáp ứng yêu cầu


6đ


- Có ý tưởng sáng tạo




1đ

c. Bài tập nhóm học kì: 


- Thực hiện đầy đủ nhiệm vụ, đúng hạn

         1đ


- Có tham gia phản hồi, chia sẻ sản phẩm, ý kiến
2đ


- Nội dung sản phẩm đáp ứng yêu cầu


6đ


- Có ý tưởng sáng tạo




1đ

d. Bài tập lớn học kì:


Chọn 1 nội dung, phân tích kiến thức lí thuyết, các dạng bài tập
- Thực hiện đầy đủ nhiệm vụ, đúng hạn

         1đ

- Nội dung sản phẩm đáp ứng yêu cầu


8đ


- Có ý tưởng sáng tạo




1đ

e. Bài kiểm tra giữa kì: Bài kiểm tra thực hành giải bài tập vật lí cơ sở (Có tiêu chí đánh giá riêng).
f. Thi hết kì (có tiêu chí đánh giá riêng)

 
  
CHỦ NHIỆM KHOA           

P. CHỦ NHIỆM BỘ MÔN     

    
TS. Tôn Quang Cường
    

    TS. Phạm Kim Chung

1

